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Để việc học tập đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần phải hiểu thấu đáo 
những gì mình học được, từ đó mới có thể ghi nhớ và vận dụng kiến thức vào 


giải quyết những vân đề trong thực tiễn đời sông. Làm thê nào đễ tự 


mình biết 


được các em đã hiểu đúng các khái niệm, nguyên lí, các tính chất và sự chuyển 


đỗi giữa các chất, mỗi quan hệ giữa tính chất và ứng dụng của chất,... 


thay chưa? 


đã học 


Cùng với hệ thông câu hỏi trong sách giáo khoa #oá họe11, sách Bài tập 
Hoá học 11 được biên soạn nhằm mục đích cung cấp thêm cho các em các 
câu hỏi đánh giá ở các bậc nhận thức khác nhau và hướng dẫn các em cách 


phân tích câu hỏi, cách trình bày một câu hỏi sao cho đủ ý và dễ 
đó giúp các em phát triển năng lực đặc thù bộ môn. năng lực tự 


hiểu, qua 
học cùng 


các năng lực chung mà mỗi người cần phải trang bị làm hành trang cho 


cuộc sông. 
Sách Bài tập Hoá học 11 được chia làm hai phần: 
Phân 1. Câu hỏi và bài tập: cung câp hệ thông câu hỏi được thiết 
đến khó theo thang bậc đánh giá Blooms nhằm mục đích giúp các em 
củng cô kiến thức đã học trong sách giáo khoa. 


kế từ để 
ôn luyện, 


Phân II. Đáp án và hướng dân giải: cung câp đáp án và hướng dẫn giải một 
số câu hỏi khó, qua đó các em có thể tự đánh giá được kết quả học tập, từ đó 


có biện pháp điều chỉnh kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả học tập. 
Chúc các em thành công! 


Các tác giả 


Trang 
PhầnI Phần II 
Câu hỏi và Đáp án và 
bài tập hướng dẫn giải 
Chương 1. CÂN BẰNG HOÁ HỌC 5 94 
Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học 5 94 
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước 9 96 
Bài 3. Ôn tập chương 1 12 98 
Chương 2. NITROGEN —- SULFUR 15 101 
Bài 4. Nitrogen 15 01 
Bài 5. Ammonia * Muỗi ammonium 18 03 
Bài 6. Một số hợp chất với oxygen của 22 04 
Titrogen 
Bài 7. Sulfur và sulfr đioxide 26 06 
Bài 8. Sulftrie aciđ và muối sulfate 30 07 
Bài 9. Ôn tập chương 2 34 09 
Chương 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC 39 110 
HỮU CƠ 
Bài 10. Hợp chât hữu cơ và hoá học hữu cơ 39 110 
Bài 11. Phương pháp tách biệt và tỉnh chế 43 12 
lợp chất hữu cơ 
Bài 12. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ 45 112 
Bài 13. Câu tạo hoá học hợp chất hữu cơ 48 114 
Bài 14. Ôn tập chương 3 50 115 
Chương 4. HYDROCARBON 54 116 
Bài 15. Alkane 54 116 
Bài 16. Hydrocarbon không no 57 118 


Bài 17. Arene (Hydrocarbon thơm) 60 120 
Bài 18. Ôn tập chương 4 63 122 
Chương 5. DẪN XUẤT HALOGEN 67 124 
ALCOHOL~ PHENOL 
Bài 19. Dẫn xuất halogen 67 124 
Bài 20. Aleohol 69 125 
Bài 21. Phenol 74 127 
Bài 22. Ôn tập chương 5 78 129 
Chương 6. HỢP CHÁT CARBONYL 81 130 
CARBOXYLIC ACID 
Bài 23. Hợp chất carbonyl §1 130 
Bài 24. Carboxylie acid 86 132 
Bài 25. Ôn tập chương 6 91 134 


Phần ï 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Chương 1 
CÂN BĂNG HOÁ HỌC 


BÀI 1 
“XSNGc TC P 


KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


rẻ. NHẠN BIẾT 


1.1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch? 
A.Mg+ 2HCI ——>MgCI]; + H;. 
B.2§O;+O; — 2§0,. 
C. C;H,OH + 3O; ——> 2CO, + 3H;O. 
D.2KCIO; ——> 2KCI + 3O;. 


1.2. Cho 5 mol H Š mol I; vào bình kín dung tích 1 lít và nung nóng đên 227 °C 
K. Đô thị biêu điền sự thay đối nông độ các chât theo thời gian được cho trong 
hình sau: 

10,0 

s0 Trạng thái cân bằng 
/E——=—=—=—m—=z————----—-- 8,64 
80 

70 Nồng độ hydrogen iodide tăng 


đến khi đạt tới trạng thái căn bằng 


Nông độ hydrogen và iodine giảm 
đến khi đạt tới trạng thái cân bằng 


Nông độ của chất phần ứng (10*mol/L) 


Thời gian 


Nông độ của HI ở trạng thái cân bằng là 
A.0,68M. B. 5.00 M. C.3.38M. D.8.64M. 


1.3. 


1.4. 


1:5. 


1.6. 


1.7. 


Cho phản ứng hoá học sau: Br;(g) + H;(øg) ——`2HBr(g) 
Biểu thức hằng số cân bằng (K,) của phản ứng trên là 


2[HBr] [HBr] 
TỶ. E.K:S- CS 
[Br,][H;] Sứ [H;][Br,] 
G.Kẹ= [HIIB], D.Ke=l:lIB5L. 
[HBr] 2[HBr] 


Cho phản ứng hoá học sau: PCI,(øg) + Cl;(g) ——> PCI,(g) 

TT °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCI;] = 0,059 mol/; 
[PCI;] = [C;] = 0.035 mol/L. 

Hằng số cân bằng (K,) của phản ứng tại T °C là 


A. 1,68. B.48,16. C.0.02. D. 16,95. 
Cho phản ứng hoá học sau: 

N;z@) + 3H;(g) ——=`2NH,(g) A,H?„ =-92 k] 

Yếu tô nào sau đây cần tác động để cân bằng trên chuyển dịch sang phải? 
A. Thêm chất xúc tác. B. Giảm nồng độ N; hoặc H;. 

C. Tăng áp suất. D. Tăng nhiệt độ. 

Cân bằng hoá học nào sau đây không bị chuyển địch khi thay đổi áp suất? 


A.25O;¿(@) + O;(g) ——>2§O4(g) 

B. C(s) + H,O() ——CO(@) + H;() 

C. PCI;(ø) + Clø) ——=PCI,(g) 

D. 3Fe(s) + 4H;O () ——Fe;O,(s) + 4H;(g) 

Cho cân bằng hoá học sau: 

4NH;(@) + 5O;(g) ——4NO@) + 6H;O(g) A,H?, =-905 kJ 
Yếu tô nào sau đây cần tác động để cân bằng trên chuyển địch sang phải? 
A. Giảm nhiệt độ. 

B. Tăng áp suất. 

€. Giảm nồng độ của O,. 


D. Thêm xúc tác Pt. 


© THÔNG HIẾU 


1.8. Cho phản ứng hoá học sau: N,O,(g) —=`2NO/g)  K.=4.84-10? 
Phương án nào sau đây là nồng độ của các chất tại thời điểm cân bằng? 
A.[N,O,/@)]= 4.84-107'M; [NO,(g)]= 1,0-102M. 

B.[N;O,@)] = 1,0-10-'M; [NO,(g)] = 4.84-10*M. 

€. [N;O,@)] = 1,0-10”'M; [NO,(g)] =2,20-102M. 

D. [N;O,(6)]= 5.0-10M; [NO;(g)]= 1,10-10'2M. 
1.9. Cho các phản ứng hoá học sau: 


()2NO@) + O;(g) ——`2NO/(g) A,Hày = =115 kJ 

(2) 2SO/z(g) + O;(g) ——`2§O¿(g) A,H?,; = —198 kỊ 
()N;@) + 3H¿(g) ——`2NH‹(8) A,H7„=-92 k 

(4) C@) + H,O() —=—=`CO@) + H,(g) A,H¿z = 130 kJ 

(Š) CaCO;() ——>CaO(s) + CO,(g) A,Hÿ,; =178 k] 

a) Các phản ứng toả nhiệt là 

A.(); @) và (3). B. (1) và 3). 

€.(); (2); 4) và (Š). D. (1); (2); (3) và (5). 

b) Khi tăng nhiệt độ, các cân bằng hoá học chuyển địch theo chiều thuận là 
A.();(@)và(3). B.();()và(@).  C.(Ð và (5. D. @) và (5). 
©) Khi tăng áp suất, các cân bằng hoá học chuyển địch theo chiều thuận là 
A.(1); @) và @). B. (1): @) và (5). 

€. 2); (3) và (4). D. @); (4) và @Š). 


1.10. Các kết quả trong bảng sau đây được ghi lại từ hai thí nghiệm giữa khí sulfur 
đioxide và khí oxygen đề tạo thành khí sulfr trioxide ở 600 °C. Tính giá trị K„ 
ở hai thí nghiệm và nhận xét kết quả thu được. 


Nôồng độ các chất ở thời điểm | Nồng độ các chất ở thời điểm 
ban đầu (mol/L) cân bằng (mol/L) 
SO; Ó; SO; SO; ©; SO¿ 
hí nghiệm 1 | 2,000 1,500 3,000 1,500 1,250 3,500 
hí nghiệm bội 0,500 0 0.350 0.590 0,045 0,260 


1.11. Polystyrene là một loại nhựa thông dụng được dùng để làm đường ông nước. 
Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là styrene (C,H;CH=CH,). Styrene được 
điều chế từ phản ứng sau: 

C,H,CH;CH:(g) ——C,H,CH=CH,(g) + H,(g) A,H),.= 123 k] 
Cân bằng hoá học của phản ứng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào nêu: 

a) Tăng áp suât của bình phản ứng. 

b) Tăng nhiệt độ của phản ứng. 

©) Tăng nồng độ của C,H,CH,CH:. 

đ) Thêm chất xúc tác. 

e) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng. 

1.12. Phosphorus triehloride (PC];) phản ứng với chlorine (Cl;) tạo thành phosphorus 

pentachloride (PCI,) theo phản ứng: 

PCI;(g) + Cl(g) —— PCl,(g) 

Cho 0,75 mol PCI; và 0,75 mol Cl; vào bình kín dung tích 8 lít ở 227 °C. Tính 
nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng, biết giá trị hằng số cân bằng Kẹ ở 227 °C 
là 49. 


B VẬN DỤNG 
1.13. Trong một bình kín xảy ra cân bằng hoá học sau: 
H;@) + I@) ——2HI@) 


Cho 1 mol H; và 1 mol I; vào bình kín, dung tích 2 lít. Lượng HI tạo thành theo 
thời gian được biểu điễn bằng đồ thị sau: 


2/0 


LượngHI (mol) 


1 Về $ 4 
Thời gian 


a) Xác định nồng độ các chất ở thời điểm cân bằng. 

b) Tỉnh hằng số cân bằng K,.. 

©) Tính hiệu suất của phản ứng. 
1.14. Khi xăng cháy trong động cơ ô tô sẽ tạo ra nhiệt độ cao, lúc đó N; phản ứng 
với O; tạo thành NO: 
X8) + O(g) —` 2NO() @) 
NO khi được giải phóng ra không khí nhanh chóng kêt hợp với O; tạo thành 
O; là một khí gây ô nhiễm môi trường. Ở 2 000 °C, hằng số cân bằng K„ của 

án ứng (1) là 0,01. 

ếu trong bình kín dung tích 1 lít có 4 mọi N; và 0,1mol O; thì ở 2 000 °C 
lượng khí NO tạo thành là bao nhiêu (giả thiệt NO chưa phản ứng với O,)? 


keÌ 


1.15. Trong dung địch muỗi CoCl; (màu hồng) tồn tại cân bằng hoá học sau: 
Co(H,O),]*' + 4CE ——> [CoCI,]* + 6H;O A,H$, >0 
màu hồng màu xanh 


Dự đoán sự biến đổi màu sắc của ông nghiệm đựng dung dịch CoC]; trong các 
trường hợp sau: 


a) Thêm từ từ HCI đặc. 
b) Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng. 
c©) Thêm một vài giọt dung dịch AgNO:. 


<„ BÀI2 ,> 


CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC 


`“ 

tt NHẬN BIẾT 

2.1. Thêm nước vào 10 mL dung dịch NaOH 1,0 mol/⁄L, thu được 1 000 mL dung 
địch A. Dung địch A có pH thay đổi như thế nào so với đung địch ban đầu? 
A. pH giảm đi 2 đơn vị. B. pH giảm đi l đơn vị. 
C. pH tăng 2 đơn vị. D. pH tăng gấp đôi. 


2.2. 


2.3. 


2.4. 


2.5. 


Trong dung địch trung hoà về điện, tổng đại sô điện tích của các ion bằng 
không. Dung địch A có chứa 0,01 mol Mg?; 0,01 mol Na”; 0,02 mol C]” và x 
mol SO?”. Giá trị của x là 

A.0,01. B.0.02. C.0.05. D. 0,005. 


Trong dung địch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, 
còn cation kim loại trung bình và yêu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gôc acid 
yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH > 72 


A. KNO,. B.K;SO,. C. Na,CO,. D. NaCl. 
Trong các dung địch acid sau có cùng nông độ 0,1 M, dung địch nào có pH 
cao nhât? 


A. HF. B.HCI. C. HBI. D. HI. 


Tại khu vực bị ô nhiễm, pH của nước mưa đo được là 4,5 còn pH của nước mưa 
tại khu vực không bị ô nhiễm là 5,7. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Nồng độ ion H' trong dung dịch nước mưa bị ô nhiễm là 1055. 

B. Nồng độ ion H' trong dung dịch nước mưa không bị ô nhiễm là 10-57. 

C. Nồng độ ion H' trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn so với trong nước mưa 
không bị ô nhiễm. 

D. Nồng độ ion OH- trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn hơn so với trong 
nước mưa không bị ô nhiễm. 


© THÔNG HIỂU 


2.6. 


2.7. 


Viết phương trình điện li của các chất sau: 

— Acid yếu: HCOOH, HCN; acid mạnh: HCI, HNO;. 

— Base mạnh: KOH, Ba(OH);; base yếu: Cu(OH);. 

— Muôi: KNO;„ Na;CO;, FeCl. 

Dựa vào thuyết aeid-base của Brơnsted-Lowry, hãy xác định acid, base trong 
các phản ứng sau: 

a) HCOOH + H,O —— HCOO- + H,O* 

b) HCN + H;O ——>CN- + H,O* 

©) §“+ HO —HS +OH- 

đ) (CH,);NH + H,O ——>(CH,),NH? + OH- 


2.8. Cho dung dịch HCI 1 M (dung dịch A) và dung địch NaOH 1 M (dung dịch B). 


a) Lấy 10 mL dung địchA, thêm nước để được 100 mL.. Tính pH của đung dịch 
sau khi pha loãng. 
b) Lây 10 mL dung địch B, thêm nước để được 100 mL. Tính pH của dung địch 
sau khi pha loãng. 

2.9. Một dung dịch baking soda có pH = 8,3. 
a) Môi trường của dung dịch trên là acid, base hay trung tính? 
b) Tính nồng độ ion H* của dung dịch trên. 

2.10. Aspirin là một loại thuốc có thành phần chính là acetylsalieylie acid. Nếu hoà 


tan thuốc Tiày vào nước, người †a xác định được pH của dung địch tạo thành 
là 2,8. Tính nông độ H' và nông OH- của dung địch tạo thành. 


Bộ VẬN DỤNG 


2.11. Hoà tan hoàn toàn a gam CaO vào nước thu được 500 ml dung dịch nước 
vôi trong (đung địch A). Chuẩn độ 5 mL, dung địch A bằng HCI 0,1 M thấy hết 

2,1 mL. 

a) Tính nồng độ Ca(OH), trong dung địch nước vôi trong. 

b) Tính lượng CaO đã bị hoà tan. 

©) Tính pH của dung dịch nước vôi trong. 

2.12. Vỏ trứng có chứa calcium ở đạng CaCO;. Đề xác định hàm lượng CaCO; 

trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau: 

Lấy 1,0 g vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hoà tan hoàn toàn trong 50 mL dung 

địch HCI 0,4M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50 mL dung địch A. Lây 

0,0 mL, dung địch A chuẩn độ với dung địch NaOH 0,1 M thấy hết 5,6 mL. 

Xác định hàm lượng calcium trong vỏ trứng (giả thiết các tạp chất khác trong 

vỏ trứng không phản ứng với HC]). 

2.13. Nabiea là một loại thuốc có thành phần chính là NaHCO;, được dùng để trung 

oà bớt lượng acid HCI dư trong dạ dày. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng trung hoà trên. 

) Giả thiết nồng độ dung dịch HCI trong đạ dày là 0,035 M, tính thể tích đung 

địch HCI được trung hoà khi bệnh nhân uông 0.588 g bột NaHCO:. 


2.14. Một học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Lây 10 mL dung dịch HCI 0,2 M cho 
vào 5 mL dung địch NH; thu được dung địch A. Chuẩn độ lượng HCI dư trong 
dung địch A bằng dưng địch NaOH 0,1M thây phản ứng hết 10,2 mL. Tính nồng 
độ của đung địch NH; ban đầu. 


xe BÀI 2 
ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


xưng 
tự NHẬN BIẾT 
3.1. Cho phản ứng hoá học sau: 
CH;COOH(/) + CH;OHƒ) ——>CH;COOCH.(/ + H,O() 
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là 


A.K,= |CH;COOCH,J[H,O]_ B.Kẹ=_—_ ÍCH;COOCH,] 
[CH,COOH][CH,OH] [CH,COOH]|CH,OH] 

€. K„ = [CH;COOHI[CH,OH]| ` D..K, - ÍCH:COOHI|CH,OH] 
[CH,COOCH, ][H,O] [CH,COOCH,] 


3.2. Cho phản ứng hoá học sau: 
3Fe(s) + 4H;O(g) ——` Fe;O,(s) + 4H,(g) 
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là 


[H;Ï [Fs:O,] [H;] 


A. Kẹ= Ẫ B. Kẹ= . 
ˆ IH,OJIR ˆ [H,OƑ 
__4H,] b.x.-4H:]IFe:O,] 
: ; - K¿ Ề 
4[H;O] 4[H;O]3[Fe] 
3.3. Cho phản ứng hoá học sau: 
2NO(@) + O;(g) ——=>NO,(g) A Hy =—115 k 


Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Nếu tăng nhiệt độ thì cân bằng trên chuyễn địch theo chiều nghịch. 
B. Nếu tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch. 
C. Hằng số cân bằng của phản ứng trên chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

D. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. 


3.4. Cho cân bằng hoá học sau: 2CO,(ø) ——>2CO(g) + O,(g). 


ỞT°C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: 

[CO;(ø)] = 1,2 mol/L, [CO(g)] = 0,35 mol/L và [O;(ø)] = 0,15 mol/L. 
Hằng số cân bằng của phản ứng tại T °C là 

A. 1276-1072. B. 4375-10. C. 78.36. D.22,85. 


3.5. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, 


còn cation kim loại trung bình và yêu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gốc aeid 
yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung địch muỗi nào sau đây có pH < 72 


A. FeC];. B.KŒI C. Na;CO,. D. Na;SO,. 
3.6. Trong các dung địch có cùng nông độ 0,1 M sau đây, dung địch nào có pH 
cao nhất? 
A. H;SO,. B. HCŒI. ŒC. NH¡. D. NaOH. 
© THÔNG HIỂU 


3.7. Cho phản ứng thuận nghịch sau: H;(g) + I;(ø) ——=>2HI(g) 


3.8. 


Ở 430 °C, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là: [H;] =[I;] = 0,107 mol/L; 
[HI]= 0,786 mol/L. 

a) Tính hằng số cân bằng (K.„) của phản ứng ở 430 °C. 

b) Nếu cho 2 mol H; và 2 mol I, vào bình kín đung tích 10 lít, giữ bình ở 430 °C 
thì nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu? 

Methylamine (CH;NH,) là chất có mùi tanh, được sử dụng làm được phẩm, 
thuốc trừ sâu.... Trong dung địch nước methylamin nhận proton của nước. Viết 
phương trình hoá học của phản ứng giữa methylamine và nước, xác định đâu là 
aeid, base trong phản ứng. Dự đoán môi trường của dung dịch CH;NH;. 


3.9. Cho các đưng địch sau: HCI 0,1 M; H;SO, 0,1 M và CH;COOH0,1 M. Sắp xếp 


các dung dịch trên theo chiều giá trị pH giảm dần. Giải thích. 


3.10. Dung dịch HCI có pH = 1 (dung dịch A), dung dịch NaOH có pH =13 (dung 


địch B). Tính pH của dung địch sau khi trộn: 
a) 5mL dung địch A và 10 mL dung dịch B. 
b) 5 mL dung địch B vào 10 mL dung dịch A. 
©) 10 mL dung dịch B vào 10 mL dung dịch A. 


3.11. Ascobie acid (vitamin C) là một acid hữu cơ được kí hiệu đơn giản là HAse, 


lộ 


phân tử khối là 176. Một học sinh hoà tan 5,0 ø aseorbie acid vào 250 mL nước. 
Tính pH của dung dịch thu được, biệt trong dung dịch có cân băng sau: 


HAsc ——>H' +Asc K,=8-10° 


VẬN DỤNG 


3.12. Ethanol và propanoic acid phản ứng với nhau tạo thành ethyl propanoate theo 


3.13. 


3.14. 


3.15. 


phản ứng hoá học sau: 


C;H,OH0) + C;H;COOH0) ——>C;H;COOC;H,(/) + H,O(/) 
Ở 50 °C, giá trị K„ của phản ứng trên là 7,5. Nếu cho 23,0 ø ethanol phản ứng 
với 37,0 g propanoic acid ở 50 °C thì khôi lượng của ethyl propanoate thu được 
trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu? (Cơi tổng thể tích của hệ 
phản ứng không đổi.) 
Cho cân bằng hoá học sau: 
N¿&) + 3H,(g) ——>2NH.() AH=-92 kJ 
Cho 3,0 mol khí hydrogen và 1.0 mol khí mtrogen vào một bình kin dung tích 
0 lít, có bột iron xúc tác, giữ bình ở 450 °C. Ở trạng thái cân bằng có 20% chất 
đầu chuyển hoá thành sản phẩm. 
a) Xác định số mol các chất ở trạng thái cân bằng. 
b) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ trên. 
©) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển địch theo chiều nào? 
a) CH;COOH (có trong giấm ăn) là một acid yêu. Tính pH của dung dịch 
CH;COOH 0.1 M Giết hằng số cân bằng của sự phân li CH;COOH là 1,8.105, 
bỏ qua sự phân l¡ của nước). 
b) Trong dung địch nước ion CH;COC- nhận proton của nước. Viết phương 
trình thuỷ phân và cho biết môi trường của đung dịch CH;COONa. 
©) Cho 10 mL dung địch NaOH 0,1 M vào 10 mL dung dịch CH;COOH 0,2 Mthu 
được 20 mL dung dịch A. Tính pH của dung dịch A. 


. Một học sinh cân 1,062 g NaOH rắn rồi pha thành 250 mL, dung địch A. 


a) Tỉnh nồng độ C„ của dung dịch A. 

b) Lây 5,0 mL dung địch A rồi chuẩn độ với dung địch HCI 0,1 M thì thấy hết 
5,2 mL. Tính nông độ dung dịch A từ kêt quả chuẩn độ trên. 

c) Nêu một sô nguyên nhân dẫn đến việc sai khác nồng độ dung địch A trong 
câu a và b. 


Chương 2 
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NITROGEN 


x NHẬN BIẾT 


4.1. Khi nào phổ biến nhất trong khí quyền Trái Đất? 


A. Oxygen. B. Nitrogen. C. Ozone. D. Argon. 
4.2. Công thức hoá học của điêm tiêu Chile là 

A. Ca(NQ;);. B. NH,NO; C. NH,CI D. NaNO;. 
4.3. Vị trí (chu kì, nhóm) của nguyên tô nitrogen trong bảng tuần hoàn là 

A. chu kì 2, nhóm VA. B. chu kì 3, nhóm VA. 

€. chu kì 2, nhóm VIA. D. chu kì 3, nhóm IVA. 


4.4. Trong tự nhiên, nguyên tô nitrogen tôn tại trong hợp chât hữu cơ nào sau đây? 
A. Tĩnh bột. B. Cellulose. €. Protein. D. Glucose. 
4.5. Số oxi hoá thâp nhất và cao nhất của nguyên tử mitrogen lần lượt là 
A. 0 và +5. B. -3 và 0. C. -3 và +5. D. -2 và +4. 


4.6. Trong tự nhiên, nguyên tổ nitrogen tồn tại chủ yêu ở đạng đồng vị nào sau đây? 


A.1⁄N. B.N. 5N. D.#N. 

4.7. Trong phản ứng tông hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen. nitrogen đóng vai 
trỏ là 
A. chất khử. B. chất oxi hoá. €. acid. D. base. 


4.8. Trong những cơn mưa đông kèm sâm sét, nitrogen kết hợp trực tiếp với oxygen 
tạo thành sản phẩm là 


A.NO. B.N,O. C.NH,. D. NO, 
4.9. Trong phản ứng hoá hợp với oxygen, nitrogen đóng vai trò là 
A. chất oxi hoá.  B.base. C. chất khử. D. acid. 


4.10. Trong tự nhiên, phản ứng giữa mifrogen và 0xygen (trong cơn mưa đông kèm 
sâm sét) là khởi đầu cho quá trình tạo và cung câp loại phân bón nào cho cây? 


A. Phân kali. B. Phân đạm ammormium. 
€. Phân lân. D. Phân đạm mirate. 
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4.11. Áp suất riêng phần của khí nitrogen trong khí quyền là 
A. 0,21 bar. B.0,01 bar. €. 0,78 ban. D. 0,28 bar, 


4.12. Trong tự nhiên, nguyên tô nitrogen có hai đồng vị bên là !*N (99,63%) và !#N 
(0,37%). Nguyên tử khôi trung bình của mitrogen là 


A. 14,000. B. 14.004. C. 14.037. D. 14.063. 
4.13. Số liên kết sigma (ø) và sô liên kết pi ( trong phân tử nitrogen lần lượt là 
A.2 và 1. B.0 và 3. Œ. 3 và 0. D.1và2. 
4.14. Bậc liên kết và năng lượng liên kết trong phân tử nitrogen tương ứng là 

A.2 và 418 kI/mol. B. 1 và 167 kI/mol. 
€. 1 và 386 kl/mol. D. 3 và 945 kJ/mol. 


4.15. Nitrogen thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây? 
A.N;+Q; 2NO. B.N;+3H; 


2NH.. 


C.3Ca+N; —f—› Ca;N;. D.3Mg+N; —f—› Mg;N;. 
4.16. Nhận định nào sau đây về phân tử nitrogen là đúng? 

A. Có ba liên kết đơn bền vững. 

B. Chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hoá là ~3. 

€. Có liên kết công hoá trị có cực. 

D. Thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử. 


4.17. Nhận định nào sau đây về đơn chất Tifrogen là sai? 
A. Không màu và nhẹ hơn không khí. 
B. Hoá hợp với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc tia lửa điện. 
€. Thể hiện tính oxi hoá mạnh ở điều kiện thường. 
D. Khó hoá lỏng và ít tan trong nước. 
4.18. Trong nghiên cứu, khí nitrogen thường được dùng để tạo bầu khí quyển trơ 


dựa trên cơ sở nào? 
A,. Nitrogen có tính oxi hoá mạnh. B. Nitrogen rất bền với nhiệt. 
€,. Nitrogen khó hoá lỏng. D. Nitrogen không có cực. 


4.19. Cho sơ đồ chuyển hoá nitrogen trong khí quyển thành phân đạm: 
N; —*®%y NO —*®—y NO,—*°*”y; HNO;——>NO; 
Số phản ứng thuộc loại oxi hoá-khử trong sơ đồ là 
A.3. B.1. G D.2. 
4.20. Tính phân tử khối trung bình của không khí, giả thiết thành phần không khí: 
78% ritrogen, 219% oxygen và 1% argon. 
lộ VẬN DỤNG 


4.21. Tính khối lượng riêng (g/L,) của không khí ở điều kiện chuẩn, giả thiết thành 
phần không khí: 78% nitrogen, 21% oxygen và 1% argon. 


4.22. Trong công nghiệp, ammonia được sản xuất theo phản ứng pha khí: 


Nạø) + 3Hj(g) ——> 2NH;(g) A,H' 
Cho biết các giá trị năng lượng liên kết E, (kI-mol-'): 
| Liênkt | N=N HH |  NH_ | 
| E, | 945 436 | 386 | 


a) Tính nhiệt phân ứng A,H° của phản ứng ở điều kiện chuẩn, nhận xét về đấu 
và độ lớn của giá trị tìm được. 


b) Tính nhiệt tạo thành A,H° (&I-molˆ) của NH; đ©. 


4.23. Hỗn hợp X gồm N; và H; có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Nung nóng X trong 
bình kín (450 °C, xúc tác Fe) một thời gian, thu được hôn hợp khí có sô mol 
giãm 5% so với ban đâu. Tính hiệu suât của phản ứng tông hợp NH¡. 

4.24. Cho cân bằng ở I 650°C: Ng) + O,(g)—2NO@)  K¿=4102 
Thực hiện phản ứng trên với một hến hợp nitrogen và oxygen có tỉ lệ mol 
tương ứng là 4: 1. Tính hiệu suất của phản ứng khi hệ cân bằng ở 1 650 °C. 

4.25. Sau mỗi chu trình tổng hợp ammonia đều thực hiện tách ammonia khỏi hỗn 
hợp khí gôm: Titrogen, hydrogen và ammoma. Sau đó, nitrogen và hydrogen 
lại được dẫn về thực hiện vòng tuần hoàn mới. 

Cho biết nhiệt độ sôi nitrogen, hydrogen và ammonia lần lượt là 196 °C, 
~253°C và -33 °C. 
Đề xuất phương pháp vật lí tách ammonia khỏi hỗn hợp đó. 


BÀI 5 
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5.1. Ở trạng thái lỏng nguyên chất, phân tử chất nào sau đây tạo được liên kết 
hydrogen với nhau? 
A. Nitrogen. B. Ammonia. C. Oxygen. D. Hydrogen. 
5.2. Khí nào sau đây để tan trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước? 
A. Nitrogen. B. Hydrogen. C. Ammornia. D. Oxygen. 
5.3. Nhận định nào sau đây về phân tử anmonia không đúng? 
A. Phân cực mạnh. 
B. Có một cặp electron không liên kết. 
C. Có độ bằn nhiệt rất cao. 
D. Có khả năng nhận proton. 
5.4. Khi tác dụng với nước và hydrochlorie acid, ammomia đóng vai trò là 
A. acid. B. base. €. chât oxi hoá. D. chất khử. 


5.5. Trong phương pháp Ostwald, ammoma bị oxi hoá bởi oxygen không khí tạo 
thành sản phẩm chính là 


A.NO. 


B.N,. C. NO. 


5.6. Cho đung địch NH; vào đung địch chất nào sau đây thu được 


A. HCI. 


B. H,SO,. C. H,PO,. 


5.7. Cho vài giọt dung địch phenolphthalein vào dung địch NH;, 
chuyển sang mảu nào sau đây? 


A. Hồng. 


B. Xanh. C. Không màu. 


D. NO,. 
ết tủa trắng? 

D. AICI;. 
phenolphthalein 


D. Vàng. 


5.8. Nhiệt phân hoàn toàn muỗi nào sau đây thu được sản phẩm chỉ gồm khí và hơi? 


A. NaC1. 


B. CaCO,, C. KCIO,, 


D. (NH,);CO;. 


5.9. Phân biệt được dung dịch NH„CI và NaCI bằng thuốc thử là dung dịch 


A.KŒI. 


B. KNO¡¿. Œ. KOH. 


D. K;SO,. 


5.10. Trong nước, phân tử/ion nào sau đây thê hiện vai trò là acid Bronsted? 


A.NH,. 
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B. NHị. C. NO:. 


D.N¿, 


5.11. Cho các nhận định sau: Phân tử ammonia và ion ammonium đều 
(1) chứa liên kết cộng hoá trị; (2) là base Brơnsted trong nước; (3) là acid 
Brønsted trong nước; (4) chứa nguyên tử N có sô oxi hoá là —3. 
Số nhận định đúng là 


A.2. 


B.1. €. 4. 


B3: 


5.12. Các chất khí được thu vào bình theo đúng nguyên tắc bằng cách đây không 
khí (ŒX, Y, An và đây nước (T) như sau: 


Ẫ 


VÀ 


Nhận xét nào sau đây không đúng? 


A. X là chiorine. 


B. Y là hydrogen. 


€. Z là mtrogen đioxide. D. T là ammoma. 


5.13. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Ammomia là base Bronsted khi tác dụng với nước. 
B. Ammonia được sử đụng là chất làm lạnh. 
€. Muôỗi ammonium là tỉnh thể ion, đễ tan trong nước. 
D. Các muối ammonium đều rất bẩn với nhiệt. 
5.14. Tiến hành thí nghiệm trộn từng cặp dung dịch sau: (a) NH; và AICI;; 
(b) (NH,);SO; và Ba(OH);; (c) NH,Cl và AgNO;; (d) NH; và HCI. 
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là 
4.1. B.5; 852 D. 4. 
5.15. Xét cân bằng hoá học: NH; + H;O ——NH? + OH-. 
Cân bằng sẽ chuyển địch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt đung địch nào 
sau đây? 
A. NHẠCI. B. NaOH. G2 9h|C1) D. NaCl. 
5.16. Xét cân bằng hoá học: 
NH;+ HO ——NH/ + OH- 
Hằng số cân bằng (K.) của phản ứng được biểu điễn bằng biểu thức nào sau đây? 
H;]|OH- ] _[NH; JÍOH- ] 


®%⁄” mạ = °- K” INH JH,OI 
€ xạ- [MO], p.K,-[Ị), 
[H;O] [NH;] 


5.17. Xét cân bằng hoá học: N; ) + 3H;(k) —— 2NH; Œ) AH<0. 
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400 °C và 500 °C lần lượt 
bảng x9% và y%. Môi quan hệ giữa x và y là 

A.x<y. B.x=y. G.x>m D.5x=4y. 


5.18. Xét cân bằng hoá học: N,(g) + 3H,(g) —— 2NH,() AH<0. 
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở áp suất 200 bar và 300 bar lần lượt 
bảng x% và y%. Môi quan hệ giữa x và y là 
A.5x=4y. B.x=y. C.x>y. D.x<y. 
5.19. Hỗn hợp X gồm N; và H, có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 4. Nung nóng X trong 
bình kín ở nhiệt độ khoảng 450 °C có bột Fe xúc tác, thu được hỗn hợp khí Y 
có tỉ khối so với H; bằng 4. Hiệu suất của phản ứng tỗng hợp NH; là 

A. 20%. B.25%. C. 30%. D. 10%. 
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5.20. Hỗn hợp khí X gồm N; và H; có tỉ khôi đối với H, bằng 3.6. Nung nóng X 
trong bình kín có bột Fe xúc tác, thu được hến hợp khí Y có số mol giãm 8% so 
với ban đầu. Hiệu suât của phản ứng tổng hợp NH; là 


A. 25%. B. 23%. €. 16%. D. 20%. 


Bồ VẬN DỤNG 
5.21. a) Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dung dịch (NH,);CO; lần lượt tác 
dụng với lượng dư các dung dịch: HCI, Ba(OH);. 
b) Trình bày phương pháp hoá học phân biệt ba dung dịch: NH,NO,, KNO;,NH,CI. 
5.22. Sự phụ thuộc của độ tan khí ammonmia 
trong nước vào nhiệt độ được mô tả ở 
hình bên. 
Dựa vào đồ thị ở hình bên, hãy xác định: 
a) Độ tan của ammonia ở 30 °C. Nhận xét về 
tính tan của ammonia ở nhiệt độ này. 
b) Nồng độ phần trăm của dung dịch 
ammoơnia bão hoà ở 30 °C. 
©) Độ tan của ammorria ở 60 °C. So sánh với 
độ tan của ammonia ở 30°C. Giải thích. 


Độ tan (g NH//190g H,0) 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Nhiệt độ C) 


Sự phụ thuộc của độ tan khí 


5.23. Trong công nghiệp, nilrogen được sản amumonia vào nhiệt độ 
xuất từ nguồn nguyên liệu đồi dào là 
không khí. Giả thiết không khí chứa 78% N;. 21% O; và 1% Ar về thể tích. 


Cho biết nhiệt độ sôi của các chát trên lần lượt là =196 °C,—183 °C và 186 °C. 
Em hãy nêu nguyên tắc sản xuất N, từ không khí. 

5.24. Xét cân bằng của dung địch NH; 0,1 M ở 25 °C: 
NH; + HO —>NH} + OH- Ke=1,74-105 
Bỏ qua sự phân li của nước. Xác định giá trị pH của dung dịch trên. 

5.25. Xét cân bằng trong dung dịch gồm NH,CI 0.10 M và NH; 0,05 M ở 25 °C: 
NH; + HO =—=>`NH; + OH- Ke=1,74-10° 
Bỏ qua sự phân li của nước. Xác định giá trị pH của dung địch trên. 
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5.26. Tại một nhà máy phân bón, ammophos được sản xuất từ ammonia và 


phosphorie acid, thu được NH,H;PO, và (NH,); HPO, với tỉ lệ mol là 1 : 1. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tính thể tích khí ammonia (đkc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với dung dịch 
chứa 5,88 tân phosphorie acid. Tính khôi lượng ammophos thu được. 


BÀI 6 
Xu CC. = 


MỘT SỐ HỢP CHẤT 
VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN 


xă NHẬN BIẾT 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


6.5. 
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Oxide của mitrogen được tạo thành ở nhiệt độ rất cao, khi nitrogen có trong 
không khí bị oxi hoá được gọi là 


A. NO, tức thời. B. NO, nhiệt. 

C. NO, nhiên liệu. D. NO, tự nhiên. 

Oxide của nitrogen được tạo thành khi nguyên tô nitrogen trong nhiên liệu hoặc 
sinh khối kết hợp với oxygen dư thừa trong không khí được gọi là 

A. NO, nhiên liệu. B. NO, tự nhiên. 

€. NO, tức thời. D. NO, nhiệt. 


Oxide của nitrogen được tạo thành khi nitrogen trong không khí tác dụng với 
các gốc tự do được gọi là 

A. NO, nhiệt. B. NO, tức thời. 

€. NO, tự nhiên. D. NO, nhiên liệu. 


Nitrogen monoxide được tạo thành khi mưa đông kèm theo sắm sét đo phản 
ứng giữa nitrogen và oxygen trong không khí được gọi là 


A. NO, nhiên liệu. B. NO, tức thời. 
C. NO, tự nhiên. D. NO, nhiệt. 


Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH thấp hơn 5,6 (giá trị pH của khí carbơn 
đioxide bão hoà trong nước). Hai tác nhân chính gây mưa aeid là 


A. CI,, HCI. B.N;,NH:. C. SO, NO,. D.§, H;S. 


6.6. Sô oxi hoá thâp nhất của nitrogen là 
A.-3. B.0. Œ.+1. D.+4. 


6.7. Phân tử nào sau đây có chứa một liên kết cho — nhận? 


A.NH¿,. B.N, €. HNO,, D.H;. 
6.8. Acid nào sau đây thể hiện tính oxi hoá mạnh khi tác dụng với chất khử? 
A. HCI. B. HNO;. C. HBI. D.H;PO,. 


6.9. Kim loại nào sau đây không tác dụng với mitric acid? 
A.Zn. B.Cu. C.Ag. D. Au. 

6.10. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do 
dư thừa các chât dinh dưỡng. Sự dư thừa đỉnh dưỡng chủ yêu do hàm lượng 
các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép? 


A. Sodium, poftassium. B. Calcium, magrnesium. 
€. Nitrate, phosphate. D. Chloride, sulfite. 
© THÔNG HIẾU 


6.11. Cho các nhận định sau về tính chất hoá học của mitrie acid: (1) có tính acid 
mạnh; (2) có tính acid yêu; (3) có tính oxi hoá mạnh; (4) có tỉnh khử mạnh. 


Số nhận định đúng là 
A.I, B.2. G3 D.4. 
6.12. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A.NH; và HCI đều dễ tan trong nước. 
B. HNO; và HCI đều là acid mạnh trong nước. 
€.N; và CI, đều có tính oxi hoá mạnh ở điều kiện thường. 
D. KNO; và KCIO; đều bị phân huỷ bởi nhiệt. 
6.13. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A.N; và P đều tác dụng với oxygen ở nhiệt độ cao. 
B.N; và P đều là chất khí ở điều kiện thường. 
€. HNO; và H,PO, đều có tính oxi hoá mạnh. 
D. HNO; và H;PO, đều là acid mạnh. 
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6.14. Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NO, nhiệt: 


Nạ@) + O;(g) ——> 2NO(8) A,Hÿ, = 180,6 k] 

Nhiệt tạo thành chuẩn của NO@) là 

A. 180,6 kl/mol. B. 180,6 kl/mol. 

Œ. =90,3 kJ/mol. D. 90,3 kl/mol. 
6.15. Xét cân bằng tạo ra nitrogen(I) oxide ở nhiệt độ 2 000 °C: 

N¿@) + O;(g) —— 2NO(g) Ke=4.10-10% 

Ở trạng thái cân bằng, biểu thức nào sau đây có giá trị bằng K„? 

NO  ạp NƠI Q@INIO]  pINOL 
[N;JlO,] [N;][O;] [NO] IN;] 

6.16. Cho các nhận định sau về câu tạo phân tử mitrie acid: 

(a) Liên kết O-H phân cực về oxygen. 

(b) Nguyên tử N có số oxi hoá là +5. 

(e) Nguyên tử N có hoá trị bằng 4. 

(đ) Liên kết cho — nhận N—>O kém bên. 

Số nhận định đúng là 

A.1. By2; @.8: D.4. 


6.17. Nitrie acid dễ bị phân huỷ bởi ánh sáng hoặc nhiệt độ, tạo thành các sản phẩm là 
A.NO;, H,O. B.NO;, O;„ HO. - C.N;, O; H;O. D. N;, H,O. 


6.18. Đề điều chế được silver nitrate từ một mẫu silver (bạc) tỉnh k 
mẫu silver vào dung dịch nào sau đây? 


hiết, cần hoà tan 


A.Cu(NO,, — B.HNO,. C. NaNO,. D. KNO,. 


6.19. Trong công nghiệp, quá trình sản xuất Ca(NO;); dùng làm 


phân bón được 


thực hiện bằng phản ứng giữa dung địch HNO; với hợp chất 
Tiào sau đây? 
A. CaO. B. Ca(OH),. C. CaCO,. 


6.20. Cho dung địch HNO; tác dụng với các chất sau: NH;, CaCO;, 


Sô phân ứng trong đó HNO; đóng vai trò acid Brơnsted là? 


phố biến, giá rẻ 


D. CaSO,. 
Ag, NaOH. 


A.4. B.1. (ổn. 
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D: 2% 


Bộ VẬN DỤNG 
6.21. a) Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dưng địch HNO; loãng lần lượt 
tác dụng với các chât: NaHCO;, Cu. 
b) Trình bày phương pháp hoá học phân biệt ba dụng địch: HNO;, NaNO;, HCI. 
6.22. Xét các phản ứng tạo thành oxide của mitrogen: 
N¿@) + O@) ——> 2NO(@) A,H?,, = 180,6 kl 


208 — 
2NO(@) + O¿g) ——> 2NO/(g) A,Hặ; =—114,2 k] 
a) Hãy cho biết phản ứng nào toả nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt. 
b) Hãy tính A,H2,; của phản ứng: N;(@) + 2O;(g) ——> 2NO,(g) 
Từ kết quả thu được, hãy tính A,H3,; của NO,(g). 
6.23. Sử dụng các hoá chất, dụng cụ: dung địch nitrie acid 20%, cân, tủ hút khí độc, 
cốc, đữa thuỷ tinh, phễu lọc, giấy lọc. Trình bày các bước xác định gần đúng 


hàm lượng vàng (gold) có trong hợp kim Au-Ag, trong đỏ hàm lượng vàng 
< 30% về khôi lượng. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 


6.24. Xét phản ứng: 4NO,(g) + O;(g) + 2H;O() ——> 4HNO;() 
Hãy tính A,H?„; của phản ứng và cho biết phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt. 
(Biết nhiệt tạo thành của NO,(g), H;O0) và HNO:(/) lần lượt là 33,2 kJ/mol, 
285,8 kl/mol và -174,1 kJ/mol.) 


6.25. Trong công nghiệp, nitrie acid được sản xuất theo 3 giai đoạn của quá trình 
Ostwald. 


Giai đoạn 1: Oxi hoá NH; thành NO. 

Nung nóng hỗn hợp gồm 1 phần thể tích ammonia và 9 phần thể tích không khí 
tới nhiệt độ khoảng 900 °C (xúc tác Pt-Rh): 

4NH;+5O; —Ễ—› 4NO+6H,O 

Giai đoạn 2: Oxi hoá NO thành NO;. 

Dẫn hỗn hợp khí sau giai đoạn 1 qua hệ thông làm mát để hạ nhiệt độ: 
2NO+O, ——>2NO, 
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Giai đoạn 3: Tông hợp nitrie acid. 

3NO; +H;O——> 2HNO; +NÑO 

Khí NO sinh ra ở giai đoạn 3 được dẫn quay về giai đoạn 2 của chu trình sản xuất. 
a) Xác định chât khử, chât oxi hoá trong 3 giai đoạn sản xuất trên. 

b) Tại sao ban đầu cần trộn ammonia với không khí theo tỉ lệ thể tích 1 : 92 
(Biết không khí chứa 21% thể tích oxygen.) 


<„ BÀI 
SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE 


` 


xXÍ NHẬN BIẾT 


7.1. Sulfr được dân gian sử dụng để pha chế vào thuốc trị các bệnh ngoài đa. Tên 
gọi dân gian của sulfur là 


A. diêmsinh.  B. đávôi. €. phèn chua. D. giấm ăn. 
7.2. Trong tự nhiên, đồng vị của sulfr chiếm thành phần nhiều nhất là 
A.*#S§. B.”S. 5: D.*®%S. 


7.3. Thạch cao sống là một đạng tồn tại phổ biến của sulÑur trong tự nhiên, được sử 
dụng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng, phân viết bảng,... Công thức của 
thạch cao sông là 


A. BaSO,. B. CaSO,-2H,O. 
C. MgSO,. D. CuSO, - 5H;O. 

7.4. Ö điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tỉnh thể, được tạo nên từ các phân tử 
sulÑr. Sô nguyên tử trong mỗi phân tử sulfur là 
A.2. B.4. Œ.6. D.8. 


7.5. Trong công nghiệp, phần lớn sulfur đơn chât sau khi khai thác ở các mỏ được 
dùng làm nguyên liệu để 
A. lưu hoá cao su tự nhiên. B. sản xuất sulfric acid. 
€. điều chế thuôe bảo vệ thực vật. D. bảo chế thuốc đông y. 
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7.6. Quá trình đốt than sinh ra nhiều loại khí thải, trong đó có khí SO,. Khí SO, mùi 
xôc và có khả năng gây viêm đường hô hâp. Tên gọi của SO, là 


A. sulftr trioxide. 
B. sulfÑrie aeid. 
€,. sulfr đioxide. 
D. hydrogen sulfide. 
7.7. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, ăn mòn nhiều công trình kiến trúc bằng đá và 
kim loại. Tác nhân chính tạo ra mưa acid là 
A. SO¿. B. H;S. C. CO,. D. CO. 


7.8. Trong sô các chất khí: SO;, CO,, O; N;„ khí tan tốt trong nước ở điều kiện 
thường là 


A.O;, B.CO,. C. SO,. D.Nạ. 
7.9. SulRur đóng vai trò chất khử khi tác dụng với đơn chất nào sau đây? 
A.Ee. B.O;. C.H; D. Hg. 


7.10. Ở điều kiện thích hợp, sulfr đioxide đóng vai trò là chất oxi hoá khi tham gia 
phản ứng với chât nào sau đây? 
A.NO,. B. H,S. C. NaOH. D. Ca(OH),. 


© THÔNG HIỂU 


7.11. Khi nhiệt kế thuỷ ngân vỡ, rác chât bột nào sau đây lên thuỷ ngân rơi vãi sẽ 
chuyển hoá chúng thành hợp chất bền, ít độc hại? 
A. Than đá. B. Đá vôi. C. Muốỗi ăn. D. Sulâu. 


7.12. Cho các loại khoáng vật sau: blend, chaleopyrite, thạch cao, pyTite. 
Số khoáng vật có thành phần chính chứa muối sulfide là 
A.2. B.4. G1. D.3. 
7.13. Cho các phản ứng: 


l8 + Q —Ễ—š SG; (Œ)S + 3F ——>3-SE¿; 

(e) Hg + § ——> Hg§; (9H; + mã ——> H;S. 

Sô phản ứng trong đó sulfr đơn chất đóng vai trò chât khử là 

A.L B.2. B5 D.4. 


P8 


7.14. Dẫn khí SO; vào 100 mL dung địch KMnO, 0.02 M đến khi mất màu tím theo 
sơ đô phản ứng: 
SO; + KMnO, + HO ——> K;,SO, + MnSO, + H,SO, 
Thể tích khí SO; (đke) đã phản ứng là 


A. 50 mL. B. 248 mL. €. 124mL. D. 100 mũ. 
7,15. Một bạn học sinh thu khí SO; vào bình tam giác và đậy SÓ Bông 


miệng bình bằng bông tâm dung dịch E (để giữ không cho 
khí SO; bay ra) theo sơ đô bên. 
Theo em, để hiệu quả nhất, bạn học sinh cần sử dụng dung 
địch E là dung địch nào sau đây? 
A. Giâm ăn. B. Muối ăn. 
€. Nước vôi. D. Nước máy. 
7.16. Sau khi điều chế, khí SO; có lẫn hơi nước được dẫn qua bình làm khô chứa 
các hạt chât răn T rôi thu vào bình chứa theo hình vẽ sau: 
Khí SO; và hơi nước 


Khí §O; khô 


Chất T có thể là 
A. KOH. B. NaOH. Œ. CaO. D.P,O,. 
7.17. Xét phản ứng giữa sulfur và hydrogen ở điều kiện chuẩn: 


H8) + 25/6) —¬ HẠSG) A,Hặ, =~20,6 kĩ 
Nhiệt tạo thành của H,S(g) là 
A.-20,6kl/mol. B.-41,2klmol. ©C. 41,2 kl/mol. D. 20,6 kJ/mol. 


7.18. Cho các ứng dụng sau: 


(1) sản xuất sulfrie aeid; (2) tây trắng bột giây; 
(3) diệt nâm mốc, thuốc đông y; (4 điệt trùng nước sinh hoạt. 


Sô ứng đụng của khí sulfur đioxide trong đời sông, sản xuất là 
A.I. B.2. 8. D.4. 
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7.19. Sulfur và quặng pyrite sắt là các nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất 


sulftrie aeid. 


Tại một nhà máy, cứ đốt cháy 1 tân quặng pyrite sắt (chứa 84% khôi lượng 
FeS,) bằng không khí, thu được tôi đa V m? khí SO; (đke). Giá trị của V là 


A. 173,5. B.347,0. 


C. 86,8. 


D.477,. 


7.20. Phản ứng chuyển hoá hydrogen sulfde trong khí thiên nhiên thành sulfur 


được thực hiện theo sơ đồ phản ứng: 
H;§ + SO; —> § + H„O 


Khôi lượng sulÑr tối đa tạo ra khi chuyển hoá 1 000 m° khí thiên nhiên (đke) 


(chứa 5mg H;S/m)) là 
A.10,0g. B.5,0g. 
Bồ VẬN DỤNG 


7.21. Sự phụ thuộc của độ tan khí sulfur 
đioxide trong nước vào nhiệt độ được 
mô tả ở đô thị bên. 

Dựa vào đồ thị, hãy ước tính: 

a) Độ tan của sulfr đioxide ở 20 °C. 
Nhận xét về tính tan của sulfur dioxide 
ở nhiệt độ này. 

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch 
sulfur đioxide bão hoà ở 20 °C. 

©) Nhiệt độ tại đó độ tan của khí sulfur 
đïioxide là 10 g trong 100 ø nước. 


C. 7,06 g. 


Đ8tan G50/100gHØ) 
8 


D.100,0 g. 
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Ea E7 + 10 
Nhiệt đồ ƒC) 


Sự phụ thuộc của độ tan khí suifiir đñoxidke 


vào nhiệt độ 


7.22. Phản ứng oxi hoá SO; là giai đoạn then chốt trong quá trình sản xuất H,SO,: 


SO/8) + - O(8) ` SO/@) 


A,H1¿ =—99,2 kỊị 


a) Viết biểu thức tính hằng số cân bằng K... của phản ứng. 

b) Hãy cho biết phân ứng trên là toä nhiệt hay thu nhiệt. 

c) Trong thực tế, phản ứng được thực hiện ở khoảng 450 °C. Tại sao không 
thực hiện phản ứng ở 25 °C hoặc 600 °C? 


2g 


7.23. Xét phản ứng giữa NO; và SO; trong không khí ô nhiễm sulfr dioxide: 

O¿(g) + SO;(g) ——> NO(g) + SO¿(g) 

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng và cho biết phản ứng trên là toä nhiệt 

hay thu nhiệt. (Biết nhiệt tạo thành của NO,(g), SO;(ø), NO(g) và SO.(g) lần 

lượt là 33,2 kJ/mol, 296,8 kJ/mol, 91,3 kl/mol và =395,7 kJ/mol.) 

7.24. Hỗn hợp X gồm SO; và O; có tỉ khối so với H; bằng 24. Nung nóng X 
trong bỉnh kín chứa xúc tác V,O;, thu được hễn hợp khí Y có tỉ khôi so với 

H; bảng 30. Việt phương trình hoá học và tính hiệu suât của phản ứng oxi 
hoá SO; thành SO¿. 

7.25. Tại nhiều làng nghề thủ công mĩ nghệ, sulfr đioxide được dùng là chất chồng, 
mốc cho các sản phẩm mây tre đan. 

Trong một ngày, một làng nghề đốt cháy 20 kg sulfr đề tạo thành sulftr đioxide. 
a) Viết phương trình hoá học và tính thể tích khí SO, (đke) tối đa tạo ra? 

b) Giả thiết có 20% lượng khí SO; trên bay vào khí quyễn và chuyển hoá hết 
hành H;SO, trong nước mưa theo sơ đồ: 


+), ñ 
`=Ắ.C H,SO, 


~ Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ trên. 
~ Tính thể tích nước mưa bị nhiễm acid nếu nồng độ H;SO, trong nước mưa 
là 1,25-102M. 


BÀI 8 
«nu.  _ _—* 


SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE 


x NHẬN BIẾT 
8.1. Sulfuric acid đựng trong chai thuỷ tinh thường được bán trên thị trường có nồng 


độ là 
A. 98%. B. 36%. C. 63%. D. 8%. 


30 


8.2. Dung dịch acid nào sau đây có khả năng gây bỏng nêu rơi vào da? 
A. HCI 36%. B. HNO; 63%. 
C. H,SO, 98%. D. H,PO, 85%. 

8.3. Chất nào sau đây không bay hơi ở điều kiện thường do có nhiệt độ sôi rất cao 
(337 °C)? 
A.H,O. B. HNO,. C.NH;. D. H;SO,. 

8.4. Quá trình pha loãng dung địch đậm đặc của acid nào sau đây toả rất nhiều nhiệt 
Tiên không được tự ý pha loãng? 
A.HCI. B. H,SO,. C. CH;COOH. D. HNO:, 


8.5. Ở thể lỏng, chất nào sau đây có dạng sánh như đầu đo tồn tại liên kết hydrogen 
rất mạnh giữa các phân tử? 


A. HE. B. H,SO,. 
Œ. HO. D.CH;COOH. 

8.6. Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulftirie acid là 
A. rửa với nước lạnh nhiều lần. B. trung hoà acid bằng NaHCO,. 
€. băng bó tạm thời vết bỏng. D. đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 


8.7. Trong công nghiệp, hydrogen fluoride được điều chế từ quặng fluorite theo 
phản ứng: CaF, + H,SO, —”°“-› Ca§O,+ 2HF 
Vai trò của sulfrie acid trong phản ứng là 
A. base. B. chất oxi hoá. €. acid. D. chất khử. 
8.8. Sulfuric acid đặc thể hiện tính chất nào khi lầy nước từ hợp chất carbohydrate 
và khiến chúng hoá đen? 
A. Tính acid. B. Tính base. 
€. Tính háo nước. D. Tính dễ tan. 
8.9. Phân biệt được đung địch Na;SO, và NaCl bằng dung dịch nào sau đây? 
A. MgCl,. B. FeCl,, C. HCI. D. BaCl,, 
8.10. Muỗi X không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. Trong y học, X thường 


được dùng làm chất cản quang trong xét nghiệm X-quang đường tiêu hoá. 
Công thức của X là 


A. BaSO,, B. Na,SO,. C. K,SO,. D.MgSO,. 
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LÐU THÔNG HIỂU 

8.11. Trong công nghiệp sản xuât sulftric acid, hai nguồn nguyên liệu được khai 
thác từ mỏ đễ cung cấp nguyên tô lưu huỳnh là 
A.Zn§, Pb§. B. H;§S, SO,. 
C. CaSO,, BaSO,. D. §, FeS;. 


8.12. Khi trộn dung địch Na;SO, với dung địch BaCl,, phản ứng thực chất xảy ra 
trong dung địch là 


A.Ba* + SO? ——> BaSO,. 

B.Na' + CE——> NaCl. 

C. Ba?'+ Na;SO,——> BaSO, + 2Na!. 
D. BaCl,+ SO? ——> BaSO, + 2CE. 


8.13. Quá trình sản xuất sulfurie acid trong công nghiệp được thực hiện dựa trên 
các phản ứng sau: 


()§ + O,— —>§O;, 
() 4FeS, + 11O, —Ï—>2Fe,O, + 8SO, 
() 2§O, + O,==Z—2§O, 


(đ H,SO, + SO,———>H,§,O, 
Số phản ứng xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá và quá trình khử là 
A.1. B.3. 88. D.4. 

8.14. Cho nhiệt tạo thành chuẩn của SO,(g) và SO;(ø) lần lượt là ~296,8 kJ/mol và 
—395,7 kl/mol. 
Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: 2§O, + O, =**—2§0, là 


A.-98.9kJ. — B.-1978kI. C. 98,9 kỊ. D. 197,8 kl. 


8.15. Cho dung địch sulfrie acid đặc tác dụng với từng chất rắn sau: NaCl, NaBr, 
Nai, NaHCO; ở nhiệt độ thường. 


Sô phân ứng trong đó sulftrie acid đóng vai trò chất oxi hoá là 
A.2. B.4 €.1. D.3. 
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8.16. Cho các hợp chất carbohydrate sau: đường glucose, đường saccharose, bông, 
bột gỗ. 


Số hợp chất có khả năng bị hoá đen khi tiếp xúc với sulfric acid đặc là 
A.L. B2. G3: D. 4. 
8.17. Trong công nghiệp sản xuât sulfric acid, sulfr trioxide được hấp thụ vào 
dung dịch sulfurie acid đặc tạo thành những hợp chât có công thức chung là 
A. H;S,O, B. H,SO,. €. H,SO,“nSO;. D. (SO;),. 
8.18. Cho các nguyênliệusau: sulfur, quặng pyrite (FeS,), không khí, nước, vanadium(V) 
oxide (V;O;). 
Số nguyên liệu được sử dụng trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid là 
A.4. B.2. s g5, 


8.19. Kết quả phân tích thành phần một muối sulfate cho thây nguyên tô kim loại 
M chiểm 28% về khối lượng, còn lại là oxygen và lưu huỳnh. Kim loại M là 


A. Fe, B. Cu. C. Mg. D. Ca. 


8.20. Hoà tan hết m gam oxide của kim loại M (hoá trị II) vào dung dịch H;SO, loãng, 
thu được 3m gam muôi sulfate. Công thức của oxide kim loại là 


A.ZnO. B. CuO. €. CaO. D. MgO. 


Bồ VẬN DỤNG 

8.21. Cho vào hai ông nghiệm, mỗi ông 20,00 ml dung dịch X gồm các ion sau: 
Mg”, NH‡, SO/ và CL. 
Cho đung địch NaOH dư vào ông nghiệm thứ nhất, đun nóng, thu được 0,116 g 
kết tủa và 49,58 mL khí (đkc). 
Cho dung dịch BaCl; dư vào ông nghiệm thứ hai, thu được 0,233 g kết tủa. 
Xác định nồng độ mol mỗi loại ion trong dung địch X. 


8.22. Trong công nghiệp, copper(I) sulfate được sản xuât bằng cách ngâm đồng 
phê liệu trong sulfurie acid loãng và sục không khí: 


Cu + O,+ H,SO,(loãng) ——> CuSO, + H;O q) 

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng (1). 

b) Tại sao thực tế không sản xuất CuSO, từ đồng phế liệu theo sơ đồ phân ứng: 
Cu + H,SO,(đặc) —”—> CuSO, + SO, + H;O @) 
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8.23. Sulfr đioxide là một trong các tác nhân gây mưa acid, phát thải chủ yếu từ 
các quá trình đôt cháy nhiên liệu như than đá, xăng, dâu.... 

Một nhà máy nhiệt điện than sử dụng hết 6 000 tân than đá/ngày, có thành 
phần chứa 0,8% lưu huỳnh về khi lượng đề làm nhiên liệu. 

a) Tính thể tích khí SO, (đke) tối đa do nhà máy tạo ra trong một ngày. 

b) Giả thiết có 1% lượng khí SO; tạo ra khuếch tán vào khí quyển rồi bị chuyển 
hoá thành sulfirie aeid trong nước mưa theo sơ đô: 

SO; —* 2 >§SO; —* 5> H,§O, 

Tính thể tích nước mưa bị nhiễm acid, giả thiết nồng độ sulfirie acid trong 
nước mưa là I-102M. 

8.24. Trong sản xuất phân bón, surpephosphate kép chứa thành phần đỉnh đưỡng là 
Ca(H;PO,);, được sản xuât từ quặng phosphorite theo hai giai đoạn sau: 
Ca,(PO,); + 3H;SO, ——> 2H;PO, + 3CaSO, 

Ca,(PO,); + 4H;PO, ——> 3Ca(H,PO,); 
Để sản xuất được I tấn Ca(H,PO,); với hiệu suât của cả quá trình là 80% thì 
cân bao nhiêu tân dung địch H;SO, 709%? 


BÀI 9 
“X. 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


rẻ. NHẬN BIẾT 


9,1. Trong khí quyễn Trái Đắt, phần trăm thể tích khí nitrogen chiếm là 


A.21%. B.1%. C. 78%. D. 289%. 

9.2. Chât nào sau đây được sử dụng là chất làm lạnh trong các hệ thông làm lạnh 
công nghiệp? 
A.N¿ B.NH;. ở. 8ö. D.S. 
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9,3. Mưa acid là một thảm hoạ thiên nhiên toàn cầu, ảnh hưởng đền sự sông của các 
sinh vật. Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH 
A.<56. B.=7. 6-7. D.>8. 

9.4. Quá trình đốt cháy hỗn hợp hơi nhiên liệu và không khí trong động cơ khi đánh tia 
lửa điện sinh ra khí NO, một tác nhân gây ô nhiễm không khí. Tên gợi của NO là 
A. ammomia. B. mtrogen đioxide. 
€. nitrogen monoxiđe. D. nitrogen. 

9.5. Oxide X là chất khí, mùi hắc, độc (gây ho, viêm đường hô hấp). Trong công 
nghiệp, X được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ, sản xuất sulfuric acid. Công 
thức của X là 


A, CO;, B. H;§. C. SO;. D. B;O;. 

9,6. Nhỏ 1 giọt dung địch acid đặc nào sau đây lên tờ giây trắng thì tờ giấy bị hoá đen 
ở chỗ tiếp xúc với acid2 
A. HBr. B. HCI. C. HNO;. D.H;SO,. 


9.7. Dung dịch loãng của acid nào sau đây hoà tan được lá bạc, tạo thành muối 
tương ứng? 


A.HNO,, B. HCI. C. H,PO,. D. H;SO,, 
9.8. Trong công nghiệp, quặng pyrite sắt (FeS,) được dùng làm nguyên liệu để 
A. luyện gang. B. sản xuất sulftrie acid. 
€. chế tạo nam châm điện. D. tổng hợp được phẩm. 
9.9. Khí nào sau đây tantrong nước thu được dung địcheó khảnäng làmphenolphthalein 
chuyển màu hồng? 
A, Nitrogen. B. Ammonia. 
€,. Sulfur đioxide. D. Hydrogen chloride. 
© THÔNG HIẾU 


9.10. Trong công nghiệp thực phẩm, Tritrogen lỏng (D =0,808 g/mL) được phun vào 
vỏ bao bì trước khi đóng nắp để làm căng vỏ bao bì. 
Thể tích khí nitrogen thu được (đkc) khi hoá hơi 1 mL nitrogen lỏng là 
A.646,.4mL.  B.808.0mL. €. 715,4mL. D. 1 095,7 mL. 
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9.11. Cho cân bằng hoá học sau: N,(g) + 3H;(g) ——> 2NH,(g) A.H<0 
Tổng số mol của hỗn hợp khí khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400 °C và 500 °C 
lân lượt băng x và y. Môi quan hệ giữa x và y là 
A.x>y. B.x=y. G.x<y. D.5x=4y. 

9.12. Cho một ít tinh thể muỗi X vào ông nghiệm và đun nóng trên ngọn lửa đèn 
cồn, sau một thời gian thấy không còn chất rắn nào ở đáy ông nghiệm. Muối X 
có thể là muối nào sau đây? 
A. NaCl. B. CaCO;. C. KGIO;. D. NH,CI. 

9.13. Cho các chất sau: H,SO,, SO,, N;, NH¡. 

Số chất tan tốt trong nước ở điều kiện thường là 
A.4. H1. GiẰi D. 4. 

9.14. Trong phản ứng giữa khí ammonia và khí hydregen chioride tạo thành 
ammonium chloride ở dạng khói trăng, ammonia đóng vai trò là 
A. acid. B. base. €. chât oxi hoá. D. chất khử. 

9.15. Cho các acid ở dạng đậm đặc sau: HCI, HNO;, H;PO,, H;SO,. 
Số acid vừa có tính acid mạnh, vừa có tính oxi hoá mạnh là 
A.I. B.4. ĐẶC) Ủ.3. 

9.16. Tiến hành các thí nghiệm cho dung dịch H;SO, loãng lần lượt tác dụng với: 
Mg, NaHCO;, BaCl;, CaCO;. Sô thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá — khử là 
A.I. H3 G8) D.4. 

9,17, Cho các chất khí sau: H;§, NO, NO;„ SO;. 

Số khí gây ô nhiễm môi trường khi phát thải vào không khí là 


Â: |; B.4. „8: D:2: 
9,18. Cho cân bằng hoá học sau: 2SO,(g) + O,(ø) —— 2SO,(g) AH<0 
Khi tăng nhiệt độ. 


A. tổng số moi khí trong hệ giảm. 

B. hiệu suất phản ứng tăng. 

€. cân bằng chuyễn dịch theo chiều nghịch. 
D. nồng độ khí sản phâm tăng. 
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9.19. Một nhà máy luyện kim, ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất Zn từ quặng 
blend thu được sản phẩm phụ là SO; theo sơ đồ phản ứng: 
Zm§ + O; ——> ZnO + SO; 
Đốt cháy 1 tấn quặng blend (chứa 77,6% khôi lượng ZnS) bằng không khí, thu 
được tôi đa V m° khí SO, (đke). Giá trị của V là 
A. 99,2, B. 198,3. C. 297,5. D. 396,6. 


Bồ VẬN DỤNG 


9.20. Cho cân bằng hoá học sau: 2NO,(g) => N;O,(g) 
a) Hãy tính A,H?,; của phản ứng, cho nhiệt tạo thành của NO,(g) và N;O,(g) 
lần lượt là 33,2 kJ/mol và 11,1 kI/mol. 
b) Cân bằng sẽ chuyển địch theo chiều nào khi giảm nhiệt độ của hệ? 

9.21. Hoà tan 3,92 ø một muối X Tigậm nước vào cốc nước, thu được 100 mL dung 
dịch X gồm các ion: Fe?*, NH¿ và SG . Cho đung địch NaOH dư vào 20 mL 


dung dịch X, đun nóng, thu được 49,58 mL khí (đke). Cho dung địch BaC1; dư 
vào 20 mL dung dịch X. thu được 0.466 g kết tủa. Xác định công thức của X. 


9.22. Cho phản ứng sau: 
1 
Hạg) + 8 S;(g) ——> H;5(g) A,Hàyy =? 
Hãy xác định : 
a) Biến thiên enthalpy A,H?,„ của phản ứng, cho nhiệt tạo thành chuẩn của 
S;(g) và H;S() lần lượt là 101,3 kI/mol và —20,6 kl/mol. 
b) Năng lượng liên kết S-S trong phân tử S;(g), biết E,„, „; = 436 kJ/mol và 
Eụe-¡y = 363 kl/mol. 
9.23. Hydrogen sulfide phân huỷ theo phản ứng sau đây: 
2H;S(g) ——` 2H;(g) + §;(g) 
Hằng sô cân bằng K„ = 9.30- 105 ở 427 °C. 
a) Viết biểu thức hằng sô cân bằng K„.. của phản ứng. 
b) Xác định biên thiên enthalpy chuẩn của phân ứng, biết nhiệt tạo thành chuẩn. 
của H;S(g) và S,(g) lần lượt là —20,6 kJ/mol và 128,6 kl/mol. Cho biết phản 
ứng thuận là toä nhiệt hay thu nhiệt. 


<ửổ 


e) Ö 427 °C, tính hằng số cân bằng K”„ của phản ứng: 
2H¿(g) + S;@) —— 2H;5(g) 


9.24. Hiện nay, mưa acid, hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ozone là ba thảm hoạ 


38 


môi trường toàn câu. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, các công trình kiến trúc 
bằng đá và kim loại. Tác nhân chủ yếu gây ra mưa acid là sulfr đioxiđe. 


a) Trong khí quyển, SO; chuyển hoá thành H;SO, trong nước mưa theo sơ đồ sau: 
+O; 


+HO 
SO; —T > SO———> H;§O, 


Viết các phương trình hoá học. 

b) Một cơn mưa acid xuất hiện tại một khu công nghiệp diện tích 10 km? với 
lượng mưa trung bình 80 mm. Hãy tính: 

~ Thể tích nước mưa đã rơi xuông khu công nghiệp. 

~ Khối lượng H,SO, trong lượng nước mưa, biết nồng độ H,SO, trong nước 
mưa là 2- 10M. 

©) Lượng acid trong nước mưa có thể ăn mòn các công trình bằng đá vôi. 

~ Viết 1 phương trình hoá học mình hoa. 

~ Khôi lượng CaCO, tôi đa bị ăn mòn bởi lượng acid trên. 

đ) Em hãy tìm hiểu về nguyên nhân phát sinh các khí gây mưa acid và đề xuất 
giải pháp hạn chê. 


Chương 3 


ĐẠI CƯƠNG 
VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


BÀI 10 
«Xu. .. — =* 


HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


xă NHẬN BIẾT 


10.1. Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của .. (trừ các oxide của carbon, muối 


carbonate, cyanide, carbide,...). Từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong định 
nglĩa trên là 
A. carbon. B. hydrogen. C. oxygen. D. nitrogen. 


10.2. Xét phản ứng quang hợp: 6CO; + 6H;O ——> C,H¡;O; + 6O; 
Chât nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ? 
A. CÓ;, B. H,O C..C,HO¿. D.Q. 
10.3. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các ............ 
Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông trong định nghĩa trên là 
A. hợp chất hữu cơ. B. hợp chất vô cơ. 
C. hợp chất thiên nhiên. D. hợp chất phức. 
10.4. Nhận xét nào dưới đây về đặc điểm chung của các chất hữu cơ không đúng? 
A. Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy. 
B. Liên kết hoá học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng 
hoá trị. 
€. Các hợp chât hữu cơ thường không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong 
dung môi hữu cơ. 
D. Các phản ứng hoá học của hợp chất hữu cơ thường xây ra chậm và theo 
nhiêu hướng khác nhau tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm. 


sỹ 


10.5. Hydrocarbon là loại hợp chât hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên 
†ô nảo sau đây? 


A.CvàH. B.C, HvảàO. 
€.C, HvàN. D.C,H,O vàN. 
19.6. Nhóm chức lả......... gây ra những phản ứng đặc trưng của phân tử hợp chât 
hữu cơ. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong phát biểu trên là 
A. nguyên tử. B. phân tử. 
C. nhóm nguyên tử. D. nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử. 


10.7. Phố hồng ngoại là phương pháp vật lí rât quan trọng và phố biến để nghiên 
cứu về 
A. thành phần nguyên tô chất hữu cơ. 
B. thành phần phân tử hợp chất hữu cơ. 
C. cầu tạo hợp chất hữu cơ. 
D. cầu trúc không gian hợp chất hữu cơ. 


© THÔNG HIỂU 


10.8. Xét các chất CH„, HCN, CO,, CH;=CH;, CH;CH=O, Na;CO;, CH;COONa, 
H;NCH;COOH và AIl,C;. Trong các chât này, sô hợp chât hữu cơ là 


A.3. B.4. Š.B D.6. 
10.9. Phân tử chất nào sau đây không chỉ chứa liên kết cộng hoá trị? 

A. CH;CH,OH. B. CH;CH=O. 

C. CH=CH. D.CH;COONa. 
10.10. Trong các chất sau đây, chât nào đễ cháy nhất? 

A. CO, B. C;H,OH. €. Na,CO,. D.N;, 


10.11. Cho các hợp chất sau: CHz¿NH;; GH;; CCI,;C2H¿; CzHạ. 
Sô hợp chất thuộc loại hydrocarbon là 
lÑ. L¿ 8: 2, Êẫu D.4. 


10.12. Biết răng hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn, hydrocarbon không TIO CÓ 
chứa liên kết bội và hydrocarbon thơm có chứa vòng benzene. Xét các chât sau: 
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ï 
HH HĐ 
H 
ng ẽ 
c HH =.-- 
H-CCC-H CC H-CE=C-H { ự 
; mm: LÔNG. `0 
H  h H H“ `C H 
H 
Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Số hydroearbon bằng 5. B. Số dẫn xuất hydrocarbon bằng 3. 
€. Số hydrocarbon no bằng 2. D. Số hydrocarbon không no bằng 3. 


10.13. Nhận định nào sau đây không đúng? 


A. CH,, CH;=CH; và CH=CH là những hydrocarbon. 

B. CH;OH và HOCH,-CH,OH là những aleohol. 

C, CH;COOH và CH;(COOR); là những carboxylic acid. 
D. CH;CHEO và CH;COCH; là những aldehyde. 


10.14. Xét các chất sau: 


CH/-CHOH CH/-CH; CH;-CH-CH; CH/-CH-COOH 
OH OH OH OH OH OH 

H;N|CH›|¿NH; HOOC-[CH;];~CH~COOH HOOC|CH;];COOH 

NH; 

Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. Số hợp chất hữu cơ đa chức (có 2 nhóm chức giông nhau trở lên) bằng 4. 
B. Số hợp chất hữu cơ tạp chức (có 2 nhóm chức khác nhau trở lên) bằng 2. 
€. Số hợp chất hữu cơ thuộc loại aleohol bằng 3. 

D. Số hợp chất hữu cơ thuộc loại carboxylic acid bằng 3. 


Bò VẬN DỤNG 


19.15. Tại sao chỉ hai nguyên tô carbon và hydrogen nhưng tạo được nhiều hợp chât 


hydrocarbon? 


10.16. Hãy giải thích: 


a) Tại sao liên kết chủ yếu trong các hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị? 
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b) Tại sao các phân tử hợp chât hữu cơ thường dễ nóng chảy, đễ bay hơi và ít 
†an trong nước? 

©) Tại sao phản ứng hữu cơ thường xây ra theo nhiều hướng và tạo nhiều 
sản phẩm? 


10.17. Sử dụng Bảng 10.2, sách giáo khoa Hoá học 11, xác định và giải thích trong 
mỗi phổ hồng ngoại dưới đây, phê nào tương ứng với câu trúc của một ketone, 
một aleohol, một carboxylie acid, một amine bậc nhất (—NH,), hay một amine 
bậc hai (“NH-). 


s s 

# z 
Ệ lu : rZ 1w 
E E ải h 

— -“4 “ 

= = hàn 

@&) Số se tc “ (®) Số sóng (cm?) 

z. sốt 

+ sa PT ~ 

S = : 

() Số sóng (cm) (4) Số sóng (cm?) 

Na \W" ễ \ A/ W 
Ễ +8 \ 

“<< =Ì Ề = 

a tín a 

Œ) Số sóng (cm?) «@) Số sóng (em) l 

10.18. Chrysanthemic acid được tách từ hoa cúc, có công thức cấu tạo như sau: 
O 
chrysanthemie acid 


42 


Phổ hồng ngoại của chrysanthemic acid có năm tín hiệu sau: khoảng 1 650 em”; 
khoảng 1 715 em; < 3 000 em: khoảng 3 100 em"; khoảng 2 200 — 3 600 em!. 
Xác định các nhóm câu trúc hình thành năm tín hiệu TiầY, 


PHƯƠNG 


rẻ. NHẬN BIẾT 


BÀI 11 
<XSGCG . | = 


PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


11.1. Chưng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí 
(ở một áp suất nhật định) nào sau đây của các chất trong hỗn hợp? 


A, Nhiệt độ sôi. 
€. Độ tan. 


B. Nhiệt độ nóng chảy. 
D. Màu sắc. 


11.2. Chiết là phương pháp dùng một dung môi thích hợp hoà tan chất cần tách 
chuyển sang pha lỏng (gợi là dịch chiết) và chất này được tách ra khỏi hỗn hợp 


các chất còn lại. 


'Tách lây địch chiết, giải phóng dung môi sẽ thu được 


A. chất cần tách. B. các chất còn lại. 
C. hỗn hợp ban đầu. D. hợp chất khi. 


11.3. Dung môi thích 
môi trong đó độ 


ợp được lựa chọntrong phương pháp kết tỉnh thường là dung 
tan của chât cân tỉnh chê 


A. không thay đổi khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch. 

B. tăng nhanh khi tăng nhiệt độ, tan kém ở nhiệt độ thường. 
C. giảm nhanh khi tăng nhiệt độ, tan tốt ở nhiệt độ thường. 
D. lớn ở nhiệt độ thường và nhỏ ở nhiệt độ cao. 


11.4. Trong phương pháp sắc kí, hỗn hợp lỏng hoặc khí của các chát cần tách là pha 


động. Pha động 
Tnặt rât lớn, có kl 


tiếp xúc liên tục với pha tĩnh là một chất rắn có diện tích bê 
ä năng hập phụ ...(1)... với các chât trong hễn hợp cân tách, 


khiến cho các chât trong hỗn hợp đi chuyển với tốc độ ...(2)... và tách ra khỏi 
nhau. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (1) và (2) lần lượt là 
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A. (1) giỗng nhau và (2) giỗng nhau. 
B. (1) khác nhau và (2) khác nhau. 
€. (1) khác nhau và (2) giỗng nhau. 
D. (1) giỗng nhau và (2) khác nhau. 


© THÔNG HIỂU 


11.5. Trong quá trình chưng cắt đầu thô, người ta thu được nhiều phân đoạn dầu mỏ 
trong đó có › Xăng (thành phân chính là hôn hợp các hydrocarbon có sô nguyên 
tử C từ 4 đến 12, nhiệt độ sôi khoảng từ 40 k® đến 200 °C) và đầu hoả (thành 
phần chính là hỗn hợp các hydrocarbon có số nguyên tử C từ 12 đến 16, nhiệt 
độ sôi khoảng từ 200 °C đến 250 °C). Sản phẩm thu được ở 150 °C đến 200 °C là 
A. xăng. B. đầu hoả. 

C. xăng và dầu hoả. D. dầu hoä và xăng. 

11.6. Thêm benzene vào ông nghiệm đựng dung dịch nước bromine. Sau một thời 
gian quan sát thây màu đỏ nâu của bromine 
A. chủ yếu trong lớp nước. 

B. chủ yếu trong lớp benzene. 
€. phân bồ đồng đều ở hai lớp. 
D. bị mắt màu hoàn toàn. 

11.7. Xét ba yêu cầu: (a) không hoà tan tạp chất; @®) không có tương tác hoá học 

với chất kết tỉnh; () dễ bay hơi, dễ kiếm, rẻ tiền. Trong ba yêu cầu này, có bao 


nhiêu yêu cầu là cần thiết đối với dung môi được lựa chọn trong phương pháp 
kết tinh? 


A.0. Bt llv G5: 13z3. 


- VẬN DỤNG 


11.8. Một học sinh muốn tách một hỗn hợp gồm benzoic acid, naphthalene và 
n-butylamine hoà tan trong ether. Đầu tiên, bạn học sinh thêm vào hỗn hợp 
dung địch HCI và chiết phần đung địch nước thì thu được dung địch A. Sau 
đó, bạn thêm dung địch NaOH vào phần còn lại và chiết phần dung địch nước 
thì thu được dung dịch B. Phần còn lại là dung dịch C. Xác định các chất được 
chuyển vào các dung địch A, B và C. 
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11.9. Đề tách đường saccharose (suecrose, C,;H;;O,,) từ nước mía (đã làm sạch tạp 
chât rắn và tạp chât màu), người ta dùng phương pháp kết tỉnh lại. Nhược điểm 
của việc đun nóng nước đường đề bay hơi nước và kết tinh đường là ở nhiệt độ 
cao, dung địch nước đường đặc có thể bị caramel hoá (chuyển qua màu vàng 
nâu và có mùi đặc trưng) hoặc than hoá (chuyển thành carbon màu đen). Đề 
xuất biện pháp kết tinh đường tránh hiện tượng caramel hoá và than hoá này. 


11.10. Phương pháp sắc kí giây được áp dụng để 
xét nghiệm độ tinh khiết của các hoá chất ⁄ 
trong dược khoa, phát hiện thuốc trừ sâu, ` 
thuốc diệt côn trùng trong thức ăn,... Sự tách 7 j 
các chất bằng phương pháp, sắc kí giấy dựa ' “ 
chủ yếu trên sự khác nhau về sự phân bồ của « ý 
của các chất trên giây (eellulose) tâm nước. 
Loại chất nào sẽ đi chuyển nhanh và loại 
chất nào sẽ đi chuyên chậm trên pha tĩnh là 
©ellulose này? 


BÀI 12 


CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


xă NHẬN BIẾT 


12.1. Công thức phân tử cho biết thông tin nào sau đây về phân tử hợp chất hữu cơ? 
A. Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. 
B. Thành phần nguyên tố và tỉ lệ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tô. 
€. Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tô và trật tự liên kết giữa các nguyên tử. 
D. Tỉ lệ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tô và trật tự liên kết giữa các 
Tiguyên tử. 

12.2. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của acetic acid? 
A.CH.-COOH.  B.C,H,O, C. CH;O. D. C,H,O,. 

12.3. Công thức phân tử của methyl formate và glucose lần lượt là C;H,O; và 
C;H;;O;. Công thức đơn giản nhât của hai chât này là 
A.CH,O. B.C;H,O,. G GHI. D.C,H„O,. 
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12.4. Trong phương pháp phế khôi lượng, đôi với các hợp chất đơn giản, thường 
mảnh có giá trị m/z lớn nhất ứng với mảnh ion phân tử [M'] và giá trị này bằng 


giá trị....... của chất nghiên cứu. Cụm từ thích hợp điển vào chỗ trồng là. 
A. phân tử khôi. B. nguyên tử khôi. 
€. điện tích ion. D. khôi lượng. 
© THÔNG HIẾU 
12.5. Hình sau đây là phổ khối lượng của phân tử acetic acid. 
100 43 Pn 
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ma 
Phân tử khối của acetie acid bằng 
A.4. B.45. €. 60. D.29. 
12.6. Hình sau đây là phễ khôi lượng của phân tử benzene. 
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Phân tử khối của benzene bằng 
A.76. B.77. C.78. D.79. 
12.7. Một hợp chất hữu cơ A chứa 32% C, 4% H và 64% O về khối lượng. Biết một 
phân tử A có 6 nguyên tử oxygen, công thức phân tử của A là 
A.C;H;O;. B. C;H,O,. C. C,H„O,. D.C,H,O,. 


Bò VẬN DỤNG 


12.8. Một hợp chật hữu cơ X chứa 37,5% C, 3,2% H và 59,3% F về khôi lượng. Cho 
bay hơi 1,00 g chât này tại 90 °C với áp suât 0.50 bar thì thể tích thu được là 
0,93 L. Xác định công thức phân tử của X. 


12.9. Vitamin C (ascorbic acid) chứa 40,92% C, 4,58% H và 54,50% O về khối 
lượng. Hình sau đây là phô khối lượng của ascorbie acid: 
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m/z 
Xác định công thức thực nghiệm và công thức phân tử của aseorbie acid. 
12.10. Đốt cháy 20,63 mg hợp chất Y, chỉ chứa C, H, và O, bằng lượng dư khí 

oxygen tạo 57,94 mg CO; và 11,85 mg H;O. 

a) Tính khôi lượng (theo mg) của C, H và O trong hợp chât Y. 

b) Xác định công thức thực nghiệm của Y. 

©) Dựa trên phổ khôi lượng của Y như hình cho đưới đây, xác định công thức 
phân tử của Y. 


4 


s8 
xa 
§ so4 
3 
8. j 
Ệ 403 gg 
ổ j 
] 39 lì 
20 
ị 
1 55 
Ï 
0.0 + r _ | r r 
0.0 20 40 60 80 100 
mựz 


CẤU TẠO HOÁ HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ 


xã NHẬN BIẾT 

13.1. Câu tạo hoá học là ..... giữa các nguyên tử trong phân tử. Cụm từ thích hợp 
điền vào chỗ trồng là 
A. thứ tự liên kết. B. phản ứng. 
€. liên kết. D. tỉ lệ số lượng. 

13.2. Có 4 loại cầu tạo mạch phân tử: (a) mạch hở không phân nhánh; (b) mạch hở 
phân nhánh; (e) mạch vòng không phân nhánh và (đ) mạch vòng phân nhánh. 
Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon có thể liên kết với chính 
nó hình thành bao nhiêu loại mạch? 

A.I. B2. 6,3: D.4. 
13.3. Trong các yếu tố: (a) thành phần nguyên tố; (b) số lượng nguyên tử mỗi 


nguyên tô và (e) thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử, thì tính chất 
của phân tử hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào các yêu tô 
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A. (a) và (b). B. @®) và (e). 
€. (a) và (e). D. (a), (b) và (c). 
13.4. Những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi 
là các chất 
A. đồng phân của nhau. B. đồng đẳng của nhau. 
C. đồng vị của nhau. D. đồng khôi của nhau. 


13.5. Các chất hữu cơ có tính chât hoá học tương tự nhau và thành phần phân tử hơn 
kém nhau một hay nhiêu nhóm CH; được gọi là các chât 


A. đồng phân của nhau. B. đồng đẳng của nhau. 
Š, đồng vị của nhau. 1BÀ đồng khối của nhau. 
© THÔNG HIẾU 
13.6. Công thức nào dưới đây là công thức cấu tạo? 
A. HOCH;CH,OH. B. C,H,O;. 
C.CH,O. D.Œ,H,O,. 


13.7. Cặp chất nào đưới đây là đồng đẳng của nhau? 
A. CH;CH=CH, và CH;-CH,-CH,-CH:. 
B. CH;=CH-CH=CH, và CH;C=CH. 
C. CH;CH;CH;CH; và (CH,);CHCH:, 
D. CH,=CH-CH=CH; và CH,=C(CH,)-CH=CH,. 
13.8. Cặp chất nào đưới đây là đồng đẳng của nhau? 
A. CH,OH và CH;CH,CH,CH,OH. 
B. CH;CH,OH và HOCH,CH,OH. 
C. CH;CH;CHO và CH;COCH,CH.. 
D. CH;COOH và CH;COOCH:. 


13.9. Cặp chât nào đưới đây là đồng phân loại nhóm chức? 
A.CH.OCH; và CH;CH,CH,OH. 
B. CH;COOH và HCOOCH;. 
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C. CH,=CH-CH; và CH,=C(CH,)CH;. 
D. CH;CH,CH,OH và CH,CH(OH)CH.. 

13.10. Cặp chất nào đưới đây là đồng phân vị trí nhóm chức? 
A.CH.OCH,CH, và CH.CH,CH,OH. 
B. CH;COCH; và CH;CH,CHEO. 
C. CH=CCH,CH; và CH;CH;=CH-CH=CH;CH.. 
D. CH;CH,CH,OH và CH;CH(OH)CH;. 


B VẬN DỤNG 
13.11. Xác định loại đồng phân câu tạo có thê có và viết các đồng phân cấu tạo có thể 
có của các hợp chât có công thức phân tử C;H;; và C„H;. 


13.12. Xác định loại đồng phân cấu tạo có thể có và viết các đồng phân cấu tạo có 
thể có của các hợp chất có công thức phân tử C,H,„O. 


BÀI 14 _, 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 
bề" NHẬN BIẾT 
14.1. Cho các phát biểu sau: 
(1) Phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa carbon; 
(2) Liên kết chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết ion; 
(3) Hợp chất hữu cơ thường khó nóng chảy và khó bay hơi; 
(4) Hợp chất hữu cơ thường không tan hoặc ít tan trong nước; 
(5) Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, không 
theo một hướng nhât định; 
(6) Các hợp chất hữu cơ thường khó cháy và khó bị phân huỷ dưới tác dụng của nhiệt. 
Số phát biểu đúng là 
A.3. B.4 6%. D.6. 
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14.2. Cho hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo sau: 


O 
nơ ^^LỆ 
Paris 
X không chứa loại nhóm chức nào sau đây? 
A. Aleohol. B. Aldehyde. C. Amine. D. Carboxyl. 


14.3. Cho các hợp chất hữu cơ sau: 
(1)CH,; (2)CH;OH; (3) CH;=CH;; (4) CH;OH-CHOH-CH,OH; 
(5) CH=CH; (6) CH;CH=O; (7) CH;COOH; (8) HOOC[CH;],COOH; 
(9) C,H, (benzen); (10) H;NCH,COOH; (11) CH;OH[CHOH],CH=O. 
Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Có hai hợp chất hữu cơ đa chức và hai hợp chất hữu cơ tạp chức. 
B. Có hai hợp chât thuộc loại aleohol và ba hợp chất thuộc loại carboxylie acid. 


C. Có bốn hợp chất thuộc loại hydroearbon, trong đó có hai hydrocarbon không no. 
D. Có bảy hợp chất thuộc loại đẫn xuất của hydrocarbon, trong đó ba hợp chất 
đơn chức. 

14.4. Cho các phát biểu sau: 
(1) Cấu tạo hoá học là trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử; 
(2) Cầu tạo hoá học khác nhau tạo ra các chất khác nhau; 
(3) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử carbon luôn có hoá trị bốn; 

(4) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon chỉ liên kết với 
nguyên tử của nguyên tô khác. 
(5) Tính chất vật lí và tính chất hoá học của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào 
thành phân phân tử và cầu tạo hoá học. 

Số phát biểu đúng là 

A.2. 8.3: c4. Ð,5. 


14.5. Cho các phát biểu sau: 
(1) Công thức câu tạo biểu diễn kiểu liên kết và trật tự liên kết giữa các nguyên 
tử trong phân tử; 
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(2) Chất đồng phân có cùng công thức phân tử nhưng có thể khác nhau về loại 
nhóm chức, mạch carbon, vị trí liên kết pI ứ0 hoặc vị trí nhóm chức; 

(3) Chất đồng đẳng có câu tạo và tính chất tương tự, nhưng thành phần phân tử 
khác nhau một hay nhiều nhóm CH;. 


Sô phát biểu đúng là 
A.0. B.1. G2, D.3. 
© THÔNG HIỂU 


14.6. Nhận định nào sau đây không đúng? 


A. Người ta có thể chiết tách các chất hữu cơ hữu ích từ thuốc Bắc bằng cách 
ngâm thuôc Bắc trong dung địch ethanol. 

B. Sau khi ép cây mía và làm sạch các chất bẩn rắn cũng như chất bẫn màu, 
người ta thu được dung dịch nước đường. Cô cạn nước đường ở áp suất thấp sẽ 
tách được đường. 

C. Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước, người ta thu được lớp tỉnh đầu 
(chứa terpene) nỗi trên mặt nước. Dùng phương pháp chiết sẽ tách riêng được 
lớp tỉnh đầu. 

D.Để tách ethanol (ethylie aleohol) từ hỗn hợp với nước và bã rượu. Dùng kĩ 
thuật lọc tách sẽ tách riêng được ethanol ra khỏi hỗn hợp này. 


14.7. Cho các cặp châtsau: (a) CH<CH vàCH,=C=CH;;(b)CH=CHvàCH;CH,C=CH; 


(©) CH;CH,OH và (CH,),CHCH,OH; (d) C,H,OH và C,H,(OH);; (e) HCH=O 
và CH,COCH,, 

Số cặp chất là đồng đẳng của nhau là 

A.I. 12. J85- 0 D.4. 


14.8. Cho các cặp chất sau: (a) CH=CH và CH;-C=CH; (b) (CH,);C=CH; và 
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CH;CH;CH=CH;; (c) CH;CH;CH=O và CH;COCH;; (đ) CH;CH,CH,OH và 
CH;CH(OH)CH;; (e) CH,=CH-CH,-CH; và CH;=CH-CH=CH,. 

Số cặp chất là đồng phân của nhau là 

A.T. B.2. G3: D.4. 


14.9. Các hợp chất sau đây thuộc loại hydrocarbon nào? 
bà ` ƯA = 
butane but-I-ene but-2-yne 


14.10. Phân tích định lượng Atabrine, một loại thuốc chồng sốt rét, người ta xác 
định được chất Tniảy chứa 69. 1% carbon, 7,5% hydrogen, 10,5% mtrogen, 8,9% 
chlorine và 4,0% oxygen về khôi lượng. Hãy xác định công thức thực nghiệm 
của Atabrine. 


Bồ VẬN DỤNG 


14.11. Một mẫu aspirin được xác định là có chứa 60,00% carbon, 4,44% hydrogen 
và 35,56% Oxygen về khối lượng. Phể khôi lượng của aspirin như hình sau đây. 
Xác định công thức phân tử của Aspirin. 


La 


” m mp le mô mà 


do à— nà 


14.12. Xác định loại đồng phân câu tạo có thể có và viết các đồng phân câu tạo có thể 
có của các hợp chât có công thức phân tử C,H,CI và C;H;; (hydrocarbon thơm). 
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Chương 4 
HYDROCARBON 


BÀI 15 
<XSGC CC -> 


ALKANE 


Xã NHẬN BIẾT 


15.1. Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane? 


A. O;H;. B.C;H,. cĩc,Hế D. C;Hụ. 
15.2. Pentane là tên theo danh pháp thay thế của 
A. CH;{CH,];CH:. B. CH;[CH;];CH; 
C. CH;|CH;],CH¡;. D. CH;[CH,],CH:. 
15.3. (CH,);CH-CH; có tên theo đanh pháp thay thế là 
A. 2-methylpropane B. isobutan. 
B. butane. D. 2-methylbutane. 


15.4. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kêt ø bên vững. 

B. Các phân tử alkane hầu như không phân cực. 

€. Ở điều kiện thường các alkane tương đối trơ về mặt hoá học. 

D. Trong phân tử methane, bồn liên kết C-H hướng về bồn đỉnh của một 
tỉnh vuông. 

15.5. Phát biểu nào sau đây không đúng (ở điều kiện thường)? 

A. Các alkane từ C1 đến C4 và neopenfane ở trạng thái khí. 

B. Các alkane từ C5 đến C17 (trừ neopentane) ở trạng thái lỏng. 

C. Các alkane không tan hoặc tan rất Ít trong nước và nhẹ hơn nước. 


D. Các alkane không tan hoặc tan rất ít trong các dung môi hữu cơ. 
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15.6. Nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất hoá học của ankan? 
A. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là thế và tách. 

B. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là thế và tách. 

€. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là công và trùng hợp. 

D. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là cộng và trùng hợp. 

15.7. Cho các chất sau: chloromethane, đichloromethane, trichloromethane và 
†etrachloromethane. 
Số chất là sản phẩm của phản ứng xảy ra khi trộn methane với chlorine và 
chiêu ánh sáng tử ngoại là 
A.1. B.2. @5 D.4. 


15.8. Cho các chất sau: ŒX) 1-ehloropropane và (Y) 2-ehloropropane. 
Sản phẩm của phản ứng monochlorine hoá propane là 
A.G). B.(Y). 
C. cả hai chất. D. chất khác X, Y. 
15.9. Cracking alkane là quá trình phân cắt liên kết C-C (bẻ gãy mạch carbon) của 
các alkane mạch đài đề tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon có mạch earbon 
A. ngắn hơn. B. đài hơn. 
C. không đổi. D. thay đổi. 
15.10. Phát biểu nào sau đây không đúng về phản ứng reforming alkane? 
A. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các alkane mạch phân nhánh. 
B. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các hydrocarbon mạch vòng. 
€. Số nguyên tử carbon của chất tham gia và của sản phẩm bằng nhau. 
D. Nhiệt độ sôi của sản phẩm lớn hơn nhiều so với alkane tham gia phản ứng. 
15.11. Phát biểu nào sau đây về ứng dụng của alkane không đúng? 
A. Propane C;H; và butane C,H,„ được sử dụng làm khí đốt. 
Ð. Các alkane Có, C7, C§ là nguyên liệu để sản xuất một số hyđrocarbonthơm. 
€. Các alkane lỏng được sử đụng làm nhiên liệu như xăng hay đầu điesel. 
D. Các alkane từ C11 đến C20 được dùng làm nên và sáp. 
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LỢU THÔNG HIỂU 


15.12. Alkane X có công thức phân tử C,H,„. Số công thức câu tạo của X là 


A.2. B3. €.4. D.5. 
15.13. Alkane (CH;);C—CH;~CH(CH;); có tên gọi là 

A. 2,2,4-trimethylpentane. B. 2,4.4-trimethylpentane. 

€. pentamethylpropane. D. trimetylpentane. 
15.14. Tên gọi của alkane nào sau đây đúng? 

A. 2-ethylbutane. B. 2,2-dimethylbutane. 

C. 3-methylbutane. D. 2,3,3-trimethy]butane. 


15.15. Cho các alkane kẻm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (°C) sau: propane 


Cc 


87,7 và —42,1), butane (138,3 và —0,5), pentane (—129,7 và 36, 1), hexane 


(95,3 và 68,7). 


Số 
Ạ. 


alkane tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường là 
B.2. GP. D.4. 


15.16. 1 


[rộn neopenfane với chlorine và chiếu ánh sáng tử ngoại thì thu được tối đa 


bao nhiêu sản phẩm monochlorine? 


A. 


B.2. . D.4. 


15.17. Cho các chất sau: (1) 2-methylbutane; (2) 2-methylpentane; (3) 3-methylpentane; 


(4) 2,2-đimethylbutane và (S) benzene. 
Trong số các chất này, có bao nhiêu chât có thể là sản phẩm reforming hexane ? 
A.5. TH: 9, @„8: D.4. 


15.18. Oxi hoá butane bằng oxygen ở 180 °C và 70 bar tạo thành sản phẩm hữu cơ 
X duy nhất. X là 


A. 


HCOOH.  B.CH;COOH. C. CH,COOH. D.CO,. 


B VẬN DỤNG 


15.19. (a) Viết công thức câu tạo của các alkane có tên gọi sau: 


Pentane; 2-methylbutane (isopentane) và 2,2-dimefhylpropane (neopentane). 


5é 


(b) Gọi tên các alkane sau: 


@) @) 


15.20. Cho các alkane sau: (a) butane; (b) isobutane (2-methylpropane) và (e) 


Tnieopentan (2,2-dimethylpropane). 


Sô dẫn xuất một lần thế được tạo thành khi chlorine hoá các hydrocarbon trên 


là bao nhiêu? Viết công thức cầu tạo và gọi tên các sản phẩm. 


15.21. Monochlorine hoá propane (có chiếu sáng, ở 25 "C), thu được 45% 


1-chloropropane và 55% 2-chloropropane; còn monobromine hoả pro 
chiếu sáng và đun nóng đến 127 °C), thu được 4% 1-bromopropane 


pane (có 
và 96% 


2-bromopropane. Dựa trên các kêt quả thực nghiệm này, hãy nhận xét về: 
(a) quan hệ giữa khả năng tham gia phản ứng thê của alkane và bậc của carbon;, 


(b) khả năng phản ứng của các halogen và tính chọn lọc vị trí thê của các 


halogen. 


15.22. Tính nhiệt hình thành chuẩn của methane và propane. Biết nhiệt cháy 
chuẩn của methane và PTOpane lần lượt bằng ~890 kJ/mol và =2 216 kJ/mol; 


nhiệt hình thành chuẩn của CO,(g) và H,O@) lần lượt là -393,5 k 
—285,8 kl/mol. 


«„_ BÀI 16 _„ 


HYDROCARBON KHÔNG NO 


xl NHẬN BIẾT 


16.1. Hydroearbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa 


A. liên kết đơn. B. liên kết ơ. 

€. liên kết bội. D. vòng benzene. 
16.2. Hợp chất nào sau đây là một alkene2 

A.CH.-CH;-CH;. B. CH;-CH=CH,. 

C. CH;-C=CH. D.CH,=C=CH,. 


/mol và 


sZ 


16.3. Hợp chất nào sau đây là một alkyne? 


A.CH.-CH;-CH,-CH.. B. CH;-CH=CH,. 

C. CH.-CH,-C=CH. D. CHCH-CH=CH,. 
16.4. Chất nào sau đây là đồng phân của CH;=CH-CH,-CH,-CH;? 

A. (CH;);C=CH-CH;. B. CH;=CH-CH,-CH.. 

C. CH=C-CH,-CH,-CH.. D. CH,=CH-CH,-CH=CH,. 
16.5. Chât nào sau đây không có đồng phân hình học? 

A. CH;-CH=CH-CH,. B. (CH,);C=CH-CH,. 

C. CH;-CH=CH-CH(CH,);. D. (CH,);CHCH=CHCH(CH;);. 
16.6. Chất nào sau đây là đồng phân của CH=C-CH;-CH;? 

A. CHEC-CH.. B. CHr-C=C-CH;. 

C. CH,=CH-CH,-CH:. D.CH;=CH-C=CH. 


16.7. Cho các chất kèm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (°C) sau: 
Œ) but-1-ene (—18Š và —6,3); (Y) #zzs-but-2-ene (—106 và 0,9); 
(Z) eis-but-2-ene (—139 và 3.7); (T) pent-l]-ene (—165 và 30). 
Chất nào là chất lỏng ở điều kiện thường? 
A.@. B.(Y). c.ứŒ). D.(T). 


16.8. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng đặc trưng của hydrocarbon 
không nơ? 


A. Phản ứng cộng. B. Phản ứng trùng hợp. 
C. Phản ứng oxi hoá — khử. D. Phản ứng thế. 
© THÔNG HIỂU 


16.9, Sô alkene có cùng công thức C,H; và số alkyne có cùng công thức C,H, lần 
lượt là 


A. 4 và 2. B. 4và3. C.3và3. D.3 và 2. 
16.10. Chất nào sau đây cộng H; dư (Ni, E) tạo thành butane? 

A.CH,-CH=CH,. B. CH,-C=C-CH,-CH;. 

C. CH;-CH,-CH=CH,. D.(CH,),C=CH,. 
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16.11. Sân phẩm tạo thành khi 2-methylpent-2-en tác dụng với Bi; có tên gọi là 
A. 2,3- dibromo-2-methylpenf-2-ene. 
B. 3,4-dibromo-4-methylpentane. 
€. 2,3-dibromo-2-methylpentane. 
D. 4-bromo-2-methylpent-2-ene. 
16.12. Phản ứng nào sau đây đã tạo thành sản phẩm không tuân theo đúng quy tác 
Markovnikov? 
A.CH;CH=CH; + HCI ——> CH;CHCICH:. 
B.(CH;);C=CH; + HBr ——> (CH,),CHCH;Br. 
C. CH;CH;CH=CH, + H,O ——› CH;CH;CH(OH)CH.. 
D. (CH,);C=CH-CH; + HI ——> (CH,);CICH,CH:. 
16.13. Xét phản ứng hoá học sau: 
CH;CH=CH; + KMnO, + HO ——> CH;CH(OH)CH;OH + MnO, + KOH 
Tổng hệ số tỉ lượng tối giản của các chất trong phản ứng này bằng 


A.13. B.14. CẢI: D. l6. 
16.14. Cho các chât sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl 
acetylene. 
Số chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung địch AgNO; trong NH; là 
A.1. B2. G3: D.4. 
= VẬN DỤNG 
16.15. Dự đoán sản phẩm chính cho mỗi phản ứng sau đây và gọi tên các sản phẩm đó. 
+KMnO,+H;O +Hạ, Ni, 
prop-l-ene 


THH+ 


Z⁄ | 
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16.16. Dự đoán sản phẩm chính cho mỗi phân ứng sau đây và gợi tên các sản phẩm đó. 


+ AgNO/NH; +2H,, Ni, Ê 


16.17. Dự đoán các chất A, B, C và D trong sơ đồ chuyển hoá điều chế poly(vinyl 
chloride) sau đây và viêt các phương trình hoá học. 


E1 21172 + HCI ớt 
CH ——> A ——~ D ——>_ poly(vinylchloride) 
HgCl:. t 
_ 377*C 
Pd/PbCO,  !P 
+Cb 
6E. 1. 
BÀI 17 
` 


AREN (HYDROCARBON THƠM) 


rẻ. NHẬN BIẾT 


1. Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử 
có chứa một hay nhiều 
A. vòng benzene. B. liên kết đơn. 
C. liên kết đôi. D. liên kết ba. 
17.2. Công thức phân tử nào sau đây có thể là công thức của hợp chât thuộc đấy 
đồng đẳng của benzene? 
A. ŒHụ. B. QHụ, C.CH,, D.CWN. 


á0 


17.3. Nhận định nào sau đây về câu tạo của phân tử benzene không đúng? 
A. Phân tử benzene có 6 nguyên tử carbon tạo thành hình lục giác đều. 
B. Tât cả nguyên tử carbon và hydrogen đều năm trên một mặt phẳng. 
€. Các góc liên kết đều bằng 109,5°. 
D. Các độ dài liên kết carbon — carbon đều bằng nhau. 
17.4. Chât nào sau đây là chất rắn, màu trắng? 
A. Benzene. B. Toluene. 
€. Styrene. D. Naphthalene. 
17.5. Cho các chất sau: (X) o-bromotoluene; (Y) zz-bromotoluene; 
(Z) p-bromotoluene. 
Sản phẩm chính của phản ứng giữa toluen với bromine ở nhiệt độ cao có mặt 
1ron(HI) bromide là 
A.@) và (Y). B. (Y) và (Z). 
€. Œ&) và (7). D.(Y). 


17.6. Nitro hoá benzene bằng hỗn hợp HNO; đặc và H;SO, đặc ở nhiệt độ < 50 °C, 
tạo thành chất hữu cơ X. 


Phát biểu nào sau đây về X không đúng? 
A. Tên của X là nitrobenzene. B. X là chất lỏng, sánh như dầu. 
€. X có màu vàng. D. X tan tốt trong nước. 

17.7. Nhận xétnào sau đây không đúng đối với phản ứng cộng chlorine vào benzene? 
A,. Khó hơn phản ứng cộng chỈorine vào ethylene. 
B. Xây ra với điều kiện ánh sáng tử ngoại và đun nóng. 
€. Sản phẩm thu được là 1,2.3,4,5,6-hexachloroeyelohexane. 
D. Tỉ lệ mol của các chất tham gia phản ứng là l : 1. 

17.8. Nhận xét nào sau đây vẻ tính chất hoá học của benzene là không đúng? 
A. Benzene khỏ tham gia phản ứng cộng hơn ethylene. 

B. Benzene đễ tham gia phân ứng thế hơn so với phản ứng cộng. 

C. Benzene không bị oxi hoá bởi tác nhân oxi hoá thông thường. 

D. Benzene làm mắt màu dung địch nước bromine ở điều kiện thường. 


é] 


© THÔNG HIỂU 


17.9. Phân tử chất nào sau đây có thể cộng thêm 5 phân tử H; (xúc tác Ni, đun nóng)? 


A. Benzene. B. Toluene. C. Styrene. D. Naphthalene. 
17.10. Chất nào sau đây có thể làm nhạt màu dung địch Br; trong CCI, ở điều 

kiện thường? 

A. Benzene. B. Toluene. C. Styrene. D. Naphthalene. 


17.11. Chât nào sau đây khi tác dụng với hỗn hợp HNO; và H;§O, đặc nóng tạo một 
sản phẩm mononitro hoá duy nhật? 


A. Benzene. B. Toluene. C. o-xylene. D. Naphthalene. 
17.12. Phản ứng giữa toluene và chlorine khi được chiếu sáng tạo sản phẩm là 

A. ø-chlorotoluene. B. zm-chlorotoluene. 

C,. benzyl chloride. D. 2,4-dichlorotoluene. 


17.13. Đun nóng toluene với dung dịch KMnO, nóng, thì tỉ lệ mol C,H;COOK sinh 
Ta so với KMnO, phản ứng băng 
A.1:2. Bà ĐT, I0 3. D.3 ;2. 
17.14. Đun nóng hydrocarbon thơm X có công thức phân tử C;H;; với dung dịch 
KMnO, nóng thu được dung địch có chứa C,H;COOK và K;CO;. Chất X là 
A. o-xvlene. B.ø-xylene. C. ethyl benzene.  D. styrene. 
17.15. Viết đồng phân và gọi tên các arene có cùng công thức phân tử C;Hịụ. 


B VẬN DỤNG 


17.16. Cho 40 mL dung dịch H;SO, đặc, lạnh vào bình cầu đang được giữ lạnh, 
thêm 35 mL dung dịch HNO; đặc. Sau đó, thêm từ từ 30 mL, benzene và khuây 
đều (giữ nhiệt độ trong khoảng 5Š — 60 °C). Sau khoảng một giờ thu được lớp 
chât lỏng X màu vàng, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 

Xác định chất X và viết phương trình hoá học. 


17.17. Biết nhóm thế —Br trên vòng benzene định hướng thê ưu tiên các vị trí ortho 
và para, còn nhóm thê —NO, trên vòng benzene định hưởng thế vào vị trí meta. 
Hãy xác định câu tạo và tên gợi của các chất còn thiếu trong mỗi sơ đồ chuyển 
hoá sau đây (mỗi phản ứng chỉ xây ra một lần thê và các chất còn thiếu là sản 
phẩm chính của phản ứng). 
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+Br,/FeBr; +HNO//H;SO¿ 
¬. na, 
GŒ +HNO/HJSG, ø„ + Bry/FeBr; 


17.18. Dự đoán sản phẩm chính của mỗi phản ứng trong sơ đồ sau và gọi tên các 


sản phẩm đó. 
+HỰN¡ +CI/FeCl, 
—————>~ 
1oluene Ặ 
hs 
:- 
ù 
¬ 
K 


17.19. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ các quá trình điều chế: 


a) Polystyrene tử hexane. 
b) 2,4,6-trimitrotoluene từ hepfane. 


BÀI 18 
“«. _Ằ_* 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


` 
rẻ. NHẬN BIẾT 
18.1. Chất nào sau đây không phải là hydrocarbon? 
A.CH.-CH;. B. CH,=CH,. 
C. CHECH. D.CH,-CH,-OH. 


é3 


18.2. Cho các hydroearbon sau: 


~Yế Y1x~— 


bo 6œ 


Một số nhận định về các hydroearbon trên là: 
) Số phân tử hydrocarbon không no bằng 5; 
(2) Số phân tử alkene bằng 3; 
(3) Số phân tử alkyne bằng 2; 
4) số phân tử thuộc đấy đồng đẳng của benzene bằng 3. 
Trong các nhận định này, số nhận định đúng bằng 
A.1. g3 37 D.4. 
18.3. Tên gợi của chất nào sau đây không đúng? 


¬ 


— 


A. but-2-ene . 3-methylbnt-l-yne 


bit 


€. 2,2,4-trimethylpentane D. I-ethyl-2-methylbenzene 


18.4. Cho các chất sau: methane, ethylene, acetylene, benzene, toluene và 
Tniaphthalene. 


Số chất ở thê lỏng trong điều kiện thường là 

A.I. B.2. 6.3. D.4. 
18.5. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Alkane không tham gia phản ứng cộng. 

B. Phản ứng đặc trưng của alkene và alkyne là phản ứng cộng. 
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. Benzene và đồng đẳng dễ tham gia phản ứng thê hơn phản ứng cộng. 


D. Styrene đễ tham gia phản ứng thê hơn phản ứng công. 


® THÔNG HIỂU 


18.6. Hợp chất X có công thức phân tử C;H,;, khi tác dụng với chlorine (có chiếu 
sáng) tạo được bôn dẫn xuât thế monochlorine. X là 


A. 
C 


. penftane. B. isopentane. 
. TIeODerifane. D. isobufane. 


18.7. Chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO, ở điều kiện thường. 


X là chất nào trong các chất sau đây? 
A. Benzene. B. Toluene. 
€. Styrene. D. Naphtalene. 


18.8. Cho các chất sau: propane, propene, propyne, butane, but-1-yne, but-2-yne, 
but-l-ene và e¿s-but-2-ene. 


Số chất tác dụng với dung địch AgNO; trong NH; tạo kết tủa là 
A. 


l ĐA G3 D.4. 


18.9. Cho các phát biểu sau: 


(1) Propane và butane được sử dụng làm khí đốt; 

(2) Ethene và propene được sử dụng để tổng hợp polymer; 

(3) Acetylene được sử dụng làm nhiên liệu cho đèn xì oxygen-acetylene; 
(4) Styrene được sử dụng tổng hợp polymer; 

(5) Toluene được sử dụng tổng hợp thuốc nỗ. 

Số phát biểu đúng là 


A. 


Š. B.2. G3: D.4. 


18.10. a) Cho các hydrocarbon sau: ethane, ethylene, acetylene, butane, benzene, 
styrene và naphthalene. 


Cho biết trạng thái của các hydroearbon trên ở điều kiện thường. 


b) 


Tại sao các hydrocarbon không tan hoặc ít tan trong nước nhưng tan nhiều 


trong các dung môi hữu cơ? 
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= VẬN DỤNG 


18.11. Viết đồng phân và gỌI. tên các alkane, alkene, alkyne có 5 nguyên tử carbon 
trong phân tử và đồng đẳng của benzene có 8 nguyên tử carbon trong phân tử. 


18.12. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây và viết các phương trình hoá học. 
A G T 


đ@) [sa lệ1:D (4) |+HCI, Hạ?!,t” lboai 


CH¡ -= HC=CH ¬ > Polyethylene 
@) (6) @ 
@ | +Oz„!? @® N H,O,Hg”,” @g) | KMnO, + H;O 
B D 6G 


18.13. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây và viết các phương trình hoá học. (Biết 
A, B, C, D, D, F là các sản phẩm chỉnh) 


A e 
ol*ee=a lệ 1:1) 6|*sE, 
(tỉ lệ1:2) 

Propane ———— Hexane ————> Benzene 
@) (Œ) Ƒ HNOz/H,SO, 

(tỉ lệ 1:2) 
+HCI ũ 

B ~———Btut-l-ene D 


4) 


“ó 


ẤN XUẤT HALOGEN 
ALCOHOL - PHENOL 


BÀI 19 
<S. . 7⁄"” => 


DẪN XUẤT HALOGEN 


Xã NHẠN BIẾT 


19.1. Công thức tổng quát của dẫn xuất monochlorine no, mạch hở là: 
A.CH„.,CL  B.GH„-;CL C. C.H„„.,Cl. D. C;Hạ„,Cl. 


19.2. Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cầu tạo 
CH;CHCICH; là 


A, 1-chloropropane B. 2-chloropropane. 
€. 3-chloropropane. D. propyl ehloride. 


19.3. Dẫn xuât halogen nào sau đây có đồng phân hình học? 


A.CH,=CHCI. B. CH,=CH-CH,Bi. 
Œ. CH;CH=CFCH:. D.(CH,);C=CHI. 

19.4. Cho các đẫn xuất halogen sau: 
()C;H,F; (2)C;H;Cl; @)C;H,Br; (®C;H¡I. 
Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là 
A.()>(2)>(@)>(49. B.()>()>()>@). 
Œ.(9)>@)>@)>0). D.(9>()>(1)>@). 


19.5. Cho phản ứng hoá học sau: 
C;H,-Br + NaOH —Ÿ—› C;H,-OH+ NaBr 
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nảo sau đây? 


“Z 


A. Phản ứng thể. B. Phản ứng cộng. 

C. Phản ứng tách. D. Phảnứng oxi hoá — khử. 
19.6. Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: 

CH;CHCICH,CH, —!8912:2ˆ 2 

Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phân ứng trên là 

A. but-]l-ene. B. but-2-ene. €. but-]-yne. D. but-2-yne. 
19.7. Chất nào sau đây không phải là đẫn xuất halogen của hydrocarbon? 

A.CH;CH,CI. B.CH;=CHBr. C.CICH,COOH. D.CF;CH;CI. 


LỢU THÔNG HIỂU 


19.8. Cho dẫn xuất halogen có công thức cầu tạo sau: 
Œl 


^*2 


Danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen trên là 

A. 3.4-dimethyl-2-chlorohexane. B. 2-chloro-3.4-dimethylhexane. 

C. 3,4-dimethyl-5-chlorohexane. D. 5-chloro-3,4-dimethylhexane. 
19.9. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Dẫn xuât halogen có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn hydrocarbon 

có phân tử khôi tương đương. 

B. Thuỷ phân ethyl bromide trong môi trường kiềm thu được ethyl aleohol. 

€. Phản ứng tách HCI của 2-chloropropane chỉ thu được một alkene đuy nhất. 

D. CEC là hợp chất chứa các nguyên tố carbon. fluorine, chlorine và hyđrogen. 
19.10. Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phân ứng tách HC] ra khỏi phân tử 

2-chloro-3-methyl butane là 

A. 2-methylbut-2-ene. B. 3-methylbut-2-ene. 

€. 3-methylbut-3-ene. D. 2-methylbut-3-ene. 


19.11. Đun nóng CH,=CHCH,Br với dung địch kiềm, trung hoà hỗn hợp thu được 


bằng dung dịch HNO;. Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO; vào ống nghiệm và lắc 
nhe thây có kêt tủa màu vàng nhạt xuât hiện. Hãy giải thích hiện tượng xảy 1a. 


19.12. R-45B là một chất làm lạnh thê hệ mới sẽ thay thể các chất làm lạnh không 
thân thiện với môi trường, ảnh hưởng đến tầng ozone. R- 45B chứa hỗn hợp 
gồm difluoromethane và 2,3.3,3-tetrafluoropropene. Hãy viết công thức câu 
tạo các dẫn xuất halogen có trong R-45B. 


VẬN DỤNG 
19.13. a) Viết các đồng phân câu tạo có thể có của các đẫn xuất halogen có công, 
thức phân tử C„H;Br. 
b) Thực hiện phản ứng tách HBr một trong các chất trên thu được hai alkene. 
Xác định công thức của dẫn xuất halogen đó. 
19.14. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
HCI NaOH, 


loi Sa =“..—-- 5. 


NaOH, C;H,OH 
` 2115 c 


a) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành sơ đồ phản ứng trên. 
b) Nếu thay ethylene bằng but-1-ene thì sản phẩm chính thu được ở các phản 
ứng trên sẽ như thế nào? 

19.15. Đun nóng hợp chất A có công thức phân tử C,H,,Br trong môi trường kiềm 
và ethanol, thu được sản phẩm chính là 2-methylbut-2-ene. Hãy xác định các 
công thức câu tạo có thể có của A. 


BÀI 20 
an L+®œ>ể Q 
ALCOHOL 
W NHẬN BIẾT 
20.1. Công thức tổng quát của aleohol no, đơn chức, mạch hở là 
A.C,H„„_,OH. B. C.H„(OH),. 
G.GŒH;../0H. D.C,H,„,,OH. 


20.2. Sô đồng phân cầu tạo aleohol có công thức C,H,OH là 
A.2. 8.3. C4. ĐD.S 


ó0 


206.3. Chất nào sau đây là aleohol bậc II2 
A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. 
C. 2-methylpropan-1-ol. D. 2-methylpropan-2-ol. 


20.4. Cho aleohol có công thức cấu tạo sau: 
H;C-CH-CH;-CH; CH; OH 


CH; 
Tên theo danh pháp thay thế của alcohol đó là 
A. 4-methylpentan-l -ol. B. 2-methylbutan-3-ol. 
C. 3-methylbutan-2-ol. D. 1,1-đimethylpropan-3-ol. 


20.5. Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp có 
lẫn methanol. Công thức phân tử của methanol là 


A.CH;OH. B. C;H,OH. C. C;H;OH. D.C;H,(OH);. 
20.6. Cho các hợp chất hữu cơ sau: 

(1) G;H;; (2) CH;C]; (3) C;H,OH; (4) CH;OH. 

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất trên là 

A.Œ)>@)>@)>(. B.()>(® >(2)>@). 

C.3)> 4 >(2) >(). D.(4)> @2) > @)> @). 
20.7. Đề pha chế một loại cồn sát trùng sử dụng trong tế, người ta cho 700 mL 


sthanol | nguyên chất vào bình định mức rôi thêm nước cất vào, thu được 1 000 ml, 
cồn. Hỗn hợp trên có độ cồn là 


A.12, B. 7. €. 70%. D. 170°. 
20.8. Số hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C;H;O phản ứng được với Na là 
A.1. B.2. &ã. D.4. 


20.9. Cho phản ứng hoá học sau: CH;CHOHCH,CH, —#È%:—; 2 
Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev trong phản ứng trên là 


A. but-]-ene. B. but-2-ene. €. but-]-yne. D. but-2-yne. 
20.10. Oxi hoá propan-2-ol bằng CuO nung nóng, thu được sản phẩm nào sau đây? 

A. CH,CHO. B. CH,CH;CHO. 

C. CH;COCH,. D. CH;COOH. 
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20.11. Thuốc thử Cu(OH), đùng để nhận biết aleohol nào sau đây? 
A. Alcohol bậc I. B. Alcohol bậc II. 
Œ. Aleohol bậc II D. Alcohol đa chức. 
20.12. Khi đốt cháy hoàn toàn ethanol, thu được tỉ lệ mol Heo 2u o là 
Á.1:1. (bệ l6 Cu đi B.3:4. 
20.13. Chất nào sau đây dùng đễ điều chế ethanol theo phương pháp sinh hoá? 
A. Ethylene. B. Acetylene. C. Methane. D. Tĩnh bột. 
20.14. Để phân biệt cồn 90° và cồn tuyệt đối (ethanol nguyên chất), có thể đùng hoá 
chât nào sau đây? 
A.Na. B.CuSO,khan.  C.CuO,E. D. Cu(OR),. 


L0) THÔNG HIỂU 


26.15. Hai aneol nào sau đây cùng bậc? 
A. Methanol và ethanol. 
B. Propan-l-ol và propan-2-ol. 
€. Ethanol và propan-2-ol. 
D. Propan-2-ol và 2-methylpropan-2-ol. 
20.16. Aleohol CH;CH=CHCH,OH có danh pháp thay thế là 
A. but-2-en-4-ol. B. but-2-en-]-ol. 
€. 4-hydroxybut-2-ene. D. I-hydroxybut-2-ene. 
20.17. Một học sinh sau khi tiền hành thí nghiệm thì vẫn còn dư mẫu Na. Để tiêu 
huỷ mẫu Na dư này một cách an toàn. học sinh đó nên cho mẫu Na vào 
A. nước. B. cồn 96°. C. thùng rác. D. đầu hoä. 
20.18. Một chai Tượu gạo có thể tích 750 mL và có độ rượu là 40°. Số mL ethanol 
nguyên chât (khan) có trong chai rượu đó là 
A, 18,75 mL. B. 300 mL. C. 400 mL. D. 750 mL. 
20.19. Xăng E5 chứa 5% thê tích ethanol hiện đang được sử dụng phỗ biến ở nước 


ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2 L xăng 
E5 đề đỗ vào bình chứa nhiên liệu. Thê tích ethanol có trong lượng xăng trên là 


A. 50 mL. B. 92 mL. €. 46 mL.. D. 100 mL. 


20.20. Cho các aleohol sau: 


CHOH: C;H;Ol1: @-CIb: CH;~CH—CH;: CH;CH;CH:: 
ÔH Ol OH OI OH OH  OH 


Sô aleohol không hoả tan được Cu(OH), là 
A.I. B.2. €.3. D.4. 


20.21. Nhận xét nào sau đây không đúng? 


A. Oxi hoá không hoàn toàn aleohol bậc I, thu được aldehyde. 
B. Oxi hoá hoản toàn aleohol bậc I, thu được aldehyde. 

€. Oxi hoá alcohol bậc II, thu được ketone. 

D. Alcohol bậc II không bị oxi hoá bởi tác nhân thông thường. 


20.22. Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-methylbutan-2-ol là 


A. 3-metylbut-] -ene. B. 2-methylbut-2-ene. 
C. 3-methylbut-2-ene. D. 2-methylbut-3-ene. 
20.23. Oxi hoá aleohol nào sau đây thu được sản phẩm là ketone? 
A.G;H,OH. B. CH;CH;CH;OH. 
C. CH;CH(OH)CH:. D. (CH,);C(OH)CH;. 


20.24. Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất ethanol sinh học? 


A. Cho hỗn hợp khí ethylene và hơi nước đi qua tháp chứa H;PO/. 
B. Cộng nước vào ethylene với xúc tác là H;SO¿. 

Œ. Lên men tinh bột. 

D. Thuỷ phân dẫn xuất C;H,Br trong môi trường kiềm. 


20.25. Cho dãy chuyển hoá sau: 
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CH;~ CH~CH;~CH; Thy SN gÝŸ 
OH 
Biết X và Y đều là sản phẩm chính, công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là 
A. CH;CH=CHCH; và CH;CH;CHBrICH;. 
B. C,H,-O-C,H; và CH;CH;CHBrCH.. 
C. CH,=CHCH,CH; và CH;CH,CHBrCH,. 
D. CH;=CHCH,CH; và CH;CH;CH,CH,Br. 


20.26. a) Viết các đồng phân câu tạo aleohol bậc I có công thức C;H,,OH. 
b) Đun nóng một trong các aleohol trên với H;SO, đặc, thu được alkene có tên 
gọi là 3-methylbut-1-ene, xác định công thức của aleohol đó. 


20.27. Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Lây một mẫu nhỏ Na vào cốc 
chứa ethanol đư, thấy mẫu Na tan đần và có sủi bọt khí. Sau khi kết thúc phản 
ứng thấy có kết tủa trắng xuât hiện, thêm một ít nước vào đung địch sau phản 
ứng thấy kết tủa tan. Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào đung dịch thu được, 
thấy dung địch chuyển thành màu hồng. Giải thích các hiện tượng trên và viết 
phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 


B VẬN DỤNG 


20.28. Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ ethylene 
trong phòng thí nghiệm. 
Bông tâm dung dịch NaOH 


C;H,OH + H;§O, đặc 


Nước 


a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xây ra. 
b) Tại sao lại dùng phương pháp đầy nước đề thu khí ethylene. 
©) Nêu tác đụng của bông tâm dưng dịch NaOH. 
đ) Đề xuất thí nghiệm đề nhận biết khí tạo thành. 
20.29. Tính lượng glucose cần lên men để sản xuất 100 L cồn y tế 70°, biết hiệu 
suất của quá trình lên men là 80%, khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL. 


20.30. Một đèn côn thí nghiệm chứa 100 mL cồn 90°, Tính nhiệt lượng đèn cồn toả ra 
khi đốt cháy hết lượng côn trên, biệt khôi lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL, 
và nhiệt sinh ra khi đôt cháy I mol ethanol là 1 371 kl-mol†. 


20.31. Hợp chất X có tác đụng kháng khuẩn, chồng vi sinh vật kí sinh trên da (chây, 
rận,...). X có công thức phân tử C;H;O và có chứa vòng benzene, phô IR của 
X có peak hập thụ rộng ở vùng 3 300 cmr!. Oxi hoá X bằng CuO nưng nóng, 
thu được hợp chất Y có peak hấp thụ đặc trưng ở khoảng 1 700 emr!. Xác định 
công thức câu tạo của X, Y và viết phương trình hoá học của phản ứng xây Ta. 


P2) 


20.32. Từ 1 tấn tinh bột ngô có thể sản xuất được bao nhiêu lít xăng E5 (chứa 5% 
ethanol về thể tích), biệt tỉnh bột ngô chứa 75% tinh bột, hiệu suât chung của cả 
quá trình điêu chê ethanol là 70%, khôi lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL. 


BÀI 21 
«XS. ` cac» 


PHENOL 


rẻ. NHẬN BIẾT 
21.1. Phenol là hợp chất hữu cơ, trong phân tử có 
A. nhóm -OH và vòng benzene. 
B. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene. 
C. nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. 
D. nhóm~OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbonno và có chứa vòng benzene. 
21.2. Cho các phát biểu sau về phenol: 
(1) Phenol tan một phần trong nước ở điều kiện thường. 
(2) Phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường. 
(3) Phenol tan tốt trong nước khi đưn nóng. 
(4) Nhiệt độ nóng chảy của phenol cao hơn ethanol. 
(5) Phenol có tính độc và có thể gây bỏng khi tiếp xúc với đa nên cần phải cẩn 
thận khi sử dụng. 
Sô phát biểu đúng là 
A.2. B.3. G4. D.5. 


21.3. Hợp chất hữu cơ X có chứa vòng benzene, có công thức phân tử là C;H;O. 
Số đồng phân cầu tạo của X là 


đÃ: 2% B.3. C4. Ð: 5 
21.4. Phenol là hợp chất hữu cơ có tính 

A. acid yếu. B. base yếu. 

Œ. acid mạnh. D. base mạnh. 


z4 


21.5. Phản ứng với chât/dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có 
tính acid? 


A.Na. B. Dung địch NaOH. 
C. Dung địch bromine. D. HNO; đặc/H;SO, đặc. 
21.6. Nguyên nhân phản ứng thế bromine vào vòng thơm của phenol xảy ra dễ dàng 
hơn so với benzene là do 
A. phenol tan một phần trong nước. 
B. phenol có tính acid yếu. 
€. ảnh hưởng của nhóm —OH đến vòng benzene trong phân tử phenol. 
D. ảnh hưởng của vòng benzene đến nhóm -OH trong phân tử phenol. 
21.7. Khi nhỏ từ từ dung dịch bromine vào ống nghiệm chứa dung địch phenol, 
hiện tượng quan sát được trong ông nghiệm là 
A. nước brom bị mắt màu và xuất hiện kết tủa trắng. 
B. dung địch trong suốt. 
€. xuất hiện kết tủa trắng. 
D. không xảy ra hiện tượng gì. 
21.8. Trong công nghiệp, phenol được điều chế chủ yếu từ chất nào sau đây? 


A. Benzene. B. Cumene. 
€, Chlorobenzene. D. Than đá. 
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21.9. Cho hợp chất phenol có công thức cầu tạo sau: 
OH 
3 
Tên gọi của phenol đó là 
A. 2-methylphenol. B. 3-methylphenol. 
€. 4-methylphenol. D. hydroxytoluene. 


vỡ 


21.10. Phản ứng với chât/dung địch nào sau đây chứng minh tính acid của phenol 


(C;H;OH) mạnh hơn ethanol? 
A.Na. B. Dung dịch NaOH. 
C. Dung địch bromine. D. HNO; đặc/H;SO, đặc. 


21.11. Phản ứng với chât/dung địch nào sau đây chứng minh phenol (C,H:OH) có 
tính acid mạnh hơn nâc 2 của carbonic acid? 


A.Na. B. Dung địch NaOH. 
C. Dung địch Na;CO:. D. Dung dịch Bi;. 
21.12. Cho các chất có cùng công thức phân tử C;H,O sau: 
CH;OH OH 


NE 44 


3 
Số chất vừa phản ứng được với Na, vừa phản ứng được với dung địch NaOH là 
A.1. H.àn, Giải D.4. 
21.13. Cho các phát biểu sau về phenol (C,H,OH): 
a) Phenol là hợp chât hữu cơ trong phân tử có vòng benzene và nhóm -OH. 
b) Do có nhóm —OH nên phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường 
tương tự ethanol. 
©) Dung địch phenol không làm đổi màu giấy quỳ tím, do đó phenol có tính 
aoid yếu. 
đ) Phenol phản ứng được với dung địch NaOH. 
e) Phenol phản ứng được với Na;CO; do có tính acid mạnh hơn nắc 2 của 
carborie acid. 
ø) Phenol đễ tham gia phản ứng thê bromine và thế nitro hơn benzene đo 
ảnh hưởng của nhóm —OH. 
Các phát biểu đúng là 
A.a,b,c, d. B.a,c, d,ø. 8,5. D.e, đ, e,ø. 


21.14. Hãy xác định công thức câu tạo của hợp chât hữu cơ %, biết X có công thức 
phân tử C;H;O, có chứa vòng benzene và phản ứng được với dung dịch NaOH. 


z 


21.15. Picric acid (2,4,6-trinitrophenol) trước đây được sử dụng làm thuốc nỗ. Để 
tổng hợp pierie acid, người ta cho 47 g phenol phản ứng với hỗn hợp HNO; 
đặc/H,SO, đặc, dư. Tính khôi lượng pierie acid thu được, biết hiệu suât phản 
ứng là 65%. 


lò VẬN DỤNG 


21.16. Hợp chất hữu cơ X thuộc loại phenol, có công thức phân tử là C;H,„O. 
Số đồng phân cấu tạo của X là bao nhiêu? 
21.17. Trong phân tử phenol có sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm —OH và gỗc 
~—C¿H;: gôc —C,H; làm tính aeid của phenol mạnh hơn so với alcohol và nhóm 
~OH làm cho phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene để dàng hơn 
so với benzene. Hãy viết các phương trình phản ứng mỉnh hoạ nhận định trên. 


21.18. Thực hiện các thí nghiệm sau: 


NaOH — CO, 
_> 


HO 


Phenel & ớ 


^ B € 

~ Cho phenol vào ống nghiệm, thêm nước và lắc đều ông nghiệm thấy dung 
địch có màu trắng đục (Hình A). 

— Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm thây dung địch chuyển sang trong 
suốt (Hình B). 

~ Sục khí CO; vào ông nghiệm thấy dung địch chuyển màu trắng đục như ban 
đầu (Hình C). 

Giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm trên và viết các phương trình hoá học. 

21.19. Cho hợp chất hữu eơ có công thức câu tạo sau: 


HO~—É. À  ch;on 


Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa hợp chất này với các chât sau: 
a) Na; b) Dung địch NaOH; 
©) Dung địch Na;CO;; đ) Dung dịch bromine. 


BÀI 22 
 ..“ Q 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


rẻ. NHẬN BIẾT 


22.1. Đồ uông có cồn là loại đồ uồng có chứa chất nào sau đây? 


A. Methanol. B. Ethanol. 

€. Methanol và ethanol. D. Glycerol. 
22.2. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. Chloroethane. B. Methanol. 

€, Ethanol. D. Phenol. 


22.3. Cồn 70° được sử dụng phổ biến trong y tế, dùng để sát trùng, điệt khuẩn.... 
Cách pha chê côn 70° là 


A. pha 70 mL nước với 30 mL ethanol. 
B. pha 70 mL ethanol với 30 mL nước. 
€. lầy 70 mL rồi thêm 100 mL. nước. 
D. lây 70 mL ethanol rồi thêm nước để thu được 100 mL, cồn. 
22.4. Số đồng phân có công thức phân tử C,H,Br khi đun nóng với dung địch NaOH 
thu được alcohol bậc I là 
A.1. B.2. 1. D.4. 
22.5. Cho hai phản ứng sau: 
(1) C;H;OH + Na;CO; ——> C,H,ONa + NaHCO; 
(2) C;H,ONa + CO, + H;O ——> C;H;OH + NaHCO; 
Hai phản ứng trên chứng tỏ phenol 
A. là một acid mạnh. 
B. là một base mạnh. 
€. có tính aeiđ mạnh hơn nâc 1 của H,CO.. 
D. có tính acid mạnh hơn nâc 2 của H;CO,. 
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22.6. Trong phương pháp nâu rượu gạo truyền thông, gạo được nâu chín, để nguội, 
rắc men rồi trộn đều, ủ kín 3 — 5 ngày. Khi ngửi thây mùi thơm, thêm nước và 
ủ kín 1 —2 tuần, thu được hỗn hợp chủ yếu gồm: ethanol, nước và bã rượu. Để 
tách rượu (hỗn hợp ethanol và nước) ra khỏi hỗn hợp trên, người ta sử dụng 
phương pháp nào sau đây là phù hợp nhất? 

A, Kết tỉnh. B. Chiết. C. Chưng cất. D. Lọc. 


22.7. Có ba ống nghiệm (1), (2), (3) chứa riêng biệt ba hoá chất sau: ethanol, 
glycerol, phenol (không theo thứ tự). 

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đễ nhận biết các chất trên, thu được kết quả 
như ở bảng sau đây: 


Dung địch nước 
brornine 

ạo phức xanh ` ò 
Cu(OH); Không tạo phức | Không tạo phức 


Thứ tự hoá chất trong các ông nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là 


A, ethanol, glyeerol, phenol. B. glycerol, ethanol, phenol. 

€. glycerol, phenol, ethanol. D. phenol, glycerol, ethanol. 
22.8. Phenol và ethanol đều phản ứng được với 

A.Na. B. dung dịch NaOH. 

C. dung dịch bromine loãng. D. dung địch Na;CO;. 


22.9. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Aleohol và phenol đều tham gia phản ứng với Na. 
B. Cho phenol phản ứng với dung dịch NaOH, sau đó nhỏ vài giọt HCI vào 
dung dịch thì lại thu được phenol. 
€. Aleohol đa chức có nhóm —OH liền kề phản ứng được với Cu(OH); còn 
aleohol đơn chức thì không phản ứng. 
D. Đun nóng alcohol với H;SO, đặc chí thu được alkene. 


72 


B VẬN DỤNG 


22.10. Cùng có 6 nguyêntử carbonnhưng inositol tantôttrong nước còneyclohexanol 
lại ít tan trong nước (3,6 g/100 mL ở 20 °C). Hãy giải thích. 


OH OH 
HO. OH 
HƠ OH 

OH 


inosifol cyclohexanol 


22.11. Phản ứng oxi hoá ethanol trước đây được đùng để kiểm tra nồng độ cồn của 
người điều khiển phương tiện giao thông: hơi thở của tài xế được thổi vào ông 
thuỷ tỉnh chứa hỗn hợp K,CDO; và H,SO, được. tắm trên các hạt siliea gel (có 
màu đỏ cam). Nếu tài xế có sử dụng rượu bia, ống sẽ chuyên sang màu xanh 
lá cây của ion Cr°', khoảng chuyển màu cho biết nồng độ cồn tương đối trong 
hơi thở. Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra, biết rằng ethanol 
bị oxi hoá thành acetic acid. 

Ống thuỷ tỉnh đựng silica gel 


tẩm potassium dichromate 
và sulfuric acid 


Hơi thở 


22.12. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C;H,„O, chứa vòng benzene. 
X có phản ứng với Na nhưng không phản ứng với NaOH. Đun nóng X với 
H,SO, đặc, thu được hợp chât Y làm mắt màu nước bromine. Oxi hoá X, thu 
được ketone Z.. Xác định câu tạo của X.Y,Zvà viết các phương trình hoá học. 
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HỢP CHẤT 
[@.9:4;10))1À4PE [6/.\:4;10).94019E.(0)10) 


BÀI 23 
«Xu. CC” =cP 


HỢP CHẤT CARBONYL 


x8 NHẬN BIẾT 


23.1. Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức, mạch hở là 


A.C,H„O. B. C,H„„,;O. GC,Hệ Ji D. C;H„_.O. 
23.2. Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc loại hợp chất earbonyl? 

A.CH;OH, C;H.OH. B. C;H.OH. C,H.CH,OH. 

C. CH;CHO, CH;OCH; D. CH;CHO, CH;COCH:. 


23.3. Số đồng phân cầu tạo hợp chất carbonyl có công thức phân tử C;H;O là 
A.2. B3 C. 4 D:Š: 


23.4. Hợp chất nào sau đây có tên gọi là butanal2 


A.CH,CH;COCH,. B. CH;CH,CHO. 
C. CH,CH;CH;CHO. D. (CH,),CHCHO. 
23.5. Cho hợp chất carbonyl eó công thức cầu tạo sau: 
CHỊ. 
CH—C—CH; 
CHý II 
O 
Tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonyl đó là 
A. 2-methylbutan-3-one. B. 3-methylbutan-2-one. 
€. 3-methylbutan-2-ol. D. 1,1-dimethylpropan-2-one. 


8] 


23.6. Cho ba hợp chât hữu cơ có phân tử khối tương đương: 
()C;H;; (2)C;H.OH; (3)CH;CHO. 


Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là 
A.2)>@)>(). B.()>(2>@). 
C.@)>@)>(). D.@)>(1)> @. 


23.7. Thực hiện phản ứng khử hợp chât carbonyl sau: 
CH,COCH,CH; + 2[H| —#H:_, ¿ 


Sản phẩm thu được là 
Á. propanol. B. isopropyl aleohol. 
€. butan-I-ol. D. bufan-2-ol. 


23.8. Số đồng phân có cùng công thức phân tử C,H;O, có khả năng tham gia phản 
ứng tráng bạc là 


A.2. B.3. Le M D.1. 

23.9. Khử hợp chất hữu cơ X bằng LiAIH,, thu được (CH,);CH-CH,-CH,OH. 
Chất X có tên là 
A. 3-methylbuftanal. B. 2-methylbutan-3-al. 
€. 2-methylbutanal. D. 3-methylbutan-3-al. 


23.10. Phản ứng CH;-CH=O + HCN -> CH;CH(OH)CN thuộc loại phản ứng nào 
sau đây? 


A. Phản ứng thế. B. Phản ứng công. 
C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hoá — khử. 


23.11. Trong các hợp chât sau, hợp chất nào tham gia phản ứng iodoform? 
A. HCHO, B.CH,CHO. C.CH,COCH,  D.CảBvàc. 


23.12. Để phân biệt ba hợp chất HCHO, CH;CHO, CH;COCH,, một học sinh tiến 
hành thí nghiệm thu được kêt quả như sau: 


=¬5L_L 


I/NaOH 
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(Ghi chủ: Y: có phản ứng: x: không phản ứng) 

Ba chất (1), (2), (3) lần lượt là 

A. HCHO, CH;CHO,CH,COCH,.  B. CH,CHO, HCHO, CH,COCH,. 

C. HCHO, CH;COCH,, CH;CHO. D. CH;CHO, CH,COCH., HCHO. 
23.13. Formalin có tác dụng điệt khuẩn nên được dùng đề bảo quản mẫu sinh vật, 

tấy uế, khử trùng,... Formalin là 

A. dung địch rât loãng của aldehyde formic. 

B. dung địch aldehyde formie 37 — 40%. 

€. aldehyde formie nguyên chất. 

D. tên gợi khác của aldehyde formic. 


23.14. Viết phương trình hoá học để hoàn thành sơ đồ chuyến hoá sau: 


— Quệt F 
CH;-CH; nh y„X _ NOMU” w _ CUOI” 7 _ thuếnthET6lens , 
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23.15. Hợp chất CH,CH=CH-CHO có danh pháp thay thế là 
A. but-2-enal. B.but-2-en-4-al. C. buten-l-al. D. butenal. 


23.16. Trong các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau đây, chất nào không thể 
là aldehyde? 
A. G;H,O. B. C,H,O. €C: GH”: D.C€,H,O. 
23.17. X là hợp chất no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức aldehyde và có công thức 
phân tử là C;H,O;. Cho 1 mol X phản ứng với thuôc thử Tollens thì thu được 
tối đa số mol Ag kim loại là 


A.I. B.2. €3. D.4. 


23.18. Số đồng phân có cùng công thức phân tử C,H,;O có khả năng tham gia phản 
tng 1odoform là 


1L 8.2. 80-3 D.4. 

23.19. Phản ứng giữa CH;CHO với NaBH, và với Cu(OH); đun nóng chứng tỏ rằng, 
CH,CHO 
A. có tính oxi hoá. B. có tính khử. 


€. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. D. có tính acid. 
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23.20. Nhiễu vụ ngộ độc rượu do sử dựng rượu có có lẫn methanol. Khi hập thụ vào 
cơ thễ, ban đầu methanol được chuyển hoá ở gan tạo thành chất nào sau đây? 


A.C€;H.OH. B. HCHO. C. CH;CHO. D. CH;COCH;. 
23.21. Cho phản ứng sau: 

(CH;);CHCOCH;+ 2[H] E25 „ › 

Sản phẩm của phản ứng là chât nào sau đây? 


A,. 2-methylbutan-3-ol. B. 3-methyÏbutan-2-ol. 
€. 1,1-dimethylpropan-2-ol. D. 3,3-đimethylpropan-2-ol. 
23.22. Oxi hoá aleohol nào sau đây bằng CuO tạo thành sản phẩm có phản ứng 
1odoform? 
A.CH:OH. B. CH;CH;OH. 
C. CH;CH;CH,OH. D. (CH,),CHCH,OH. 


23.23. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với thuốc thử Tollens vừa phản ứng 
†ạo iodoform? 


A. Formaldehyde. B.Acetaldehyde. C. Benzaldehyde. D. Acetone. 
23.24. Trong công nghiệp, quy trình eurmen dùng để điều chế phenol và chất nào 

sau đây? 

A. Methanal. B. Ethanal. €. Propanal. D. Propan-2-one. 
23.25. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Aldehyde bị khử tạo thành aleohol bậc I. 

B. Ketone bị khử tạo thành aleohol bậc II. 

€. Aldehyde phản ứng với thuốc thử Tollens tạo lớp bạc sáng. 

D. Ketone phản ứng với Cu(OH), đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch. 
23.26. Trước đây, người ta thường cho formol vào bánh phở, bún để làm trắng và 


tạo độ dai, tuy nhiên do formol có tác hại với sức khoẻ con người nên hiện nay 
đã bị cắm sử dụng trong thực phẩm. Formol là chất nào sau đây? 


A. Methanol. B. Phenol. C.Formaldehyde. D. Acetone. 

23.27. Geraniol là một aleohol không no có trong tỉnh đầu hoa hồng, có công thức 
phân tử là CuHuO. Geraniol có thê thu được từ phản ứng khử geranial (một 
chât có trong tính đầu sả) theo phản ứng sau đây: 
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TIAIH 
| —Á eo +2[H ———> #eraniol 


geranial 
Xác định công thức cấu tạo của geramiol và xác định liên kết đôi nào trong 
geranial và geraniol có đồng phân hình học? 


B VẬN DỤNG 


23.28. Ba hợp chất hữu cơ A, B, C có công thức dạng C,H,CH,O. Phổ IR của A có 
peak đặc trưng 3 300 cm", phô IR của B có peak đặc trưng 1 710 emr1, còn 
phổ IR của C không có hai peak đặc trưng trên. Xác định công thức cầu tạo 
của A, B, C. 

23.29. Ö các vùng nông thôn, miễn núi, để chống môi mọt cho các đồ dùng đan bằng 
tre, nứa (rổ, Tả, Trong, nỉa,...), người ta thường để các đồ dùng này lên gác bếp 
(bếp đun bằng củi, rơm, rạ) một thời gian. Giải thích. 


23.30. Tiền hành thí nghiệm phản ứng tráng bạc bằng cách lấy 50 mL dung dịch 
CH;CHO 1M phản ứng với thuốc thử Tollens dư. Sau khi kết thúc phản ứng, 
bình phản ú ứng có một lớp bạo sáng bóng bám vào thành bình. Loại bỏ hoá chất 
trong ( bình rồi tráng bằng Trước cất, sây khô, khối lượng bình tăng m gam so với 
ban đầu. Tính m, biết hiệu suất phân ú ứng tráng bạc là 75% và chỉ 60% lượng bạc 
†ạo thành bám vào thành bình, phần còn lại ở dạng kết tủa bột màu đen. 

23.31. Một học sinh tiến hành thí nghiệm như hình dưới đây: 

Thuốc thử Tollens 1/NaOH 


\ 
® 


A B L6 D 
~ Dây đồng được cuỗn thành hình lò xo rổi Trung nóng trên ngọn lửa đèn côn, 
phần đây đồng được nưng nóng có màu đen (Hình A). 
— Nhúng dây đồng đang nóng vào ông nghiệm chứa ethanol, đây đồng chuyển 
màu vàng đỏ kim loại (Hình B). Lặp lại thí nghiệm vài lần. 
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— Chia chất lỏng trong ông nghiệm B thành 2 phần, phần 1 cho phản ứng với 
thuốc thử Tollens và đun nóng thây có lớp bạc sáng bám ở ông nghiệm (Hình C); 
phần 2 thực hiện phản ứng iodoform thây có kết tủa màu vàng (Hình D). 

Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hoá học. 

23.32. Quế có vị cay, mùi thơm nồng, được sử dụng phố biến làm gia vị, vị thuộc 
trong Đông y. Hợp chất hữu cơ X tạo mùi đặc trưng của quế, có công thức phân 
tử là C;H;O. Trong phân tử X chứa vòng benzene có một nhóm thể. X tham gia 
phản ứng tráng bạc và có đông phân hình học dạng #ø»s. Xác định công thức 
cầu tạo của X. 


<„. BÀI 24 „„ 


CARBOXYLIC ACID 


t NHẬN BIẾT 


24.1. Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là 
A. €H„¿ ;O;- B. CH„O;. 
Œ€N..JÐ). D.C,H„O. 

24.2. Số đồng phân carboxylie aeid có công thức phân tử C,H,O; là 
A.2. B.3. C.4. .5. 


24.3. Khi uống rượu có lẫn methanol, methanol có trong rượu được chuyển hoá ở 
gan tạo thành formie acid gây ngô độc cho cơ thể, làm suy giảm thị lực và eó 
thể gây mù. Formie acid có công thức câu tạo là 


A. CH:OH. B. HCHO. 
C. HCOOH. D.CH;COOH. 
24.4. Propanoie acid có công thức cầu tạo là 
A.CH,CH,OH. B. CH;COOH. 
C. CH;CH;COOH. D.CH,CH;CH;COOH 


8ó 


24.5. (CH.,);CHCH;,COOH có tên gợi theo đanh pháp thay thế là 


A. đimethylpropanoie acid. B. 2-methylbutanoie acid. 
C. 3-methylbufanoie acid. D. pentanoie acid. 
24.6. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 
A.CH,CH,OH. B. CH;COOH. 
C. CH;CHO. D.CH,CH,CH,CH; 
24.7. Dung dịch acetic acid không phản ứng được với chất nào sau đây? 
A.Mg. B. NaOH. C. Na;CO;. D. NaC1. 
24.8. Khi hoà tan vào nước, acetic acid 
A. phân li hoàn toàn. B. phân li một phần. 
C. không phân li. D. không tan trong nước. 


24.9. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói vẻ tính chất hoá học của 
acetie acid? 
A. Acetie acid là acid yếu, làm đổi màu quỳ tím. 
B. Acetic acid có đầy đủ các tính chất của một acid thông thường. 
€. Acetic acid phản ứng được với ethanol tạo ester. 
D. Aeetie acid là acid yếu nên không phản ứng được với đá vôi. 


24.10. Một thí nghiệm được mô tả như hình sau đây: 


ì 


CH,OH 
CH;CH;COOH 
H,SO, đặc 


Chất lỏng thu được ở ống nghiệm B có mùi táo, có tên gọi là 


A. ethyl formate. B. methyl propionate. 
€. ethyl propionate. D. propyl fbrmate. 
24.11. Acetic acid được điều chế bằng phương pháp lên men giấm từ dung dịch chất 
Tiào sau đây? 
A. C;H,OH. B. CH;OH. C. CH;CHO. D. HCOOH. 
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24.12. Ethyl butanoate là một ester tạo mùi đặc trưng của quả dứa. Viết phương trình 
hoá học của phản ứng điêu chê ethyl butanoate từ acid và aleohol tương ứng. 


24.13. Carboxylie acid X có câu tạo mạch hở, công thức tổng quát là C,H„„_;O,. 
Carboxylie acid X thuộc loại 
A. no, đơn chức. B. không no, đơn chức. 
€. no và có 2 chức acid. D. không no và có 2 chức acid. 


24.14. Sô đồng phân câu tạo carboxylic acid và ester có cùng công thức phân tử 
G,H;O; là 


A.4. B.3. Œ.6. 1Ø. 
24.15. (CH;);C=CHCOOH có tên gợi theo danh pháp thay thế là 

A. 1,1-đimethylpropenoie acid. B. 3,3-dimethylpropenoie acid. 

C, 2-methylbut-2-enoie acid. D. 3-methylbut-2-enoic aeid. 


2416. Benzolc acid và muối sodium của nó có tác dụng ức chế sự phát triển của 
nắm mốc, nắm men và một số vi khuẩn khác nên thường được sử dụng làm 
chất bảo quản thực phẩm. Benzoie acid có công thức cấu tạo là 


A.CH,COOH.  B.HCOOH. C. CH,COOH. — D.(COOH), 


24.17. Dãy nào sau đây gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải? 
A. C,Hụ, C;H,OH, CH;CHO, HCOOH, CH;COOH. 
B. C;H;OH, C,H,,CH;CHO, CH;COOH, HCOOH. 
C. CH;CHO, C,H,OH, HCOOH, CH;COOH, C,Hạ,. 
D. C,H¡, CH;CHO, C;H,OH, HCOOH, CH;COOH. 
24.18. Giâm ăn được dùng phô biến trong chế biến thực phẩm, có chứa acetie acid 


với hàm lượng 4 = 8% về thê tích. Một chai giảm ăn thể tích 500 mI có hàm 
lượng aeetie acid là 5%, thể tích acetie acid có trong chai giâm ăn đó là 


A. 5mL. B.25 mL. €. 50mL. D. 100 mL. 
24.19. Cho các chất sau: H,O (1), C;H,OH (2), C;H.OH (3), CH;COOH (3). 

Độ linh động của nguyên tử hydrogen trong nhóm —OH tăng đần theo thứ tự là 

A.()<@)<@)<(4. B.()<()<(9)<@). 

Œ.2)<()<@)<(. D.(2)<(1)<(9)<(@. 
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24.20. Dung địch acetic acid phản ứng được với tật cả các chât trong dãy nào sau đây? 
A. Cu, NaOH, NaCl. B. Zn, CuO, NaCI. 
C.Zn, CuO, HCI. D.Zn, NaOH, CaCO,. 
24.21. Để loại bỏ lớp cặn màu trắng trong ấm đun nước, người ta có thể đùng đung 
địch nảo sau đây? 
A. Giám ăn. B. Nước. €. Muỗi ăn. D. Côn 701. 
24.22. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C;H,O;. Cho X tác dụng với 
CaCO; thây có bọt khí thoát ra, còn Y có thê tham gia phản ứng tráng bạc. 
Công thức của X và Y lân lượt là 
A. CH;=CHCOOH, OHC-CH,-CHO. 
B. CH;=CH-COOH, CH=C-O-CH,OH. 
C. HCOO-CH=CH;, OHC-CH,-CHO. 
D. HCOO-CH=CH;, CH=C-O-CH,OH. 
24.23. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của phản ứng 
ester hoá? 
A,. Phản ứng ester hoá là phản ứng thuận nghịch. 
B. Phản ứng ester hoá là phản ứng một chiều. 
B, Phản ứng ester hoá luôn có hiệu suất < 100%. 
D. Phản ứng ester hoá giữa acid và aleohol thường dùng xúc tác là H,SO, đặc. 


24.24. Sữa chua được lên men từ sữa bột, sữa bò, sữa dê.... Sữa chua tốt cho hệ tiêu 
hoá. Vị chua trong sữa chua tạo bởi acid nào sau đây? 


A. Formie acid.  B. Acetic acid. €. Lactie acid. D. Benzoie aeid. 


24.25. Nhiều acid hữu cơ tạo nên vị chua của các loại trái cây. Ví dụ: trong quả táo 
có chứa malie acid; trong quả nho, quả me có tartrie acid; trong quả chanh, 
cam có eitrie aeid. Lây cùng 1 mol các acid trên cho phản ứng với dung dịch 
Na;CO; đư, acid nào tạo được thể tích khí lớn nhất? Viết phương trình hoá học, 
biết công thức cấu tạo của các acid trên là: 


Q OH O o l) 0H. 
H H H 
mnalic acid †artric acid citric acid 


8ọ 


24.26. Hai thí nghiệm được mô tả như hình sau: 


—... 
 _ C0), 


` ` 


Dung địch Dung địh 


Dung địch 
/CM0N), CHCOOH IM 


HCI IM 


Mẫu đá với Mẫu đá vôi 


Nước vôi trong trong ông nghiệm nào nhanh bị đục hơn? Giải thích và viết 
phương trình hoá học. 
24.27. Nhựa PET là một loại polyester được ứng dụng rộng rãi làm chai nhựa, hộp 


đựng, tơ sợi... PET (polyethylene terephthalate) được tổng hợp tử phản ứng 
ester hoá terephtalie acid và ethylenglycol theo phản ứng sau: 


xi 
aHooc—Ế_ Ì_ con + nHOCH;CHạOH ————~> PET 


Xác định công thức cầu tạo của PET. 


B VẬN DỤNG 


24.28. Đồ thị hình bên mô tả sự phụ thuộc giá trị 
nhiệt độ sôi vào sô nguyên tử carbon của bôn 
loại hợp chât là alkane, aleohol, aldehyde và 
carboxylie acid. Đồ thị A, B, K1) lần lượt 
tương ứng với các loại hợp chất là: 

A. alkane, aleohol, aldehyde, carboxylic acid. 
B. aleohol, carboxylie acid, aldehyde, alkane. 


€. carboxylie acid, aldehyde, aleohol, alkane. 


Nhiệt độ sốï C) 


123456780910 


D. carboxylie acid, aleohol, aldehyde, alkane. Số nguyên tử carbon 


24.29. Một loại giấm ăn có chứa hàm lượng 4,5% acetic acid về thể tích. 
a) Tỉnh khôi lượng acetie acid trong một can giắm có đung tích 5 L. 
b) Tính thể tích dung địch NaOH 2 M cần để trung hoà hết lượng giấm trên, 
biệt khôi lượng riêng của acetie acid là D = 1,05 g/mL. 


24.30. Cho 4,32 g acid hữu cơ X đơn chức tác dụng hết với Na,CO,, thu được 5.64 
nuôi của acid hữu cơ. Xác định công thức cầu tạo của X. 
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24.31. Để xác định hàm lượng của acetic acid trong một loại giâm ăn, một học sinh 
pha loãng loại giâm ăn đó mười lân rôi tiên hành chuẩn độ 10 mL giầm ăn sau 
pha loãng bảng dung địch NaOH 0,1 M, thu được kết quả như bảng sau: 


Vụou (mL) 
+ Lân 1 98 
t_ Lân Ø 97 
Lân 3 98 


hà 
\ 
Ầ 
B} — cggại 


Tính hàm lượng % về thể tích acetie acid có trong loại giắm đó, biết khôi lượng 
riêng của acetie acid là D = 1,05 g/mL, giả thiết trong thành phần giấm ăn chỉ 
có acetic acid phản ứng với NaOH. 

24.32. Citrie acid có nhiều trong quả chanh, cỏ công thức phân tử là C,H,O;. Cho 
1 mol citrie acid phản ứng với Na;CO, thì thây tỉ lệ mol cần thiết là 2:3. Xác 
định công thức câu tạo của citrie acid biệt răng. eitric acid rnạch chính chứa 5C, 
có chứa các nhóm chức -COOH, —OH và có cầu tạo đôi xứng. 


24.33. Trộn 20 mL ethanol với 20 mL acetie acid, thêm 10 mL H;SO, đặc rôi tiến 
hành phản ứng ester hoá. Sau một thời gian, thu được 17,6 g ester. Tính hiệu 
suất phản ứng ester, biết khối lượng riêng của ethanol và acetic acid lần lượt là 
0,789 g/mL và 1,05 g/mL. 


BÀI 25 
=1 Q 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


rẻ. NHẬN BIẾT 


25.1. Cặp chất nào sau đây không là đồng phân của nhau? 
A. HCHO, CH;CHO. B. CH,=CHCH,OH, CH;CH,CHO. 
C. CH;COCH;, CH;CH,CHO. D. CH;COOH, HCOOCH;. 


kải 


25.2. Ba chất A, B, C có nhiệt độ sôi được biểu thị như hình sau: 


Nhiệt đô sôi #C) 
150 
100 _— 
30 Lì._ 
làn: B € 


Các chất A, B, C lần lượt là 
A,. ethanol, acetaldehyde, acetic acid.  B. acetaldehyde, ethanol, acetie acid. 
C. acetaldehyde, acetie acid, ethanol.  D. acetie acid, acetaldehyde, ethanol. 
25.3. Để phân biệt aldehyde và ketone, có thể đùng thuốc thử nào sau đây? 
A. Dung địch aeid. B. Dung dịch base. 
€. I,trong môi trường kiểm. D. Dung địch AgNO; trong NH;. 
25.4. Nhận xét nào sau đây không đúng? 
A. Aldehyde vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. 
B. Chỉ có ketone tham gia phản ứng tạo iodoform. 
C. Acid và ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là C,H„O;. 
D. Carboxylie aeid làm đổi màu giấy quỳ. 
25.5. Cho các chất sau: Na, NaOH, Cu, CuO, CaCO;, CaSO,. 
Số chất phản ứng được với acetie acid là 
A.3. B.4. L6 TS D.6. 
© THÔNG HIẾU 
25.6. Sô đồng phân câu tạo mạch hở của acid và ester có công thức phân tử C,H,O; 
(không tính đồng phân hình học) là 
A.5. B.6. C5. D.8. 


25.7. Lactic acid là một acid có trong sữa chua, dưa muôi. Laetie acid có công thức 
câu tạo là CH;CH(OH)COOH. Tên theo đanh pháp thay thế của lactie acid là 


A. 2-methylhydroxyethanoie acid. B. 2-methylhydroxyaeetie acid. 
C. 2-hydroxypropanoic acid. D. 2-hydroxypropanoie acid. 
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25.8. Có bôn chât lỏng có thể tích bằng nhau là ethanol, acetone, acetaldehyde, 
acetie acid. Tiên hành chưng cât hễn hợp này, sau một thời gian, hàm lượng 
chât nào trong bình chưng cât còn lại lớn nhât? 


A. Ethanol. B. Aceftone. C. Acetaldehyde.  D. Acetic acid. 
25.9. Cho ba chất lỏng riêng biệt sau: C;H,OH, CH;CHO, CH;COOH. 
Cách nào sau đây phù hợp để phân biệt ba chất lỏng trên? 
A. Dùng quỷ tím, sau đó dùng dung dịch NaOH. 
B. Dùng quy tím, sau đó dùng dung địch AgNO; trong NH:. 
C. Dùng Na sau đó dùng dung địch AgNO; trong NH;. 
D. Dùng Na sau đó dùng quỳ tím. 
25.10. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau và viết các phương trình hoá học, ghi rỡ 
điều kiện phản ứng (nêu có). 
C,H,——>C;H,OH ©—CH,CHO—*›CH,COOH ——>CH;COOC,H, 


25.11. Hỗn hợp X gồm hai acid no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 
Cho X tác dụng với Na;CO,, thu được 2,231 L khí (đke) và 16,2 g muối acid hữu 
cơ. Xác định công thức cầu tạo của hai acid trong hỗn hợp X. 


Bò VẬN DỤNG 


25.12. Ba hợp chất thơm A, B, C đều có ứng dụng trong thực tiễn: A có tác dụng 
chồng sinh vật kí sinh (cháy, rận); B làm chât tạo mùi hạnh nhân; C là chất bảo 
quản thực phẩm do có tác dụng kháng nâm, diệt khuẩn. A có công thức phân tử 
là C;H,O, phổ IR của A có peak hấp thụ tù ở vùng 3 300 em"!. Xác định công 
thức cầu tạo của A, B, C và viết các phương trình hoá học hoàn thành sơ đỗ 
chuyển hoá sau: 

CuO, tP g.D thuốc thừ Tollens 
2)HỶ 


À £ 


25.13. Diethyl phthalate (còn gọi là DEP) được sử dụng làm thuốc trị ghẻ ngứa, 
côn trùng đốt. DEP có chứa vòng benzene và hai nhóm thể ở vị trí orio. DEP 
được tổng hợp từ hydrocarbon thơm % có công thức phân tử C;H,; theo sơ đồ 
sau đây. Xác định công thức cấu tạo của %X.Y, DEP. 


XMnO, EgSO,Ê  V„ C2H/OH dự H;SO,đặoE 
¬ 


x - DEP 
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'ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 
Chương 1 
CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


(BÀI KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


1.1.B 1.2.D 1.3.B 1.4.B 1:5:€ 


1.6. D 1.7. A 1.8.C 1.9.a) A; b)C; cA 


1.10, c, J 
[SO;]'[O;] 


hí nghiệm 1: K„= 4, 


=4,315. 
ăng nhau, mặc dù nồng độ các chất 


¬ 


55; Thí nghiệm 2: K, 


hận xét: Giá trị Ke ở hai thí nghiệm gân 
khác nhau. 
1.11. C,H;,CH;CH;(g) ——=`C,H;CH=CH,(g) + H;(g) A,H, 


123 kI 


ăng áp suất của bình phản ứng: Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch là 


a) 
chiều làm giảm số mol khí 
b) Tăng nhiệt độ của phản ứng: Cân bằng chuyển địch theo chiều thuận. 

) Tăng nồng độ của C;H,CH,CH;: Cân bằng chuyển địch theo chiều thuận, là 
chiều làm giảm nồng độ của C,H.CH;CH:. 
đ) Thêm chất xúc tác: Cân bằng không chuyển dịch. Chất xúc tác chỉ làm tăng 
tốc độ của cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch, làm phản ứng nhanh đạt đến 
trạng thái cân bằng. 
e) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng: Cân bằng chuyển địch theo chiều thuận, 
là chiều làm tăng nồng độ styrene. 


1.12. PClL(@) +  Clíg) ——` PCI/g) 
Ạ 5 
Ban đầu: kh dưa (mol/L) 
§ § 
» S3 75_-Xx 
Cân băng: — _ X (mol/L) 
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Ta có: K, ¬..."... 


0,75—-xÌỶ 
8 
Giải phương trình bậc hai, ta được x = [PCI,]x 0,059 mol/L. 
PCI;]x [C1;]0,0347 mol/L. 


1.13. a) Số mol HI ở thời điểm cân bằng là 1,5 mol => Số mol H; và I, phản ứng là 
0,75 mol. Nông độ các chât tại thời điểm cân băng: 
L]=[H,]=1.0— c =0,0125 (mol/L) 


HIỊ= = =0,75 (mol). 

b) H8) + Lí) — 2Hl@) 

Lượng chất ban đầu: 1 1 0 (mol) 
Lượng chất phản ứng: 075 — 0,75 15 (mol) 
Nỗng để &i:‹š BE EHØt bo = = (molL) 
Hằng số cân bằng (K,): 


ở 9/ 
©) Hiệu suất phản ứng: H% = _— = 75%. 

1.14. Ng) + O;g) —— 2NO@) 
Ban đầu: 4 0,1 0_ (mol) 
Cân bằng: c—“j 2x (mol/L) 

2 
(0,1—x).(4—-x) 

Giải phương trình bậc hai, ta được xz 0,027. 
Sô mol khí NO tạo thành: 2x - 1 = 0,054 (mol). 


=0,01. 
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1.15. Xét cân bằng: 


[Co(H;O),]# + 4C —— [CoCl,]* + 6H;O A HẠ, >0 
màu hồng màu xanh 

a) Thêm HCI: Cân bằng chuyển địch theo chiều làm giảm nồng độ ion [CT]. 
tức là theo chiêu thuận, dung dịch chuyển mnàu xanh. 

b) Ngâm ống nghiệm vào côc nước nóng: Cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận (chiều thu nhiệt), dung dịch chuyển màu xanh. 

©) Thêm một vài giọt dung dịch AgNO;: Ag' + CF ——> AgCI (kết tủa trắng), 
nồng độ CT giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, dung dịch màu hồng. 


(BÀI? CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC 


2.6. Phương trình phân li các chất: 


HCOOH ——>*H'+ HCOO- 
HCN ——`H' +CN- 

HƠI ——> H' +CT 

HNO; ——>H' + NO; 
KOH——>K' +OH- 
Ba(OH); ——>Ba” + 2OH- 
Cu(OH); ——`Cư?' + 2OH- 
KNO;——> K*+ NO; 
Na;CO; ——>2Na*+ CO?“ 
FeCl; ——> Fe” + 3CI- 


2.7.a) HCOOH + H,O ——>HCOO- + H,O* 


k 


Phản ứng thuận: HCOOH là acid, H;O là base; phản ứng nghịch HCOO” là base, 
HO" là aeid. 

b) HƠN + H;O ——>CN- + H,O* 

Phản ứng thuận: HCN là acid, H;O là base; phản ứng nghịch CN- là base, H;O* 
là acid. 


©)S” + H,O ——`H§ + OH- 

'hản ứng thuận: H;O là acid, SẼ là base; phản ứng nghịch HS là acid, OH” 
à base. 

đ) (CH.,);NH + H,O ——> (CH,)„NH‡ + OH- 

'hản ứng thuận: H;O là acid, (CH;);NH là base; phản ứng nghịch. (CH;);NH; 
à acid, OH- là base. 

2.8. a) pH của dung dịch sau khi pha loãng là 1,0. 

b) pH của dung địch sau khi pha loãng là 13,0. 

2.9. a) Môi trường của dung dịch là base (pH > 7). 

b) Nông độ của ion H = 1083. 


101% 


2.10. Nồng độ của ion H* = 102: nồng độ của ion OHF = im] 


=]0 12, 


2.11. CaO + H;O ——>Ca(OH), 


Ca(OH); + 2HCI——>CaCl; + 2H,O 


12,1-102-0,1 
8) Cụm)“ —cap.a 0,121 M). 


5-1022 
b) me„o= 3,388 g. 


e) [OH-]=0,242M, [HỲ ]= __. 


0.242 
(Hướng dẫn cách bắm log trên máy tính Casio FX 580VNX để tính pH: 
Bước l: Nhân nút On để mở máy 
Bước 2: Nhắn dâu - 

Bước 3: Nhân nút .og) để nhập hàm Log cho máy 

Bước 4: Nhập nồng độ ion H' trong dung địch 

Bước 5: Nhẫn nút = để máy tính tính toán và hiễn thị kết quả) 
2.12. Phương trình hoá học: 

CaCO; + 2HCI ——>CaCl, + HO q@) 

NaOH + HCI ——>NaCl + HO @) 

Sô mol HCI phản ứng với NaOH là: 5,6- 102 mol. 


Sô mol HC dư có trong 50 mL dung địch A là: 


5,610” nh =2,8-10 (mol). 


Sô mol HCI tham gia phản ứng (1) là: 


=4.132-10 M,pH =13,38. 
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0,05-0.4—2,8-10”2 =0,0172 (mol). 
Sô mol CaCO; phản ứng là 8,6 - 10? mol. 

Hàm lượng CaCO; trong vỏ trứng là §6%. 

2.13. Phương trình hoá học: 

aHCO, + HCI——> NaCl + CO,+ H,O 

Sô mol NaẴHCO; = 7- 10? mol. 

Sô mol HCI phản ứng =7-10? mol. 

Thể tích dung dịch HCI được trung hoà là 200 mL. 

2.14. Phương trình hoá học: 

NH;+ HCI——>NH,CI 

HCI,„ + NaOH ——>NaCl + H,O 

Số mol HCI ban đầu = 10- 10'2-0,2 = 2- 10°2 (mol). 

Số mol HCI dư = số mol NaOH = I,02- 10”? mol. 

Sô mol HCI phản ứng với NH; = số mol NH; = 0,98- 10”3 mol. 
Nông độ dung dịch NH; ban đầu 0,196 M. 


(BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


- HH - .. 
3.7.a) Kẹ= TH 53.96. 
b) H@) + Lí) = 2Hl@) 
Ban đầu: 2 25 0 (mol) 
Cân bằng: 2-x 2-x 2x (mol) 


tị 
c= [HỶ _ (10 r= “”_ —53,96;w= 1572. 
[H;]II;] (8) @-x») 


10, 
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Trạng thái cân bằng: [HI] = . =0,3144M;[H,] =[I,]=0,0428M. 

3.8. Phương trình phản ứng của methylamine với nước: 

CH,- NH;+ H;O ——> CH,- NH‡ + OH- 

Phản ứng thuận: H;O là acid, CH;—NH; là base; phản ứng nghịch CH; —- NH; 
à acid, OH- là base. 

Dung dịch CH;NH; có pH > 7, môi trường base. 


3.9. Phương trình phân li của các acid: 

HCI —> H' + CL 

HO —>2H+sO_ 

CH;COOH ——` H' +CH;COO- 

Số mol H' trong dung dịch H,SO, > HCI > CH;COOH 
pH (H;SO,) < pH (HCl) < pH (CH;COOH). 


3.10. Phản ứng xảy ra khi trộn các dung dịch: 
NaOH + HCI——>NaCl + HO 
a) Sau phản ứng, số mol NaOH đư: 5-103-0,1 = 5-10“1 (mol); 


am. và. 
HH5 ệm. 
(Š+10)-10” 
pH= 12,5. 
b) Sau phản ứng, số mol HCI dư: 5- 10'-0,1 = 5-10'° (mol). 
¡ . IẾT 
ỨP]= Gi0-105— 2933 (M) 
=pH= 1,48. 
©) Sau phản ứng, dung địch NaC] có pH = 7. 
^À A ảnh = bÌ .—i 
3.11. Nông độ của HAsc = 176:0,25 0,114(M). 
HAscE —— H + Ase K, =8.10? 
Nông độ ban đầu: 0,114 (mol/L) 
Nồng độ tại cân bằng:  0,114—x 9ñ X (mol/L) 
2 
=—*_— =810? ¬x=2,98-102 
0.114—x 
=pH =2,5. 


sọ 


3.12. 


3.13. 


C;H;OH0) + C;H;COOH()——>C;H;COOC,H.()+ H;O(@) 
Ban đầu: 0,5 0,5 0 0 (mob 
h 0,=x 05% X X 
Cân bằng: — “==— = = 1/L 
ân băng H V X ý (mol/L) 


_ [C;H;COOC,H.][H,O] _ # 
°- [C,H,OH]|[C,H,COOH] (0,5-x)? 
Khôi lượng của ethyl propanoate thu được trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng 
tại 50 °C là 37,332 g. 


=7,5—x= 0,366. 


4) N/@) + 3H;j@) —— 2NH(@@) AH=-92kI 
Ban đầu: 1,0 3,0 (mol) 
Phản ứng: 02 0,6 0,4 (mol) 
Cân bằng: 0,8 24 0,4 (mol) 
Nông độ: 0,08 0.24 0,04 (mol/L) 
b) K, —_ 1,45. 

0,08-0,24 


©) Nếu tăng nhiệt độ của bình phản ứng: cân bằng chuyển dịch theo chiều thu 
nhiệt tức là theo chiều nghịch, Kạ giảm. 


3.14. a) Phương trình phân li xảy ra như sau: 


100 


CH;COOH —— CH;COO' + H” K=1,810° 
2 


K=~— =I,8-105 =x=1,33-102—pH =2,88. 
0,I—x 


b) CH;COONa ——> Na" + CH;COO- 

Phương trình thuỷ phân của ion CH;COOr: 

CH,COO- + H;O ——> CH,COOH + OH- 

Dung địch CH;COONa có môi trường base. 

©) Phản ứng: CH,COOH + NaOH ——> CH;COONa +H;O 


Ban đầu: 2:102 1*102 (mol) 
'hản ứng: 1-10? 0 1-10? (mol) 

Sau phản ứng: I - 10? 1-10? (mol) 
ng độ: 0,05 0,05 (mol/L) 


Xét cân bằng hoá học sau: 


CH,COOH —> CH,COO + H* K =l1§-10? 

Ban đầu: 0,05 0,05 0 (mol/L) 

Cânbằng  0,05—x 005+x x (mol/L) 
_x:(0,05+X) _ 


=1,8:10'°=x= 1,798: 10'°=pH =4.7. 
0,05—x 


3.15. Số mol NaOH = 0,02655 mol. 
a) Cụ của dung địch A = 0,1062 M. 
) Phản ứng chuẩn độ: HCI+ NaOH ——>NaCl + HO 


Nồng độ dung dịch NaOH = lu =0,104 (M). 


©) Một số nguyên nhân dẫn đến việc sai khác nồng độ dung dịch A: NaOH rắn 
hút ẩm trong không khí, hấp thụ một lượng nhỏ khí CO; trong không khí. 


c“NHEROGEN - SULFUR 


NITROGEN 


4.1.B | 4.2.D 4.3. A 4.4.C 4.5.C | 4.6. A 4.7.B 


4.8. A | 4.9.C 4.10.D | 4.11.C | 4.12.B | 4.13. | 4.14.D 


4.15.A | 4.16.D | 4.17.C | 4.18.B | 4.19.A 


4.20. M,„ =28,014-0,78+31,998-0, 21+39,948-0,01= 28,970. 
(Giá trị phân tử khối trung bình của không khí thường lây bằng 29). 
4.21. Mu, =28,970. 
Ở điều kiện chuẩn, 1 mol không khí nặng 28.97 g và chiếm thể tích 24,79 L.. 
=1... TÔ —1.16916/19. 


V 2479 


TØI 


4.22.a) AH = 942-1 + 432-3-386-6 =—78 (KI). 
b) Nhiệt tạo thành của NH,(ø) là biến thiên enthalpy của phản ứng: 


1 3 : 
3N) * s H8) —> NH;@) A,H 
A,H°= _ = = =-~39 (kJ/mol). 


4.23. Giả thiết số mol ban đầu: N„ = 1 mol, Hạ =3 mol. 
=> Tống sô mol khí ban đầu là 4 mol. 
N;(@) + 3H;(@) —— 2NH;@) 


Banđầu 1 3 (moÙ) 
Phánứng: x 3x 0x (mol) 
Cân bằng: 1_—x 3-3x 2x (mol) 


Tổng sô mol khí sau phản ứng là l—x + 3~3x + 2x=4~2x 
Số mol khí giảm so với ban đầu là 2x. 
5 0,1 


Ta có: 2x= 4- =0,22x=0,I= H= ——-100% = 10%. 
100 1 


4.24. Nồng độ ban đầu: C¡, = 4 mol/L, Cạ =1 molL. 
Né) + Oj#@) ==`27NO@)  Kc=4:102 


Banđầu 4 1 (mol/L) 
Cân bằng: 4-x l-x 2x (mol/L) 
[NO @x) _ 0/02 


¬ =4-10°=x=0,02—H 


““ÑNj]ioj] đ@-sd-»3 Non? 


4.25. Từ đữ kiện về nhiệt độ sôi cho thây ammonia lỏng có nhiệt độ sôi cao nhất, 
ngược lại khí ammonia sẽ đễ bị hoá lỏng nhất. 
Như vậy, nếu giảm nhiệt độ hỗn hợp xuống thâp hơn - 33 °C vài độ, ví đụ ở 
— 40 °C thì toàn bộ khí ammomia sẽ hoá lỏng và được tách ra. Trong khi đó, ở 
— 40 °C thì nitrogen và hydrogen vẫn ở trạng thái khí được dẫn về thực hiện 
vòng tuần hoàn mới. 
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(€CTEAvxoxA ‹ MUỐI AMMONIUM 


5.1.B 5.2.C | 3:.G 5.4.B S5, A 


5.6. D S.7.À, S.8.D S9 5G S.10.B 


5.16.A | 5.17C | 5.18.D | 519B | 5.20.D 


5.21.a) (NH,);CO; + 2HCI ———> 2NH,Cl + CO; + H;O 
Ba(OH), + (NH,),CO; ———> BaCO, + 2NH, + 2H;O 
b) Sử dụng ân lượt hai dung địch thuốc thử là NaOH và AgNO; như sau: 


—— ] Mạo | #S | Mã 
Xon Khí khí 


| Mon |k 

— TP Emmaami:rrm 
Các phương trình hoá học: 

NaOH + NH,NO; ———> NaNO; + NH; + H;O 

NaOH + NH,Cl ———> NaCl + NH; + H;O 

AgNO;+ NH,Cl ———> AgCl + NH,NO; 


5.22. a) Ở 30 °C, độ tan của ammonia là 40 g NH,/100 g nước. 
Nhận xét: Ở nhiệt độ này, ammonia tan tốt trong nước. 
b) Nồng độ phần trăm của ammonia bão hoà: 
C%= — 49 — 100s= 28.6%. 
40 + 100 
©) Độ tan của ammoria ở 60 °C là 15 g NH/100 g nước. 
Nhận xét: Độ tan của ammonia ở 60 °C đã giảm mạnh so với ở 30 °C. 
Giải thích : Ở nhiệt độ cao hơn. các phân tử ammomia chuyển động nhiệt mạnh 
hơn, thoát khỏi dung dịch nhiêu hơn, dẫn đên độ tan giảm. 

5.23. Nguyên tác sản xuất nitrogen từ không khí là chưng cất phân đoạn không 
khí lồng. Đâu tiên sẽ hoá lỏng không khí băng cách tăng áp suât và làm lạnh. 
xuông dưới —196 °C. Sau đó, tăng dân nhiệt độ, đên —196 °C thì nitrogen sôi 
và thoát ra; —186 °C thì argon sôi và thoát ra; chât lõng còn lại là oxygen. 
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5.24. NH, + HO —>NH‡ + OH 
Banđầu: 0.1 
Cân bằng: 0,l—x b4 X 
đư 1,74-10'? >x= 1,32-102—pOH —-lgx= 2.88 
=pH =14-~ pOH =11,12. 
5.25. NH;ạ + HO —>NH; + OH- 
Ban đầu: 0,05 0,10 
Cân bằng : 0,05—x 010+x  x 
K„= 50/1013) — 1 74.102, 
° 0/05-x 


=x=0,87-105 = pOH =-lgx= 5,06 
=pH =14-~ pOH =8,94. 


5.26. a) Phương trình hoá học sản xuất ammophos: 
NH; + H;,PO, —> NH,H,PO, 
2NH; + H;PO, —> (NH,);HPO, 
b) Số mol phosphorie acid đã phản ứng = 60 000 mol. 


Ke 
(mol/L) 
(mol/L) 


Ke=1,74-105 
(mol/L) 
(mol/L) 


Số mol ammonia cần dùng = 30 000 + 30 000:2 = 90 000 (mol). 
Thể tích ammonia = 24,79-90 000 =2 231 100 (lí) = 2 231,1 m. 


Khôi lượng ammophos thu được: 5,88 + 1,53 = 7.41 (tân). 


MỘT SỐ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN 


CỦA NITROGEN 


6.11.B 6.12.C 6.13.A | 6.14D | 6.15.A 


6.16.D | 6.17.B 6.18. B 6.19.C | 6.20.C 
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6.21.a) NaHCO, + HNO, ———> NaNO; + CO, + H,O 


3Cu + §8HNO; ———> 3Cu(NO;), + 2NO + 4H;O 
) Sử dụng lần lượt hai thuốc thử là quỳ tím và dung địch silver mirate như sau: 


6.22. 


HNO; NaNO; HCI 
Quy tím Chuyền sang Không Chuyển sang | 
màu đỏ màu đỏ 
AgNO; Không Kếttủa trắng — | 
Phương trình hoá học: 


AgNO;+ HCI ———> AgCl + HNO; 

a) Phản ứng thứ nhất thu nhiệt, phản ứng thứ hai toả nhiệt. 
b)N;() + 2O;(g) ——> 2NO,(g) 

A,H¿ = 180,6 kI—114,2 kl =66,4 kl 

Nhiệt tạo thành của NO,(g) là biến thiên enthalpy của phản ứng: 


2N) + O@) ——> NO¿(g) A,H};= 33,2 kJ 


Như vậy, A,H?;[NO,(g)]=33,2 kJ/mol. 


6.23. Bước 1: Cân hợp kim, ghi khối lượng mị. 


6.24. 


6.25. 


Bước 2: Ngâm hợp kim vào cốc đựng dung địch HNO; 20% dư để hoà tan Ag, 
còn lại Au không tan (thực hiện trong tủ hút khí độc). 

3Ag + 4HNO, ——> 3AgNO; + NO + 2H,O 

Ag + 2HNO; ——> AgNO; + NO; + H,O 

Bước 3: Lọc lây phần chất rắn không tan, rửa và làm khô. 

Bước 4: Cân khối lượng vàng thu được, ghi khối lượng m,, tính gần đúng hàm 
lượng vàng trong hợp kim theo công thức: %Au= T2 .1009%, 


Tn¡ 
. A,H$; =33,2-4—285,8-2—(—174,1-4)=257,6 (KI). 
Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt. 
.a)4NH, + 5O,—”—› 4NO + 6H,O q@) 


=> Chất oxi hoá là O,, chât khử là NH:. 
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2NO + O,——>2NO, @) 

= Chất oxi hoá là O,„ chật khử là NO. 

3NO, +H,O——>2HNO, + NO @) 

= NO; vừa là chât khử, vừa là chất oxi hoá. 

b) Tổ hợp phản ứng của 3 giai đoạn: (1)-3 + (2)-6 + (3)-4, thu được phản 
ứng chung: 

12NH, + 21O,——> 8HNO, + 4NO+ 14H,O 

Tỉ lệ thể tích NH; : O;= 12: 21. 


=> Ti lệ thể tích NH, : Không khí = 12 : 21T =12:100= 1: 8,33, 


Do vậy, ban đầu tỉ lệ NH; : Không khí gần bằng 1 : 9 (có lây đư không khi). 


SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE 


7.411.D | 7.12.D | 7.13.B 


7.21. a) Ở 20 °C, độ tan của sulfr đioxide khoảng 112 g SO¿/1 kg nước. 
Nhận xét: ở nhiệt độ này, sulfur dioxide tan tốt trong nước. 
b) Nồng độ phần trăm của sulfr dioxide bão hoà: 
112 


€C%= ———————-100% = 10,1%. 
112+ 1000 
©) Ở 23 °C, độ tan của khí sulfr dioxide là 10 g trong 100 g nước. 
7.22. a) K„ = =.... 
[SO;]IO;] 


Đ) A,H?,; < 0 nên phản ứng trên là phản ứng toä nhiệt. 
©) Ở 25 °C, tốc độ phản ứng rất nhỏ, hiệu suất không đáng kễể; ở 600 °C, cân 
bằng chuyển địch mạnh theo chiều nghịch, làm giảm hiệu suất, 
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7.23. A,H?,, =91,3-1—395,7-1—33,2-1—(—296,8-1)=—40,8 (KI). 
Phản ứng trên là phản ứng toä nhiệt. 
To _ 
h ọ, h 
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng, ta cỏ: 


7.24. 171; 


V20, 
FD 


2§O, + O, 25O, 


Y 4O, :I-0,5x ->x=0,8mol 


* SO;: x 


—> Ủ,5X _> X 


H= ®›Ể 1009 = 80%, 


7.25. a) 


Mol: 


Thể tíci 
b) 


s§s+ oi =- 

625 625 

h khí SO; (đkc) tối đa tạo ra = 24,79-625 = 15 493,75 (lí). 
2§O; +O; ——> 2§O; 


Mol: 125 125 
SO; + H;O > H;SO, 
Mol: 125 125 


Thể tích nước mưa bị nhiễm acid = 


z =10 000 000 (L) = 10 000 mì. 


ŒŒ:ui:u:¡c ACID VÀ MUỐI SULFATE 


8.6. A §.7.C §.8.C §.9.D 8.10. A 
8.11. D §812.A | 8.13.B §.14.B §8.15.A 
§8.16.D | 817C | 8.18.C §19.A | 8.20.D 
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8.21. 


§.22. 


Ống nghiệm thứ nhât: 
NH‡ + OH —*›NH,+H,O 
Mg” +2OH-——>Mg(OH), 
la". 0,002 mol 
Thy, “Tụ, 0,002 mnol 
Ông nghiệm thứ hai: 
Ba” +SO? ——>Ba§O, 
TQy =Tsso, =0,001mol 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung địch trong mỗi ông nghiệm, ta 
được: n,„ = 0.004 mol. 
Mg”] =[NH‡ ]= 0,10 M; [CT]=0,20M; [SO? ]= 0,05 M; 
a) 2Cu + O;+ 2H;SO,——> 2CuSO, + 2H;O q) 
b) Đồng phế liệu tác dụng với sulftrie acid đặc, nóng theo "” ứng: 
Cu +2H;§O;¿¿¿——› CuSO, + SO;+ 2H,O 


Tỉ lệ mol: Phát thải khí 
taare [2S Ko, |MIRĐ 
LH Jmớm lon | 


Đun nóng 


@2) 
Phương pháp (2) tiêu thụ m acid gấp đôi, tôn nhiệt và ST" thải khí SO;gây 
ô nhiễm. 


823.4) S + O,—Ï—› SO, 


0,8 


Số mol SO; tạo ra = 6 000-105 - = 1,5-10' (mol). 
100-32 


Thể tích SO; tạo ra = 24,79-1,5-10' = 37 185 000 L =37 185 (mỶ). 
b) Số mol H,§O, tạo ra = l.5-10” mol 
1,5-10 


ng 1,5-10” L= 150 000 (m”). 


Thể tích nước mưa bị nhiễm acid = 


8.24. Ca,(PO,); + 3H;SO, ——> 2H;PO, + 3Ca§O, 
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Môi: 85470 © 56980 


Ca;(PO,); + 4H;PO, —> 3Ca(H;PO,); 
Mal: 56980 ©— 42735 
Khôi lượng dung dịch H,SO, 70% cần đùng là: 


8 547:98- cÓnS 1ÓU — 1 405725 @)z 1,5 tấn. 
70 80 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


9.2.B 9.3.A 9.4.C 


Dep | EEDSEA-[ sng|SEE 


9.11.A EEE 9.13.C | 9.14B | 9.15.D 


san [sẽc|[ses[ | 


9.20, a) A,H?2„ =11,1-1—33,2-2=—55,3 (kJ). 
b) A,H,; < 0, phản ứng thuận toä nhiệt — Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều 
thuận khi giảm nhiệt độ của hệ. 

9.21. Thí nghiệm l: 

NH‡ + OH-—Ÿ—¬› NH, +H,O| nụ, =n,„,= 0.002 mọi 

Thí nghiệm 2: Ba?” + §O? ——>Ba§O, | n...=n,,„„ =0.002 mol 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: số mol Fe? = 0,001 mol. 

Công thức của X có dạng: (NH,),Fe(SO,);-nH,O = 0.001 mol 
=>M=392 >n=6. 


9.22.a) A.H) ~20,6-1~101,3-2 ==843 (K1). 


298 — 
b) 436-1 + E„e g -1—363-2=-—33,3— E¿s „ =257 kl/mol. 


_ ẤN BÍ,— an vg3, 


928.8) K, = Cự 
2 
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b) A,H$„= 128,6:1—(—20,6:2) = 169,8 (KJ). 
Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. 


[H,ƑIS] K, 930-107 
9.24. a)2SO, +O, ——> 2SO, 
SO, +H,O ——> H;§O, 
b) Thể tích nước mưa: V= 10- (1 000 m)?-0,08 m=8-10 mẽ. 
Khôi lượng H,SO, trong nước mưa: 
1n= 98-2-102-8- 10° = 1 568- 10? (g)= 1 568 kg. 
©) CaCO, + H;§O, ——> CaSO,+ CO; + H,O 


$ S68- 
Khối lượng đá vôi bị ăn mòn bằng: _ 1 600 (kg). 


ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


HỢP CHẤT HỮU CƠ 
VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


10.1. A 10.2.C 10.3. A 10.4. A 10.5. A 


10.15. Chỉ hai nguyên tô carbon và hydrogen nhưng tạo được nhiều hợp chất 
hydrocarbơn, vì so với nguyên tử của các nguyên tô khác, nguyên tử của 
nguyên tô carbon có khả năng liên kết trực tiếp với nhau, tạo được các phân tử 
với mạch carbon thẳng, nhánh hoặc vòng. 


T10 


16.16. a) Liên kết chủ yêu trong các hợp chất hữu cơ là liên kết công hoá trị vì loại 
nguyên tô cầu thành hợp chất hữu cơ chủ yếu là các nguyên tô phi kim (C, H, 
Đ:Ñ:;:-3: 

) Phân tử hợp chất hữu cơ thường dễ nóng chảy, đễ bay hơi (nhiệt độ nóng 

chảy và nhiệt độ sôi thâp) do liên kết giữa các các phân tử hợp chất hữu cơ (các 

phân tử cộng hoá trị) là liên kết hydrogen hoặc tương tác van đer Waals kém 
ên. Phần nhiều các phân tử hợp chất hữu cơ ít tan trong nước vì là các 
hydrocarbon không phân cực hoặc các hợp chất chứa nhóm chức mang gôc 

Iydrocarbon lớn không phân cực. 

©) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng và tạo nhiều sản phẩm do 

trong phân tử hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm câu trúc tương tự, có khả năng 

phản ứng tương tự. Ví dụ: Phân tử methane có bốn liên kết C-H tương tự, nên 
có thể thế lần lượt các nhóm này (bằng chlorine chẳng hạn) tạo nhiều sản phẩm 
gồm CH:CI, CH;CI;, CHCI., và CCI,. 

10.17. a) Tín hiệu mạnh tại 1 700 enr! tương ứng với tín hiệu nhóm (C=O) của một 

etone. 

b) Tín hiệu rộng rõ nét trong khoảng 2 200 — 3 600 cmr! đặc trưng cho nhóm 

—OH của một carboxylie acid. Tín hiệu tại l 700 em! cũng khẳng định sự tồn 

ại nhóm C=O của một carboxylie acid. 


©) Tín hiệu ở khoảng 3 400 enr' tương ứng với câu trúc liên kết N-H của một 
amine bậc hai. 

đ) Hai tín hiệu tại 3 350 và 3 450 emr! tương ứng với các vạch đối xứng và bất 
đối các liên kết N-H của một nhóm NH;, nên đây là phố của một amine bậc nhất. 
e) Tín hiệu mạnh tại 1 700 cnr` tương ứng với tín hiệu nhóm (C=O) của một 
ketone. 

g) Khoảng tín hiệu trong khoảng 3 200 và 3 600 em đặc trưng cho một aleohol. 


10.18. Năm tín hiệu trên phổ tương ứng với các nhóm câu trúc sau đây: 
1) Liên kết C=C (~ 1 650 emr”Ð); 
2) Liên kết C=O của nhóm carboxylie acid (~ 1 715 emrÐ; 

3) Các liên kết C_ =H(<3 000 em); 

4) Liên kết C_;—H (3100 em”); 

5) Liên kêt O — H của nhóm carboxylie acid (2 200 — 3 600 emr!). 


TH 


BÀI! Ñ PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT 
VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


11.1. A 11.2. A 11.3.B 11.4. B 


11.5; 11.6. B 11.7. D 


11.8. Dung dịch A chứa n-butylamine do chật này có nhóm —NH; cỏ tính base 
(tương tự NH;) phản ứng với acid tạo muôi (dạng ion) tan tốt trong nước. 
n-C,H,NH; + HCI ——> n-C,H,NH;CT- 

Dung dịch B chứa benzoie acid do chất này có nhóm —COOH cỏ tính acid 
(tương tự CH;COOH) phản ứng với base tạo muỗi ( đạng ion) tan tôt trong nước. 
G,H,COOH + NaOH ——> C;H;COƠNa' + H;O 

Dung địchC chứa naphthalene tan trong ether do chất này không phân cực, gần 
như không tan trong nước. 


11.9. Đề tránh hiện tượng caramel hoá hoặc than hoá, người ta có thể sử đụng biện 
pháp kết tỉnh lại đưới áp suất thâp (nhiệt độ sôi phụ thuộc áp suất bề mặt, khi 

áp suất thấp, nước bay hơi ở nhiệt độ thấp hơn và như vậy quá trình kết tỉnh lại 

sẽ điễn ra ở nhiệt độ thập, không xảy ra hiện tượng caramel hoá hoặc than hoá). 


Người ta cũng có thể sử dụng mâm kết tinh đề kết tỉnh đường từ dung địch đậm 
đặc ở điều kiện thường. 


11.10. Cellulose là một hợp chất phân cực, hâp phụ tốt các chất phân cực, nên các 


chất càng kém phân cực sẽ đi chuyển càng nhanh và càng phân cực sẽ di chuyển 
càng chậm trên pha tĩnh này. 


CÔNG THỨC PHÂN TỬ 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


12.1. A 12.2.B 12.3. A 12.4. A 


12.5.C 12.6.C 12.7.B 


T12 


12.7. Tỉ lệ mol các nguyên tố: 


—:—:—=2.67:4:4=2:3:3. 
12 I1 l6 


Công thức thực nghiệm của chất A là C;H;O;. 
Vi một phân tử A có 6 nguyên tử oxygen, nên công thức phân tử của A là 
C,H,O,. 
12.8. Tỉ lệ mol các nguyên tô: 
9, 9, Ò, 
SH. Ạ vI 2U a3 ï 3,17:3,12=1:1:1. 


12 16 
Công thức hớ nghiệm của chất này là CHE. 
1y = 0,0156 mol. 


—= 64,1 64 (g/mol). 


1 
Khôi I Í phân tử của X: 
lôi lượng mol pị của 9015 


=Công thức phân tử của X là C;H;F;. 
12.9. Tỉ lệ mol của các nguyên tố: 
_. ‡ $ lẽ ẫ ¬- =3,407 : 4,544: 3,406=3: 4: 3. 
Công thức thực nghiệm của aseorbie acid là C;H,O;. 
Phổ khối lượng của aseorbie acid cho thây phân tử khối của aseorbie acid 
băng 176. 
Công thức phân tử của aseorbic acid là C;H;O¿. 


12.10. a) Khối lượng các nguyên tố: 
_— 5794-12 
4 


c= =15,81(mg). 


mụ= _. = 1326(mg). 


mạ = 20,630- 15,810 1,326 = 3,494(mg). 
b) Tỉ lệ mol của các nguyên tố: 
EU HC SA) sua  HỀ.,) :1,32:0,218=6:6:1. 

12 ï 16 
Công thức thực nghiệm của Y là C,H,O. 
6) Phổ khối lượng của chât Y cho thấy phân tử khôi của chât Y bằng 94. 
Công thức phân tử của Y là C,H,O. 
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BÀI 13. CẤU TẠO HOÁ HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ 


13.1. A 13.2.D 13.3. ID 13.4. A | 13.5. B 


13.6. A 13.7.D 13.8. A 13.9.B | 13.10. D 


13.11. C.H,; có các đồng phân cấu tạo về mạch carbon. 
Các đồng phân: 
th 
CHạ—CH;—CH›~CH:-CH; KHANH T0 ^ HÀ GHẾ GP tếnh 
CH; CHạ 
C,H; có các đồng phân cấu tạo về mạch carbon và vị trí liên kết ø của 
hydroearbon chưa no, mạch hở, phân tử có một liên kết đôi và đồng phân về 
nạch carbon của hydrocarbon no, mạch vòng. 
Các đồng phân: 
CHạ=CH—CH;—CH; 
CTI—CI=CI—CII 


GIEGCHE A- 


CH¡ 


CH; 


13.12. C.H,yO có các đông phân về loại nhóm chức (aleohol và ether), mạch carbon 
và vị trí nhóm chức. 
Các đồng phân: 


CH;—CH;—CH;-CH;-OH CH;-O—CH;-CH;-CH; 
GESZGH-1EE-BHD SAUP ĐỂ De ĐH 
ØH CHạ 
ØH 
cH.— ¿ —CH, CH;-CH;—O—CH;-CH; 
CH, 
CHạ—CH-CH;-OH 
bú, 
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ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


14.1. A 14.2.B 14.3.B 14.4.C | 


14.5. D 14.6. D 14.7.B 14.8.C | 


14.6. Ethanol được tách bằng phương pháp chưng cất. 


14.9. Butane thuộc loại alkane, but-1-ene thuộc loại alkene và but-2-yne thuộc 
loại alkyne. 


14.10. Công thức tông quát của Atabrine có dạng C„H,O,N.Cl,. 


Ta có: X: 


=5,76 : 7,50: 0,25: 0,75: (0,25 =23: 30: 1:3: 1. 
= Công thức thực nghiệm của Atabrine là C;;H;ON;CI. 

14.11. Công thức tông quát của Aspirin là C.H,O,. 
Phân tử khối theo phổ khối lượng là 180. 

2X _ ý _ 16Z _180 

60,00 4.44 35.56 100 

=>x=9,y=8,z= 4 = công thức phân tử của Aspirin là C;H;O¿. 


Ta có : 


14.12. C,H,CI có đồng phân cầu tạo về mạch carbon và vị trí nhóm thế (nhóm —CÙ) 


trên mạch. 
| 
CHạ—CHạ—CHạ-CHạ—C] CHạ—C——CH; 
In 
CH;-CH;—(H—CH; CH;-CH-CHị CỊ 
l8i CHạ 
€;H;; (hydroearbon thơm) có đồng phân về vị trí tương đối của các nhóm thế 
trên vòng benzene. 
HạCH; H; Hà Hạ 
Ò Ở^Ó„€ 
| ZZ ZZ CH; ⁄Z 
CH; 
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MYDROCARBON 


BÀI 15. ALKANE 
15.1.B 153. A. 15.4. D |1ssp | 15.6. A 


15.7.D 15.8.C 1510.D | 1511.D 15.12. D 


1513.A | 15.14.B 15.15.B 1516.A | 1517.D | 15.18.B 


15.4. D sai: Trong phân tử methane, bồn liên kết C-H giồng nhau tạo với nhau một 
góc 109,5° và hướng về bôn đỉnh của một tứ diện đều. 


15.12. 5 đồng phân gồm: 
CH;|CH;],CH;: CH;CH(CH,)CH;CH;CH;; CH;CH,CH(CH,)CH;CH;; 
CH;CH(CH,)CH(CH:)CH:; (CH,);CCH;CH;. 

15.16. Thu được sản phẩm duy nhật là 1-chloro-2,2-đimethylpropane. 


15.17. Reforming alkane là quá trình chuyển các alkane mạch không phân nhánh 
thành các alkane mạch phân nhánh và các hydrocarbon mạch vòng nhưng 
không làm thay đôi sô nguyên tử carbon trong phân tử. 


15.19. a) Công thức câu tạo: 


~^ xkxk xX 


pentane 1sopentane Tieopentane 
2-methylbutane 2,2-dimethylpropane 
b) Tên gọi các alkane: 


@ và doi đồ “H, 


3-ethyl-2-methylheptane 3,3-diethylpentane 


Tié 


15.20.a) Hai sản phẩm: 
Lư  LƯƠNG "y 
€l 
1-chlorobutane 2-chlorobufane 
b) Hai sản phẩm: 


1-chloro-2-methylpropane 2-chloro-2-methylpropane 


BL „ 


1-chloro-2,2-dimethylpropane 


©) Một sản phẩm: 


15.21. a) Bậc của carbon càng cao, phản ứng thế xảy ra càng dễ dàng. Phản ứng thế 
ở carbon bậc ba đễ hơn ở carbon bậc hai và phản ứng thế ở carbon bậc hai đễ 


hơn ở carbon bậc một. 


b) Chlorine tham gia phản ứng thế đễ dàng hơn so với bromine. Vì vậy, tính 
chọn lọc vị trí thế của chlorine yêu hơn so với bromine (nói cách khác, do khả 
năng phản ứng của bromine yếu, nên bromine chủ yếu lựa chọn phản ứng ở vị 


trí carbon bậc cao hơn. nơi phản ứng xảy ra đễ dàng hơn). 


CHạ—CH;—CH; kó. 5 CH:-CH;ạ-CH;ạ-CI + HUẾ, H—CH; 
—HCI 
ŒI 
1-chloropropane 2-chloropropane 
(45%) (55%) 


CH;—CH;—CH; _ 2» CH;—CH;—CH,—Br + CHÿ qH-eH, 


HBr 
Br 
1-bremopropane 2-bromoprepane 
(4%) (96%) 
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15.22. Nhiệt cháy của methane là biến thiên enthalpy của phản ứng: 
CH,(g) + 2O;(g) ——> CO,(g) + 2H,O() 

AH (gyngy œ, =1 Ko +2 xÀ Ho .... mm... 5 

Vậy nhiệt hình thành chuẩn của methane là: 

A,HỆ,. =1-(—393,5)+2-(—285,8)—1-(—890) = — 75,1 (kJ/mol). 

Nhiệt chảy của propane là biến thiên enthalpy của phản ứng: 

C;H;(g) + 5O;(g) ——> 3CO,(g) + 4H,O() 

AHfsuyem, = 3-ApHéo, +4-ÁpHp o—1-Á;Hệ „ —ŠS+ApHo,. 

Vậy nhiệt hình thành chuẩn của propane là: 

ArHe, =3-(-393,5) + 4-(—285,8)—1-(—2216) =—107,7 (kJ/mol). 


HYDROCARBON KHÔNG NO 


16.4. A 


16.9. A | 16.10. C 


16.14. C 


16.9. Các đồng phân: 


vã chê TS 7T 


bui-I-ene trans-buft-2-ene đisbut-2-ene  2-methylprop-l-ene 


bui-I-yne but-2-yne 
16.14. Các alkyne có liên kết ba ở đầu mạch (alk- 1-yne) có khả năng tham gia phản 
ứng với dung địch AgNO; trong NH; tạo thành kết tủa. 
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16.15. Các sản phẩm chính và tên gọi: 


cap 
_} KMnO,+ HạO +H¿, Ni, £ «. v#% 
HỒ DH prop-l-ene propane 
propane-l,2-diol x 
` 4 
+ S 
m 
L 
Br 
xà r Br 
Br s 
HH "ẽ 1,2-dibromopropane. 
polypropylene 
2-bromopropane 
16.16. Các sản phẩm chính và tên gọi: 
+ AgNO//NH: +2Ñ;, Ni, 
—=n;, = JẨÑ 
silver methyl Prop-l-yne + propane 
acetylide è hở 2 
s ¿ 
= zø 
& 
1 B 


"> TỆ? 
Q 
prop-l-ene 
2,2-dichloropropane H4 


propan-2-one 


16.17. A là acetylene, B là ethylene, C là 1, 2-dichloroethane và D là chloroetfhene 
(vinyl chloride) 


2CH, + : O, —#2› CH=CH + 3H,O 
CHECH + HCI —““»“—› CH=CHCI 
CHECH + H, —f##9.“, CH,=CH, 
CHCH,+ Cl, ——> CH;CI-CH,CI 
CH;CI-CH,CI —Z°#CH;=CHCI + HCI 


nCH,=CHCI —*#+”`› -CCH;-CHCI3- 
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BÀI 17. AREN (HYDROCARBON THƠM) 


17.5. Khi benzene có nhóm thế alkyl (CH,, ~C;H;....), các phản ứng, thể nguyên 
tử hydrogen ỏ ở vòng benzene xảy ra đễ dàng hơn so với benzene và tru tiên thế 
vào vị trí số 2 hoặc số 4 (vị trí ortho hoặc para) so với nhóm alkyl. 


17.15. Các đồng phân và tên gọi: 


so 


ethylbenzene o-Xylene z-xyÌene Ø-xylene 


17.16. Chất X là nitrobenzene 


C,H¿+ HONO, —Ê3# › C.H,NO, + H;O 
17.17. Các sản phẩm chính và tên gọi: 

Br Br Br 
| Lm _| 

k. ii: Ã Í Ký SE» - 1E xe, Í ồ lỂ + Í ì 

bromobenzene 1-bromo-2-nitrobenzzne I8 
NO; NO; 1-bromo-4-nitrobenzene 
+HNO/H;SO, Í | ồ +Br,/FeBr, ( >> 
"`: = | Ệ 


`Br 


#iftsbpteng 1-bromo-3-nitrobenzene 
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17.18. Các sản phẩm chính và tên gọi: 


methylcyclohexane 


+ HN, + Cb/FeCl; 


toluene 1-chloro-2-methylbenzene ả 
+ 
sẽ” “ 1-chloro-4-methylbenzene 
\Đ 

“ š 
© 

ẹ 

b 

> 

S 

benzoic acid ({chloromefhyl)benzene 
O;N NO; 


17.19. a) 
ŒH 
C 


G 


C,H 


NO; 
2,4,6-trinitrotoluene 


Điều chế polystyrene từ hexane: 


Tổ =.....c €C,H, + 4H; 


H, +CH,=CH, —#—› C,H,CH,CH; 


H;CH,CH; —**”—› C;H,CH=CH;+ H, 


,CH=CH; —#-”› -CH(C,H,)-CH;-~; 


b) 2,4,6-trimitrotoluene từ heptane: 


C;H 


j —mhmne „ C.H,CH;+ 4H, 


Ế 


H,CH; + 3HONO, — #9%%_. 2 4.6-(O,N),C,H,CH; + 3H,O 
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ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


18.1.D 18.2.D 18.3. A 18.4. B 18.5. D 


18.6. B 18.7.C 18.8. B 18.9. A ma 


18.10. a) Ethane, ethylene, acetylene và butane là những chất khí; benzene và 
styrene là những chât lỏng; naphtalene là chât rắn. 
b) Phân tử các hydrocarbon không phân cực hoặc kém phân cực, nên không tan 
hoặc ít tan trong nước (là một đung môi phân cực), nhưng tan nhiều trong các 
dung môi hữu cơ (là những dung môi phân cực kém (hay ít phân cực)). 

18.11. — Alkane 5C: 


penfane isopentane Tieopentane 
— Alkene 5C: 
. .. 
penf--ene 2-mefhylbut-l-ene 


Chalibeox Quyớế 


1rans-pent-2-ene is-pent-2-ene 


^~ ÀZ 


2-methyÏbui-2-ene 3-mefhy]but- l-ene 


— Alkyne 5C: 


pent- I-yne penf-2-yne 3-methylbut-1-yne 


~ Đồng đẳng của benzene 8C: 


ở 0 


ethy[benzene o-xylene m-xylene p-xylene 
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18.12. Các phương trình hoá học: 
(}CH,+CI; —“*“* › CH;CI + HGI 
@2)CH,+ 29 — —> CO, + H,O 
(3)2CH, —#—› CH=CH + 3H, 

(4 CHECH + HCI —£”-— › CHE=CHCI 
(5) CHECH + H;O —#£”-”_; CH,CH=O 
(6) CH=CH + H; —?°“*“5:”› CH,=CH, 


(7)CH,ECH,+ HO —`› CH,CH,OH 


(8) 3CH,=CH;t2KMnO,+4H;O ——> 3CH,(OH)CH;(OH)+2MnO;+ 2KOH 


(9)nCH,=CH;, —®-— › -C CH,-CH;-¬; 
18.13. Các phương trình hoá học: 


(1) CH,[CH,],CH; —°°*% „ CH.CH,CH; + CH;CH=CH, 


(2) CH;CH,CH, + Cl, —#**_› CH,CHCICH,+ HCI 


(3) CH:[CH,],CH; 


—PÉ': › CH;CH; + CH;CH,CH=CH, 


(4) CH;CH,CH=CH; + HCI ——> CH;CH;CHCICH, 


(5) CH;[CH,],CH; 


n=....., C;H,+4H; 


(6) C,H, +2Cl, —P+”y ø-C;H(CD, và p-C,H,(Cl),+ 2HCI 


(7) C¿H¿ + 2HNO; 


—#9%:” m-C,H„(NO,); +2H;O 
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Kí XUẤT HALOGEN 
ALCOHOL - PHENOL 


GAHÀ DÂN XUẤT HALOGEN 


19.6. B 19.7.C 19.8.B | 199.D | 19.10. A 


19.11. Dẫn xuất halogen bị thế nguyên tử halogen: 
CH,=CHCH;Br + NaOH —”—> CH,=CHCH;OH + NaBr 
Trung hoà bằng dung địch HNO; để loại bỏ kiềm dư. 
Nhỏ đung dịch AgNO; vào ông nghiệm, xuất hiện kết tủa vàng nhạt: 


AgNO;+ NaBr ——> AgBr + NaNO;. 
19.12. Công thức cầu tạo các dẫn xuất halogen có trong R-45B: 


Difuoromethane: CH; „3,3-tetrafluoropropene: CH;CFCF;. 


19.13. a) C,H,Br có 4 đồng phân cấu tạo sau: 
CH;CH;CH,CH,Br; CH;CH,CHBrCH;; (CH,),CHCH;Br: (CH,);CBr. 


NaOH, C;H,OH, t° 


b) CH;CH,CHB:ICH, —'°®°:5Ẽ:°°'` yÿ CH,CH=CHCH,+ CH;CH,CH=CH,. 
19.14. a) CH,=CH,+ HCI ——> CH:-CH,CI 

CH;-CH,Cl+ NaOH———> CH;-CH;OH + NaCl 
NaOH + CH;-CH,CI —'5?°55:5.“y CH,=CH;+ NaCl + H,O 
b) CH;=CHCH,CH; + HCl ——> CH;CHCICH;CH; 
CH;CHCICH;CH; + NaOH———> CH;CH(OH)CH,;CH; 
CH,CHCICH,CH; —}5#:°:°':” ý CH,CH=CHCH, 


19.15. C;H,,Br có 8 đồng phân câu tạo. 
Công thức cấu tạo của A thoả mãn điều kiện đề bải là: 
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Br 
I 
CH¡-CH-CH-CH; CHạ-C-CH-CH 3 
CH; Br CH; 


Ga FAUJÀ ALCOHOL 


20.1. D 20.2.C 20.3. B 20.4. A | 20.5. A. | 


20.6. C 20.7.C 20.8.B 20.9.B 20.10. C 


| zem.D | 20.12. C 20.13. D 20.14. B 20.15. A 
20.16. B 20.17. B 20.18. B 20.19. D 20.20. C 


| z2i.5 | 20.22. B 20.24. C 20.25. A 


20.26. a) C;H,,OH có 4 đồng phân câu tạo aleohol bậc I là: 
CH;CH;CH,CH;CH,OH; (CH,),;CHCH;CH,OH; 

HOCH;CH(CH,)CH;CH:; (CH,);CCH;OH. 

b) (CH,);CHCH,CH;OH —š5:4'“_› (CH,),CHCH=CH, + H,O 

3-methylbut-l-ene 

20.27.C;H,OH + Na —> C;H,ONa + H; 

Kết tủa trắng là C;H.ONa, khi thêm nước vào kết tủa tan do xảy ra phản ứng: 

G;H,ONa + HO ——> C;H;OH + NaOH 

Do có NaOH tạo thành làm phenolphthalein chuyển màu hồng. 

20.28. a) C,H,OH — #£%*£°, CH,=CH; + H,O 


b) Khí ethylene hầu như không tan trong nước nên có thể sử dụng phương pháp 
đây nước đề thu khí ethylene. 

©) Bông tâm dung địch NaOH để hấp thụ các khí tạo thành trong quá trình phản 
ứng như SO;, CO,. 

đ) Dẫn thí thoát ra sục vào ông nghiệm chứa nước bromine hoặc thuốc tím, các 
ống nghiệm này sẽ mắt màu chứng tỏ có khí ethylene tạo thành. 
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20.29. 100 L, cồn y tế 70° chứa 70 L ethanol nguyên chât, tương đương với: 
70 -0,789 = 55.23 (kg). 
C,H,,O,—“®“£ s2C,H,OH+2CO, 
1 mol 2 mol 


55,23-1000 


Sô mol ethanol tạo thành: =12-10 (mol). 


=.. _ =7,5: 10 (mo. 


Số mol glucose cần thiết: 


Khỗi lượng glueose cần thiết: 7,5: 103-192 = 1 440 - 10? (g)= 1 440 (kg). 


20.30. 100 ml, cồn 90° chứa 90 m[, ethanol nguyên chất. 


% -0.789 
Sô mol ethanol tương ứng: n = _ = 1,5437 (mol). 


Nhiệt lượng toả ra: 1,5437-1 371 =2 116,4 (k]). 


20.31. Phổ IR của X có peak hấp thụ rộng ở vùng 3 300 emr!: có nhóm -OH. 
Phổ IR của Y có peak hấp thụ rộng ở vùng 1 700 emr": có nhóm C=O. 
Vậy, X là benzyl aleohol, Y là aldehyde benzoic. 

"TI;OII "HO 


í S ù í S 
+CuQO  ——> + Cũ + TIO 
s Ồ Cu + II; 


X h4 


20.32. (C;H,yO,), + nH,O —> nC;H;;O, @) 
€;H¡;O; —> 2C;H,OH + 2CO; @) 
Khối lượng tỉnh bột= 10% - 0,75= 75- 10* (g). 
Từ (1) và (2) ta có: 

75-101 _ 150-10f 
162-n 162 
150-10 69-10 
m = +46 = 
KLUN 162 
69-10 
= VỤ =——— 
®%H4° 162.0 789 


(mol) 


Te puog = 2 TNeuo,y, S 


(8). 


(mL). 
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Do hiệu suất chung của cả quá trình là 70% nên thể tích ethanol thực tế thu 


69-10 : 
được là: V, =————:0.7=377.9-10 =377,9 (1). 
' S01 162.0 789 tr) œ6) 
Thể tích xăng E5 là: V,.. = — =7 5576 (1). 


ŒTER.›‹rxo¡. 
21-1.B 214.A | 2L5.B 


21.8.B 21.9.C 21.10. B 
21.11.C | 21.12.C 


21.14. X phản ứng được với dung địch NaOH nên X thuộc loại hợp chất phenol. 
Các công thức câu tạo thoả mãn là: 


OH OH 0H 
(Ÿ xa: 
CH; 
CH; 
21.15. 
0H 0H 


OzN 


HNO; đặc, HạSO, đặc ,t° 


NOz 
2,4.6-trinitrophenol 


h 47 
Sô mol phenol: k mang (mol). 


Số mel pieric acid tạo thành: Tuy, ˆ—... 0,325 (mol). 
100 


Khôi lượng pierie acid thu được: m =0,325-229=74,425(g). 


lgirïc add 


17 


21.16. Số công thức cấu tạo thoả mãn là 9. 


21.17. Gôc —C,H. làm tính acid của phenol mạnh hơn so với aleohol: phenol phản 


ứng được với NaOH còn aleohol không có phản ứng đó: 
C,H,OH + NaOH —> C,H,ONa + H;O 
~ Nhóm —OH làm cho phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene dễ 
đảng hơn so với benzene: phenol phản ứng thê nguyên tử hydrogen trong vòng 
benzene với nước bromine ở điêu kiện thường còn benzene thì không. 

SH OH 


Br. Br 
+ 3Br¿ —~ + 3HBr 


Br 
2, 4, 6-tribromophenol (kết tủa trắng) 


21.18. — Khi cho phenol vào ông nghiệm A, đo phenol tan kém trong nước nên dung 


dịch có màu trắng đục (dung dịch phenol bão hoà). 
~ Cho đung dịch NaOH vào ống nghiệm thấy dung địch chuyển trong suốt do 
phản ứng của phenol với NaOH tạo muôi tan: 
C,H;OH + NaOH —> C;H;ONa + H;O 
~— Khi sục khí CO, vào ống nghiệm, CO; phản ứng với muối phenolate tạo 
thành phenol: 
C;H,ONa + CO; + H,O—> C,H,OH + NaHCO; 


21.19. 
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HO 


CHONH +2Na ——> ` “Ăm... + 
CHOH + NaOH ——> wo--_À-ciuon + HạO 


HỖ 


2 


ho chon + Na;CO; ——> ` “8=. + NaẴHCO; 
Br, 

uo~É_ À chon + ?2Br — x"m. + 2HBr 
Br 


| BÀI 22. Ñ ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


22.1.B 22.2.D 22.3.D 


22.4.B 22.5.D 22.6.C 


22.10. Do inositol có 6 nhóm —OH có thể tạo liên kết hydrogen với nước nên inositol 
hoà tan tốt trong nước, còn cyclohexanol chỉ có 1 nhóm -ƠH tạo liên kêt 
hydrogen với nước và gôc —C,H,, là gôc kị nước nên hoà tan kém trong nước. 


22.11. Khi thối hơi thở có cồn qua ống thuỷ tỉnh chứa hỗn hợp K;Cr;O; và H,SO, 
được tâm trên các hạt silica gel, xảy ra phản ứng oxi hoá ethanol: 
3C;H,OH+2K,Cr,O, +8H,SO, —›3CH,COOH +3Cr,(SO,); +2K,SO,+11H,O 
Vàng cam xanh lá cây 
22.12. X phản ứng với Na kim loại nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH 
= X thuộc loại aleohol thơm. 
Oxi hoá X thu được ketone Z. => X là aleohol bậc II. 
Đun nóng X với H;SO, đặc thu được hợp chât Y làm mắt màu nước bromine 
= Ylàalkene. 
Công thức câu tạo của X, Y, Z là: 


lim lÍ 
— = C 

: CH-CHạ h CH=CH; k `cH, 
X % vả 
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23.6. A 23.8. A 


23.11.D 23.13. B 


23.17. D 23.19. C 


23.24.D 


23.14. CH;-CH; + Br, —"› CH;CH,Br + HBr 
CH¡;CH;Br + NaOH —" 


» CH;CH;OH + NaBr 
CH,CH,OH + CuO — #9” GH,CHO + Cu + HO 
CH;CHO +2[Ag(NH.),ÌOH——>CH;COONH, +2Ag + 3NH, + H,O 
23.27. 


Xl~ keo + 2[(H| LIAIH¿ b X — k œen 


dh c 
geranial geraniol 
23.28. A có peak ở 3 300 cmr': có nhóm —OH. 
B có peak ở l 710 emr!: có nhóm C=O. 
C không có 2 peak trên —= C thuộc loại ether. 
Vậy, công thức của A, B, C lần lượt là: C;H,CH,OH; C,H,CHO; C,H,OCH;, 
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23.29. Do trong khói của bếp đun bằng củi, rơm Tạ có chứa aldehyde formie 
(HCHO). Chất này có khả năng diệt trùng, chông mỗi mọt nên làm rổ, rá, 
Tiöng, TH4,... bển hơn. 

23.30. CH;CHO + 2[Ag(NH;);|OH———>CH;COONH, + 2Ag + 3NH; + H;O 
nạp czo= 50-107” = 0,05 (mol). 
=n,,=0,05-2= 0,1 (mol) = m,.= 108-0,1= 10,8 (). 

Do hiệu suât phản ứng tráng bạc là 759% và chỉ 60% lượng bạc tạo thành bám 
vào thành bình nên khối lượng bạc bám vào thành bình là: 
m = 10,8 -0,75-0,6 = 4.86 (g). 

23.31. T— Khi nung nóng dây đồng, đồng tiếp xúc với oxygen không khí ở nhiệt độ 
cao, tạo thành CuO có màu đen: 
2Cu+O, —!”> 2CuO 
~ Khi nhúng dây đồng đang nóng vào ống nghiệm chứa ethanol, xảy ra phản 
ứng oxi hoá ethanol tạo aldehyde acetie và đồng kim loại có màu vàng đỏ: 
C;H,OH + CuO — CH;CHO + Cu + HO 
— Aldehyde acetie tạo thành tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng iodoform: 
CH;CHO + 2[Ag(NH,);]OH —. CH;COONH, + 2Ag + 3NH; + HO 
CH;CHO + 3I; + 4NaOH —#' › HCOONa + CHỊ; + 3Nal + H;O 

23.32. Trong phân tử X chứa vòng benzene có một nhóm thề nên X có công thức 


dạng CzH,-C;H;O. Do X có phản ứng tráng bạc và có dạng #z;s nên X có liên 
kết đôi và có nhóm chức CHO. Vậy, công thức cầu tạo của X là: 


Nà CHO 
II 


cinnamaldehyde 
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GA ÄÀ CARBOXYLIC ACID 


24.1.B 24.2.A 24.3.C 24.4.C | 24.5. C 


24.6.B 24.7.D 24.8. B 24.9.D 24.10. B 


24.11. A 24.13.C 24.14.C | 2415.D | 24.16. C 


24.17. D 24.18. B 24.19.C | 2420.D | 24.21. A. 
MEEA | Man | Mtc | XD[  ˆ 


24.12. Phương trình phản ứng điều chế ethyl butanoate: 


CH;CH,CH;COOH + CHẠCH,OH + “5° CH,CH;CH;COOCH;CH; + H„O 
= 


24.25. Citric acid tạo nhiều khí nhất. 
Phương trình hoá học: 
HOOCCH,CH,COOH + Na;CO; ~› NaOOCCH,CH,COONa + CO; + H;O 
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH+Na;CO;~» NaOOC CH(OH)CH(OH)COONa 
+CO,+ H,O 
2HOOCCH,C(OHX(COOH)CH,COOH + 3Na;CO;—> 
2NaOOCCH,C(OH)(COONa)CH;COONa + 3CO; + 3H;O 


24.26. Ông nghiệm chứa dung địch HCI nhanh bị đục hơn do HCI là acid mạnh còn 
acetic acid là aeid yêu. 


24.27. 
nHOOC -ý }-coon + nHOCH,CH,OH -Št_ ooc-é À_ Xu 3 2nH;O 
PET 
24.29. a) Thể tích acetie acid có trong 5 L giâm ăn: 
4,5 

Yemcoow = 5-12 — 0,225 1,=225 (mŨ). 

Khôi lượng acetic acid tương ứng là: mạy; „oo;= 225: 1,05 = 236,25 (g). 

b) CH;COOH + NaOH —> CH;COONa+ H;O 
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SE” (mol) “me; 
236,25 
60-2 

24.30. Gọi công thức tổng quát của X là RCOOH. 
2RCOOH + Na;CO; —> 2RCOONa + CO; + H;O 
1nol: X 


TlCH;COOH”” 


=Vweog= = 1,969 (L). 


x 

Áp dụng phương pháp tăng giảm khôi lượng, ta có : 

(R+44+23)-x—(R + 45)-x= 5,64-— 4.32 

4,32 _ 

0,06 
Vậy công thức cấu tạo của X là C;H;COOH hay CH,=CH-COOH. 

24.31.CH;COOH + NaOH —› CH;:COONa + H,O 
Thể tích trung bình NaOH: Vwaow = J7". 


x=0,06 => R+45= 


72 = R=27 (C;H,>). 


=9,767 (mL). 
=nuow= 0,1-9,767 -10'Ỷ (mol)= 9,767-10”! (mol) = nạp sooy 
=mq,coon= 9,767 -10”' -60= 5,86-10° (g). 


5.86-10”? 
= Thể tích CH;COOH: Vy soop;= Th 


;05 


=5,58-10ˆ” (mL). 


Hàm lượng % về thể tích acetie acid trong giấm ăn là: 


=2 
c0 0” -100% =0, 558 %. 


Do pha loãng gấp 10 lần nên hàm lượng acetic acid trước pha loãng là 5,58 %. 
24.32. Citric acid phản ứng với Na;CO; theo tỉ lệ 2 : 3 = có 3 nhóm —COOH. 

Do vậy citrie có 1 nhóm —OH. 
Citric acid mạch chính có 5C và có câu tạo đối xứng nên công thức cấu tạo của 
citrie acid là: 

COOH 

HOOC-CH; -CH;-COOH 
0H 
citric acid 
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24.33. 


Thế 26 
CH;COOH + CHẠCH;OH «<< <% CH;COOCH;CH; + HạO 
£ 


bọ 


—20:0.789 


0-1,05 
To H.OH ” _ n 0,343 (mol) < TicHcooHT” 


60 


= 0,35 (mol). 
= Hiệu suât tính theo số mol aleohol. 
Taerli thuyết  TẦG pr,op ^^ 0,343 (mol). 
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TH qey thực tế T” _¬ 0,2 (mol). 


Hiệu suât phản ứng ester hoá là: 
) 
H(%)= -Ð›2_,1009=58,3%, 
0.343 


BÀI 25. Ñ ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


25.1.A 25.2.B 25.3.D | 25.4.B | 25.5.B 


25.6.D 25.7.C 25.8.D | 25.9.B | 


25.10. 


CH,+H,O —Í› CH.OH 

C;H.OH + CuO —` >CH,CHO + Cụ + H,O 
CH;CHO + 2[H] â1, c 1ị on 

CH¡CHO + Br,+ H,O————> CH;COOH +2HBr 
(hoặc cho phản ứng với thuốc thử Tollens sau đó acid hoá) 


H;SO, đặc, P 
CH,COOH + C;H,OH =È=*=== CH,COOC,H; + H,O 
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25.11. 
Gọi công thức chung của hai acid là R— COOH. Ta có: 
2R-COOH + Na,CO,-> 2R-COONa + CO;+H;O 
n_ - 2231 
S9 2479 
=n„u¿¡= 0,09 -2 =0,18 (mol). 
= m„„= 0,18-(R + 67)= 16,2 (6). 
=> R =23. Do hai acid kế tiếp nhau nên R!= 15 (CH,—); R?= 29 (C;H,—). 
Vậy hai acid là CH;COOH và C;H,COOH. 
25.12. A có vòng benzene và peak hấp thụ tù ở vùng 3 300 emr! 
= A có nhóm -OH. Vậy công thức câu tạo của A là C,H.CH,OH. 


=0,09(mol) 


C;H;CH;OH + CuO — C;H;CHO + Cu + H,O 
(A) @®) 
C,H;CHO + 2[Ag(NH,);]OH ——> C,H;COONH, + 2Ag + 3NH; + H;O 
C;H;COONH, +H' ——> C,H;COOH+ NHƒ 
(@) 

25.13. X có chứa vòng benzene và có CTPT C;H¡;. Do DEP có hai nhóm thế ở vị 
trí ortho nên X sẽ có hai nhánh ở vị trí ortho. Vậy X là o-dimethylbenzene. Oxi 
hoá X sẽ tạo điacid Y (phthalie acid). Ester hoá Y sẽ tạo thành DEP. 

( biển KMnO, H;§O, 49 lặ*/4fd C2—I,OH dự, H,SO,đặc, t9 l SANG 
CH; COOH COOC;H; 
x Y DEP 
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